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Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vỉ tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp

Ghi chéTên}

dém
ST

Kiến vụ
Nam Nẽ thức Tiếng

KẾt quả
chung

Anh

Dương 07 03 19% Chuyên viên Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá
Cục Thuế tỉnh Gia Lai Tông cục

CVCO01 28/60 5/30 Không đạtnhân và thu khác Thué
An

ThanhThnh

Hoàng 14 1980
Kho bac Nha nước Thừa Kho bac Nha

CVC002 34/60 21/30 61Xuân Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chỉ
Thiên Huế nước Đạt

ì
2An2

Kho bạc NhàLữ Song 18 7 1982 Phó Giám đắc KBNN Bắn Lic KBNN Long An CVC003 47/60 Miễn thi Đạt 70
h

nước
NNAn3

Nguyễn Cục Tin học và Thống kế tài
Ngọc

30 1985 Chuyên viên Phong Thắm định và Kiểm tra
chính Bộ Tài chính CVC004 33/60 23/30 Dat 609An4

Nguyễn
Thị Thanh

§ 1986 Chuyên viên Phỏng Thư ký Văn phòng UBCKNN CVC005 38/60 22/30 79DatAn5

Nguyễn Ol 01 1987 Kho bạc Nhà
Thị Thùy

Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra- Kiểm tra Kho bạc Nhà nước Nghệ An
nước

CVC006 39/60 26/30 54DattAn6

Duong 19 1982 Téng cuc CVC007 39/60 2630 51Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra nội bộ Cục Thuế tỉnh Ninh Bình Th Đạtué
1Anhh

ThéT
7

Dương 02 12 1982 Chuyên viên Tổng cục CVC008 35/60 22/30 6lTudn Phong Nghiệp vụ- Dự toán- Pháp chế| Cục Thuế tinh Bắc Giang Th Dattué
Anhh

Đào
07 1979 Chi cục trưởng Chi cục DTNN Thủy Nguyên Cục DTNN khu vực Đông Bắc Tổng cục Dự Cvc009 31/60 23/30 63trữ Nha nước

06Anhh

}Quang
9

10 Ding Thị
13 "1 1990 Chuyên viên Phòng TTKT số 3 Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế Tông cục CVC010 35/60 26/30 78

Ngọc Thuế DattAnhh

4

1I Dinh Nhật 2I 1988 Chuyên viên Cục Quản lý nợ và Tài chính
Bộ Tài chính CVCOH 45/60 Miễn thi Đạt 69đối ngoại

Anhh

12
Danh Tuần

25 1990 Chuyên viên Cục QLGSCST Bộ Tài chính CVCOIZ 39/60 26/30 Đạt 74Anhh

Doann



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp

Ghi chú

Kiến vụ
Nam N& thức

|

Tiếng
|

vực quảAnh
chung

13 Anh 27
|

4
|

1978 Chuyên viên Phòng Kê khai và Kế toán thuế
|

Cục Thuế tinh Ninh Thuận Tong cục
CVC013

|
3060

|
19730 Đạt T2

14 Thiêm Anh 03
|

03
|

1990 Chuyên viên Phòng Kiểm soát chỉ Kho bạc Nhà nước Nghệ An
Kho

bee
Nhà CVC014

|
3960

|
1970 Đạt 51

Huynh Phòng Quan lý hộ kính doanh, cá Tổng cục15
hàng

Anh
|

of
|

01
|

1981 Phó Trưởng phòng nhân và thu khác Cục Thuế tỉnh Bắn Tre
Thuế |

CVCOIS
|

39/60 |Miểnti| Đạt 50

16 |Lê Lan Anh 1
|

9
|

1981 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 8 Cục Thuế TP Hà Nội Teng cực
cvcois

|
4860

|
23/30 Dat 66

17 Pat anh
|

31
|

7
|

1970 Chánh Văn phòng Văn phòng Kho bạc Nhà nước Hải Phòng
Kho

bee

Nhà cvcoi7
|

47/60
|

730
| Không dat

Nguyễn : Téng cục
18

[Tu nụ Anh 23
|

9
|

1985 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 Cục Thuế TP Hà Nội Thu |

CVCOIS| 3860
|

20/30 Đạt 54

Nguyễn . Téng cuc19 Tế van Anh 07
|

09
|

1979
| PhóTrưởng phòng |

Phòng Ké khai va Kétoan thué
| Cục Thuế tinh Binh Duong Thuế |

CVCOI9| 44/60
|

24/30 Đạt 69

20
Nauyis

Anh 14
|

9
|

1987 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 3 Cục Thuế TP Hà Nội Tong cục
CVC020

|
2860

|
Bothi

| Không dat

"4

21
Nguyễn

Anh
|

22
|

7
|

1973 Giám đốc KBNN Tân Phú Kho bạc Nhà nước TP.HCM Kho
bat

Nhà CvC0i
|

3860
|

2230 Đạt 14 3

Nguyễn Phong Kế hoạch va Quản lý hàng Dự
|
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

|
Tổng cục Dự22 Anh

|
9

|
10

|
1974 Phó Trưởng phòng rũ Đà Nẵng trừ Nhà nược

CVC022
|

38/60
|

25/30 Đạt 54

23 guên Anh 23
|

11
|

1978 Chuyên viên Phòng Kiểm soát chỉ Trung ương 2 KBNN Hà Nội
Kho

bee

Nhà CVC023
|

38/60
|

25/30 Đạt 53

Pham Kho bac Nha24 |Nguyễn Anh 2 9 1988 Chuyén vién Vụ Kho quỹ Cơ quan KBNN nước
CVC024

|
34/60 22/30 Dat 72

Thảo

25 rhe
Thi

|
Anh 1

|
6

|
1982 Chuyên viên Phòng Thanh tra-Kiểm trai

|
Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Tong cục
CVC025

|
51⁄60

|
Miểnthi| Đạt 75

26
Phen

Thị
Í

Anh 23
|

8
|

1989
|

Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán Nhà nước Kho bạc Nhà nước TP.HCM Kho
Mạc

Nhà CVC02
|

52/60
|

21/30 Đạt 62

Kho bạc Nhà
27 |TriệuViệ

|
Anh

|
10

|
10

|
1989 Chuyên viên Phòng Quyết toán NSNN Cục Kế toán nhà nước

nưọc |

CVC027| 3740
|

23/30 Đạt 77

Đỗ Thi
Dung

Van

N
V



Ngày tháng năm sinh Điểm thí trắc nghiệm trên máy
vỉ tính Điểm thí viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp

Ghỉ chú

Kiến vụ
Nam N& thức

|

Te
|

kde quaAnh
chung

28
Qvịnh

Anh 01
|

02
|

1975 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 4 Cục Thuế TP Hà Nội Tong cục
CVC028

|
29/60

|
Bothi

|
Không đạt

cày Kho bạc Nhà29 |Vũ Ngọc Anh 23 7 1989 Chuyên viên Phòng Kiểm soát chi 1 Sở Giao dịch KBNN nước
CVC029

|
39/60 18/30 Dat 8i

Vũ Thị Phó Trưởng phòng, ` s . Kho bac Nha30
|
yan Anh 7

|

7
|

1979
|
vá toán nội bộ Phòng Tài vụ Quan trị Kho bạc Nhà nước Hưng Yên nước

CVC030
|

43⁄60
|

25/30 Đạt 84

Ngô P Tổng cục31 Tớ An 14
|

08
|

1970 Chỉ cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Đông Hòa Cục Thuế tỉnh Phú Yên
Thuê

CVC031
|

37/60
|

22/30 Đạt 67

Nguyễn . Tổng cục32
Ngọc

An 0
|

11
|

1985 Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Phú Yên
Thuả

CVC032
|

39/60
|
Miễn thi Đạt 67

Kho bac Nha33 |Lê Ngoc Ban
|

28
|

2
|

1970 Phó Trướng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra [Kho bạc Nha nước Quang Binh nước
CVC033

|
38/60

|
2230 Đạt 78

Đội Hành chính - Nhân sự - tài vụ -

Tông c34 |HuỳnhVũ| Bảo 04
|
0

|
1969 Đội trưởng Quản trị - An chỉ, Chỉ cục Thuế khu

|
Cục Thuế tinh Sóc Trăng re CVC034

|
3660

|
23/30 Dat 51

vực Thanh Trị

Nguyễn . Tổng cục35
Ngọc

Bảo 12
|

06
|

1990 Chuyên viên Phòng Quản lý thuế số 3 Cục Thuế đoanh nghiệp lớn
Thuế

CVC035| 48/60
|

21⁄30 Đạt 79

36 |BùiXuân
|

Bắc
|

02
|

9
|

1980 Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tinh Hưng Yên Tine cục
CVC036

|
46/60

|
Miénthi| Dat 70

37 [Newen
|

pee fois} s
|

1982 Trưởng phòng Phòng Công nghệ thong tin |

C¥e ThuếThành phố Hồ Chí
|

Téngcve
|
¬vcọs?

|
39/eg

|
2320 Đạt 60Hoa Minh Thuế

Nguyễn .
. Kho bạc Nhà nước Thái

|
Kho bạc Nhà38

lide Bắc 21
|

6 1974 Phó Giám đốc KBNN Võ Nhai
Nguyên nước

CVC038
|

48/60
|
Miễn thi Đạt 56

39 von Bing
|

26
|

8
|

1970 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lắp Vo Kho bạc Nhà nước Dang Tháp
Kho

bac
Nhà CVC039

|
36/60

|
18/30 Đạt 61

40 Dan Bay 10
|

7
|

1972 Phó Cục trưởng Cục Thuế tinh Điện Biên
Tổng cục

CVC040
|

35/60
|
Miễn thi Đạt 68

41 |Phạm Thị
|

Bích 05
|

04
|

1978
|

Phó Chỉ cục trưởng
|

Chỉ cục Thuế thành phố Pleiku Cục Thuế tỉnh Gia Lai
Tong cục

CVC041
|

35/60
|

17/30 Đạt 65

. ..
|
Kho bạc Nha42 |TrằnNgọc| Bích 31 5 1980 Chuyén vién Phong phat triên ứng dụng Cục Công nghệ thông tin nước

CVC042
|

49/60 20/30 Dat 54

]z

Th



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang công tác
danh môn, nghiệp

Ghỉ chú

Kiến vụ
Nam thức Tiếng Kết quảẢnh

chung

Lý Trần ; . . Tổng cục43
Long

Biên
|

29
|

1i
|

1976 Chuyên viên Phòng Phần mềm ứng dụng Cục Công nghệ thông tin
Thuê CVC043

|
38/60

|
2050 Đạt 50

Kho bac Nha44 |Cao Huy Bình
|

15
|

12
|

1983 Trưởng phòng Phòng Kế toán Nhà nước Kho bạc Nhà nước Khánh Hỏa
| 1. CVC04

|
47/60

|
24/30 Đạt 50

. : Kho bac Nha45 |Lâm Việt
|

Bình
|

31
|

7
|

1974 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thủy Kho bạc Nhà nước Cần Thơ
nước

CVC045
|

35/60
|

2030 Đạt 64

46
Lara Hồ

Binh
|

12
|

1!
|

1983 Phó Giám đốc KBNN Phụng Hiệp Kho bạc Nhà nước Hậu Giang
Kho

bac

Nhà CVC0%
|

31⁄60
|

27/30 Đạt 67

Nguyễn Đội Nghiệp vụ QLT, Chi cục Thuế Tổng cục .47 lần Bình
|

27
|

01
|

1973 Đội trưởng Khu vực HònĐắtKiên L Cục Thuế tỉnh Kiên Giang Thuê
CVC047

|
24/60

|
Bothi

| Không đạt

. .
|
Kho bac Nha48 |PhạmTiến| Binh

|
28

|
01

|
1976 Phó Giám đắc Kho bạc Nhà nước Yên Bái Kho bạc Nhà nước Yên Bái

nước
CVCO48

|
36/60

|
26/30 Đạt 52

49 [vo Thi Binh 4
|

12
|

1973
|
Phó trưởng phdngPT| Phong Thanh tra-Kiémtra

|
Cục DTNN khu vực Thái Binh Tông cục Dự CVC049

|
38/60

|
1630 Đạt 53

Dinh Phòng Quan lý hộ kinh doanh, cá Tổng cục50
Quang

Cảnh
|

24
|

03
|

1975 Trưởng phòng nhân và thu khác Cục Thuế tỉnh Hà Nam
Thuế

CVC050
|

41/60
|

2630 Đạt 67

51 |VñVăn
|

Cảnh
|

12
|

9
|

1985 Chuyên viên Phòng Thanh tra-Kiểm tra số 01 Cục Thuế tính Bắc Ninh
Tổng cục

CVC051| 46/60
|

24/230 Đạt 67

Kho bac Nha52 |DaoHéng| Cẩn 20
|

11
|

1984 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cắm Khê Kho bạc Nhà nước Phú Thọ
nước

CVC052
|

38/60 19/30 Đạt 62

53
Hằng

cin
|

20
|

8
|

1971 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Yên Mỹ |
Kho bạc Nhà nước Hưng Yên

Kho
bạc

Nhà CVC053
|

45/60
|

1830 Đạt %2

54 |HỖNgọc |
Châu

|
15

|
10

|
1967 Độirường

|PP Thuế số 2, Chỉ cục Thuế khu vực
Cục Thuế tinh Quảng Bình

Téngcve
|
-Vcos4| 43/60

|
25/40 Đạt 62

Tuyên Hóa - Minh Hóa Thuế

Lê Thị Tổng cục55 lu Châu 10
|

10
|

1987 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra ố3
|
Cục Thuế tinh Thừa Thiên Huế

Thuế
CVC055

|
42/60

|
25/30 Đạt 65

56 am Chau 5
|

12
|

1987 Chuyên viên Phòng Tổng hợp Báo cáo tải chính Cục KẾ toán Nhà nước
Kho

Bạc

Nhà cvcosé
|

47/60
|

25/30 Dat 70

. Vu Tai chính các ngân hàng57 |L& Ngoc Chi 03
|

11
|

1990
|

Phó Trưởng Phòng và tổ chức tài chính
Bộ Tài chính

|

CVC057
|

45/60
|

30/30 Đạt 72

ÌV
Q



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
ví tính Điểm thí viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác

danh môn, nghiệp
Ghi chú

Nam Ne thie
|

THE
| quaAnh

chung

Lé Thj Chi cục Thuế khu vực Bến Tre - Tổng cục58 vim Chỉ 11
|

10
|

1976
|

Phó chỉ cục trưởng Châu Thành
Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Thuế
CVC058

|
32/60

|
23/30 Dat 53

Nguyễn Kho bạc Nhà nước Quang |
Kho bac Nha59 Ín Mai

Chỉ 1
|

10
|

1974
|

Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán nhà nước
Ninh nước

cvcos
|

43/60
|

28/30 Đạt T5

Nguyễn .60
[nouynn|

Chỉ 19
|

12
|

1993 Chuyên viên Vụ Pháp chế Bộ Tài chính CVC060
|

5660
|

25/30 Đạt 84

61 Trin
THY chi 8

|
4

|
1978 Phó Giám đốc KBNN Hồng Dân KBNN Bạc Liêu

Kho
bee

Nhà cvcos!
|

42/60
|
Miễnthi| Dat 58

Nguyễn Chi cục Thuế khu vực Phước Son - Tổng cục62
[one Chin

|
02

|
01

|
1968 Phó Chỉ cục trưởng Nam Giang

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam Thu. |

CVC02
|

31⁄60
|

23/30 Đạt 53

63
Nguyễn

Chn
|

02
|

09
|

1977 Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 3 Cục Thuế tỉnh Sơn La
Tong cục

CVC063
|

33/60
|
Miễn thi Đạt 50

64 |KiểuXuân| Chỉnh
|

12
|

07
|

1976 Chánh Văn phòng Văn phòng Cục Thuế tỉnh Phú Yên
Tổng cục

CVC064
|

36/60
|

21⁄20 Đạt 71

65 ven
Ên

Í
Chính

|
09

|
07

|
1967 Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Tây Ninh Tong cục

CVC065
|

36/60
|

1530 Đạt 50

66 6
Chung

|
19

|
6

|
1985 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước U Minh Kho bạc Nhà nước Cà Mau

Kho
bae

Nhà CVC06
|

46/60
|

14/30
| Không đạt

67 Newén Chung |
15

|
5

|
1971 Chỉ cục trưởng Chỉ cục Thuế huyện Mường Nhé Cục Thuế tỉnh Điện Biên CVC067

|
35/60

|
Miễn thi Đạt 57

68 |LêĐức
| Chuyên |

29
|

05
|

1977 Phó Chi cục trưởng |

Chỉ cục thuế Son- ĐỨC
|

Cyc Thuế tinh Hà Tinh
Tone cue

CVC068
|

37/60
|

24/30 Đạt 67,5

69 |LêQuốc
| Công |

27
|

7
|

1988 Chuyên viên Vụ NSNN Bộ Tai chính CVC069
|

4660
|

29/30 Đạt ?6

70
Nguyễn Công |

13
|

11
|

1984 Chuyên viên Văn phòng Bộ Bộ Tài chính
|
CVC070

|
39/60

|
23/30 Đạt 72

Kho bac Nha . :71 {Pham Vin} Công |
25

|
10

|
1974 Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra KBNN Hà Nội nước

CVC07I
|

33/60
|
Miénthi] Dat 79

72 |TrằnHữu
| Công |

12
|

11
|

1970 Trưởngphòng |

Phòng Quan ly
hậu

cưỡng chế nợ
|
C-.. Thu thành phố Cần Thơ cvco72

|
34/60

|
24/30 Đạt 7

Két

Duon
Van

Tông cục
Thuế

KV Hương
Thọ

Tông cục
Thuê

(T



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp

Ghi chú

Kiến vụ
Nam Ne thức

|

Tiếng
|

guiAnh
chung

Kho bạc Nhà73 |Võð Đức Công 10 9 1985 Chánh Văn phòng Văn phòng Kho bac Nhà nước Quang Binh
nước

CVC073 32/60 19/30 Dat 81

Đỗ Thị
.74 Kim Cúc 20 05 1991 Chuyên viên Phòng CCHC Văn phòng Bộ Bộ Tài chính

|
CVC074 40/60

|
Miễn thi Đạt 83

75
TrinMàu

Cúc 3 2 1984 Phó Giám đốc Kho bac Nhà nước Quảng Ninh {Kho bac Nhà nước Quang Binh
Kho

to
Nhà

CVC075 47/60
|
Miễn thí Đạt 68

76 |Đặng Kim | Cương 17 4 1981 Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán Nhà nước Kho bac Nha nước Điện Biên
nước

CVC0%6
|

41/60 22/30 Dat 56

Kho bac Nha77 |Lê Viết Cương 19 4 1987 Chuyên viên Phòng phát triển ứng dụng Cục Công nghệ thông tin nước
CVC077

|
40/60

|
Miễn thi Đạt 68

. : Tổng cục-78 |TốngKim | Cương |
08

|
8

|
1970 Phó Chánh Văn phòng Van phòng Cục Thuế tỉnh Cao Bằng Thuê

CVC078
|

38/60
|
Miễn thi Đạt 50

79
Quỳnh

Cương |
16

|
11

|
1971 Trướng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra KBNN Hà Nội

Kho
bac

Nha cvco79
|

35/60
|

28/30 Dat 55

80 |BùiHuy | Cường |
12

|

9
|

1990 Chuyên viên Cục Quản chính
|
p2 Tai chính

|

CVC080
|

44/60
|

26/30 Đạt 78,5

Cục Công nghệ thông tin
gi [Duong Cường |

11
|

11
|

1987 Chuyên viên Phòng Quan trị hệ thống (Hiện đang biệt phái công tác
|

KPO Bác Nhà
|
Cycggs

|
4760

|
28/30 Đạt 81Duc

l . nước
tại Vụ Tải vụ - Quản trị)

82 |ĐảoĐức
| Cường |

17
|

9
|

1976 Chuyên viên Phòng Quan trị hệ thống Cục Công nghệ thông tin nước
CVC082

|
33/60

|
18/30 Đạt 50

. _� Tổng cục Hai83 |Đỗ Huy Cường 13 5 1990 Trưởng phòng Phòng Thu thập xử lý thông tin Cục Quản lý rủi ro CVC083
|

47/60 23/30 Dat 78

Nguyén . Tổng cục `#4
|Quác

Cường |
15

|
03

|
1972 Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Bắc Giang Thuế

CVC04
|

42/60
|

22/30 Đạt 78

§5
Nguyễn Cường |

18
|

11
|

1971 Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính Văn phòng UBCKNN
|
CVC085

|
39/60

|
25/30 Dat 60

86
Mạnh Cường 17 3 1975 Giám đốc KBNN Hớn Quản KBNN Bình Phước

Kho
bạc

Nhà CVC086 45/60 16/30 Đạt 75

87 {Tran Manh| Cường |
01

|
5

|
199 Phó Cục trưởng Cục Thuế tinh Sơn La Tổng cục Thuế Téng cục

CVC087
|

32⁄60
|
Miễn thi Đạt 75

}

Kho bac Nha

lý nợ và Tài
đó

Kho bạc Nhà

T

q

Ì



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp

Ghi chú

Kiến vụ
Nam N& thức Tiếng Kết quaAnh

chung

Phòng Kế hoạch và quản lý hang dự
|
Cục Dự trữ Nha nước khu vực

| Tổng cục Dự88 |Trần Văn
| Cường

|
10

|
09

|
1983 Chuyên viên

trữ Cứu Long trữ Nhà nước
|

CVC088
|

41⁄60 13/30
| Không đạt

Kho bạc Nhà89 |Vũ Mạnh
| Cường |

19
|

8
|

1979 Phó Giám đốc KBNN Quận 3 Kho bạc Nhà nước TP.HCM
nước

CVC089
|

48/60 19/30 Đạt 63,5

Kho bac Nha90 |VũNgọc
| Cường |

6
|

3
|

1979 Trưởng phòng Phòng Thanh tra kiểm tra Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa
nước

CVC090
|

37/60
|

20/30 Đạt 56

Nguyễn Tổng cục91
| van

Danh
|

06
|

12
|

1969 Phỏ Trưởng phòng Phòng Kê khai kế toán thuế Cục thuế tỉnh Kiên Giang Thuế
CVC091

|
47/60 22/30 Dat 74

92
Công

Diễn
|

26
|

6
|

1965 Phó Giám đốc KBNN Dik Hà Kho bạc Nhà nước Kon Tum
Kho

bac
Nhà cvcos2

|
31/60

|
Miễnthi| Đạt 56

Mai Vin Chi cục Thuế khu vực Phú Léc-Nam
Tổng c93 Diễn

|
04

|
10

|
1980 Chí cục trưởng Đông, Chỉ cục Thuế khu vực Phú

|
Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế ecw

Í
CVC093

|
44/60 16/30 - Đạt 68Viết Thuê

Lộc-Nam Đông

Tran Thị . .94
Bich Diệp 2

|
7

|
1979 Chuyên viên Đại diện VP tại Tp. HCM Văn phòng UBCKNN

|

CVC094
|

50/60
|

28/30 Đạt 71

. Kho bac Nha95 |VO Huy Diệu
|

17
|

7
|

1980 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Kiến Xương |
Kho bạc Nhà nước Thái Binh

nước
CVC095

|
41/60

|
22⁄30 Đạt 76

Kho bac Nha96 |BuiDinh
|

Duẩn
|

27
|

09
|

1977 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quỳnh Lưu Kho bạc Nhà nước Nghệ An nước
CVC0%

|
49/60

|
Miễn thi Đạt 52

o7 [Newin
Í ye

|
tố

|
06

|
1973 Chi cụctrưởng

|ChỉcucThuếkhu vựcHoàngSuPhi| tad inh HaGiang |

TO8°%
|
cycos7

|
aio

|
Mitnthi| Đạt 51Quang Xin Man Thuế

Đoàn . Tổng cục .98
Phuong

Dung 10
|

11
|

1987 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 5 Cục Thuế TP Hà Nội Thuê
CVC098

|
Béthi

|
Bothi

| Không đạt

99 |Đới Thủy | Dung 19
|

5
|

1986 Chuyên viên Phòng hỗ trợ công nghệ thông tin Cục Công nghệ thông tin nước
CVC099

|
37/60

|
Miễn thi Đạt 50

100 Dung 26
|

o1
|

1985 Chuyên viên Phòng Quản trị hệ thống Cục Công nghệ thông tin
Kho

bac
Nhà CVCI00

|
37/60

|
24/30 Đạt 52

L2 Thị . Tổng cục101
|
in Dung 21} 1

|
1987 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số | Cục Thuế TP Hà Nội Thuá

CVCI0I
|

38/60
|

23/30 Đạt 64

Nguyén Phó Trưởng phòng Kho bạc Nhà102 Ti gi¿u |

Dung 23
|

3
|

1974
phụ trách Phòng Kế toán Nhà nước KBNN Lâm Đông

nước
CVC102

|
31/60

|
26/30 Đạt 50

Kho bac Nha

Hoang
ThịM

}



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
ví tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp

Ghỉ chú

Kiến vụ
Nam Ne thức

|

Tiếng
|

che guaAnh
chung

103 Dung 28
|

6
|

1985 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 6 Cục Thuế TP Hà Nội Tong cục
CVC103

|
40/60

|
24/30 Đạt 51

Kho bec Nha104 |TranLé
| Dung 24

|
10

|
1988 Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ Cơ quan KBNN nước

CVCI0%
|

39/60
|

29/30 Đạt 59

105 |ĐinhTuấn| Dũng |
25

|
2

|
1990 Chuyên viên Vụ dải

Sạnaut nong
8

Í Bộ Tài chính
|

CVC105
|

41⁄60
|

27/70 Đạt 67

|
Kho bac Nha106 |ĐỗNgọc

| Dũng |
14

|
7

|
1970 Phó Trưởng phòng Phòng Tài vụ - Quản trị Kho bạc Nhà nước Lào Cai

nước
CVCI0

|
Bothi

|
Bothi

| Không đạt

Hoàng . . Tổng cục107
[Ảnh Dũng |

21
|

11
|

1974 Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin Cục thuế thành phó Đà Nẵng Thuế
CVCI07

|
3060

|
26/30 Đạt 53

Hoang Kho bac Kho bac Nha a a:108
|
rung Ding |

11
|

8
|

1976 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Bình
Nhà nước Tuyên Q nước

cvcios
|

42/60
|
Miểnth| Dat 51

109 |LamTrong| Ding |
03

|
09

|
1975 Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin Cục Thué tinh Gia Lai

Tổng cục
CVCI®

|
26/60

|
Bh

| Không đạt

110 |Lê Tiến Dũng |
28

|
4

|
1978 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm trasối

|
Cục Thuế tinh Quang Ngãi Tầng eye

CVCII0
|

2660
|

Bothi
| Không đạt

111 |L£Trang
|

Ding
|

26
|

10
|

1976 Phó Trưởng phòng
|

Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 Cục Thuế tỉnh Gia Lai
Tong eve

CVCIII
|

2960
|

Bothi
| Không đạt

Kho bạc Nhà112 |Lê Văn Dũng
|

31
|

12
|

1982 Chuyên viên Phòng Kiểm soát chỉ Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa
| 0ó CVCI12| 39/60

|
27⁄20 Đạt 58

113 |Ngô Mạnh| Dũng |
28

|
5

|
1980 Phó trưởng phòng | Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 Cục Thuế TP. Hải Phòng Tổng cục

CVCI13
|

37/60
|
Miễn thi Đạt 56

Nguyén Phòng Quan ly ứng dụng công nghệ |
Cục Tin hoc và Thống kê tai114

|ane Ding |
28

|
12

|
1982 Chuyên viên

thông tin chính Bộ Tài chính
|

CVCI14
|

39/0
|

23⁄30 Đạt 5s

Nguyễn Kho bạc Nhà nước Thái
|
Kho bạc Nhà115

|

Ding
|

10
|

7
|

1981 Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán Nhà nước
Nguyên nước

CVCIIS
|

41⁄60
|
Miễnthi| Dat 56

Nguyễn Tổng cục116
| a Ding

|
16

|
6

|
1974 Trưởng phòng Phòng Công nghệ TT Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Thuế
CVCI16

|
38/60

|
25⁄30 Đạt 66

117 |Trần Mạnh| Dũng |
17

|
8

|
1981 Phó Trưởng phòng Phòng Tài vụ - Quản trị

Kho Thái Kho
bee

Nhà
CVCII7| 40/60

|
Miểnthi| Dat 61

Nguyễn
Thùy

Văn

bac Nha nước
Nguyén

b

(

xX



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp

Ghỉ chú

Kiến vụ
Nam N& thee

|

THRE
|
vú, quảAnh

chung

. Téng cuc Dy118 |vaLe Ding
|

07
|

02
|

1971 Chuyên viên Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành Vụ Tài vụ - Quản trị trữ Nhà nước
|

CVC118
|

4860
|

16/30 Đạt 50

. Tổng cục119 [Bùi Thanh} Duy |
30

|
7

|
1977 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiếm tra số 7 Cục Thuế TP Hà Nội Thuế

CVCII9| 34/60
|

2170 Dat 80,5

120 'ong Duy
|

4
|

11
|

1990 Phó Trưởng phòng Phòng Thư ký - Tổng hợp Văn phòng KBNN
Kho

bee
Nhà cvci20

|
47/60

|
28/30 Dat 65

121
Nguyễn

Dự
|

01
|

8
|

1973 Phó Giám đốc Kho bạc Nha nước Cai Lay
|
Kho bạc Nhà nước Tién Giang

Kho
hạ

Nhà cvci21
|

33/60
|

2630 Dat 50

. Kho bạc Nhà122 |Bùi Ngọc | Dương |
07

|
6

|
1986 Phó Trưởng phòng Phòng Tài vụ - Quản trị KBNN Hà Giang nước

CVCI22
|

53/60
|
Miễnthi| Đạt 67

123 Tờ
Thị

Dương 3 2
|

1983 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 7 Cục Thuế TP Hà Nội Tổng cục
CVC123

|
47/60

|
24/30 Dat 63

124 [D3 Thay | Duong 18
|

9
|

1989 Chuyên viên Cục Quản sit bdo
|
nà Tai chính CVCI24

|
43/60

|
2720 Đạt 80

. Kho bạc Nhà125 |Hoảng Hai] Dương |
25

|
10

|
1984 Phó Giám đốc KBNN Đông Văn KBNN Hà Giang nước

CVCI25
|

4260
|
Miễnth| Đạt 68

Hoang Tổng cục .126
[Tội ạyy |

Dương 15
|

8
|

1982 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 4 Cục Thuế TP. Hải Phòng Thuế
CVCI26

|
38/60

|
Miễnthi| Dat 68

127
we Duong 16

|

3
|

1985 Chuyên viên Cục Kế hoạch - Tài chính
|
Bộ Tài chính

|

CVC127
|

4060
|
Miễnthi| Đạt 79

128 Dương |
25

|
9

|
1987 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 4 Cục Thuế TP Hà Nội Tong cục

CVCI28
|

49/60
|

29/30 Đạt 52

129
Nguyễn Dương |

10
|

8
|

1989 Chuyên viên Phỏng TTKT số 3 Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế
| Ống cục

CVCI29
|

34/60
|
Miễn

|
Dat 67

130 |VũThùy | Dương 27
|

4
|

1989 Chuyên viên Vụ Tải- chính sự
|
na Tài chính

|

CVC130
|

53/60
|

21/30 Đạt 7

131 |LA Dinh Đại
|

25
|

10
|

1981 Đội trưởng
Đội Quản lý thuế liên xã số 3, Chỉ

Cục Thuế tỉnh Nghệ An Téngeve
|
Cycisi

|
33/60

|
28/30 D: 68a

cục Thuế khu vực Sông Lam I
ve Thuế et

132 |LuuNgoc |
Đại

|
17

|

4
|

1979 Chuyên viên Cục Kế hoạch - Tải chính
|
Bộ Tài chính

|

CVC132
|

39/60
|
Miễn thi| Dat 84

ỨC

lý, giám
hiểm

Nguyễn

LaL

Th

thi

HanhHh



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp
Ghi cha

Kién
Tiếng

vụ
Nam N& thức Kết quảAnh

chung

133
Onliệu Đại

|
02

|
11

|
1987 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm trathuế

|
Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận Tổng cục

cvci33
|
soo

|
24/30 Dat 67

. Kho bạc Nhà134 |Vũ Xuân Đại 27
|

11
|

1978 Phó Trưởng phòng Phòng Tài vụ Quản trị Kho bạc Nhà nước Hậu Giang nước
CVC134

|
40/60

|
24/30 Đạt 65

Phó Chỉ cục trưởng |
Chỉ cục Thuế khu vực An Biên-An Tổng cục135 |Lâm Tan Đạt 02

|
07

|
1970

phụ trách Minh Cục Thuế tỉnh Kiên Giang Thuế
CVCI35

|
32⁄60 21/30 Đạt 51

Nguyén .136 Tite Dat 24
|

8
|

1985 Chuyên viên Phòng Quản trị Văn phỏng Bộ Bộ Tài chính
|

CVC136
|

32/60
|

28/30 Đạt 67

137 |Phạm Tiến Đạt 17
|

12
|

1973 Chuyên viên Văn phòng Dang Doan Thể
|
UBCKNN

|
CVC137

|
29/60

|
Béthi

| Không đạt

Nguyễn . Chi cục Thuế khu vực Gia Nghia - . Tổng cục138 Và. Đắc 13
|

10
|

1977 Phó Chỉ cục trưởng Đắk Glong
Cục Thuế tỉnh Đắk Nông Thuê

CVCI138
|

32/60
|

24/30 Dat 50

139
Trong Ding |

11
|

5
|

1976 Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra - kiểm tra KBNN Long An
Kho

bac
Nhà CVCI39

|
41/60

|
27⁄40 Đạt 70

140
Nguyên Đảng |

02
|

10
|

1979 Phó Trưởng phòng |

Phòng Nghiệp ˆ Dự toán - Pháp
|

Cụ_ Thuế tinh Đắk Nông Tổng cục
cvci40

|
40/60

|
20/30 Dat 56

: Đội Hanh chính - NS-TV-QT-AC, Tổng cục141 |Trần Bạch| Đẳng |
19

|
09

|
1967 Đội trưởng Chỉ cục Thuế khu vực Ill Cục Thuế tỉnh Cả Mau CVCI4I

|
37/60

|
2420 Đạt 51

142 vew
tn

Dich
|

13
|

06
|

1985 Chuyên viên Phòng Kiểm tra nội bộ Cục Thuế tỉnh Hưng Yên
Tong cục

CVCI42
|

45/60
|

24240 Đạt 59

. Kho bec Nha143 |TrằnThị
|

Điểm 24
|

4
|

1977 Phó Giám đốc Kho bạc Nha nước Quảng Xương |
Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa

nước
CVCI43

|
34/60 19/30 Đạt 52

144 Nawén Điển
|

24
|

08
|

1970 Trưởng phòng Phòng Kê khai kế toán thuế Cục thuế tỉnh Kiên Giang Téng cục
CVC144

|
35/60

|
22⁄30 Đạt 50

Kho bac Nha145 |Đỗ Xuân
|

Điện
|

11
|

3
|

1979 Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chỉ Kho bạc Nhà nước Hưng Yên
nước

CVCI45
|

37/60 18/30 Đạt 64

. Đội Hanh chính - NS-TV-QT-AC, Tổng cục146 |Phạm Văn| Điểu 19
|

11
|

1976 Phó Đội trưởng Chỉ cục Thuế khu vực IV
Cục Thuế tinh Cả Mau

Thuê
CVC146

|
32⁄40 23/30 Dat 64

147 |Lê Đôn 12
|

8
|

1988 Chuyên viên VP Doan Thanh niên Bộ Tài chính
|
CVC147

|
35/60

|
Miễn thi Đạt 82

vu
hé

Thué



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
đanh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp

Ghỉ chú

Kié vụ
Nam Nữ thức

|

THOS
|
vú quảAnh

chung

148
Newtn Đông

|
15

|
04

|
1975 Phó Cục trưởng Lãnh đạo cục Cục Thuế tinh Binh Dương Tong cục

CVCI48
|

43/60
|

25⁄30 Đạt 58

Phung , Kho bạc Kho bạc Nhà . .149 Đông |
10

|
8

|
1969 Phó Trưởng phòng Phòng Tài vụ - Quản trị Nhà nước Tuyên C nước

CVCI49
|

35/60
|
Miễnthi| Dat 50

Chi cục Thuế khu vực Đắk R'LẤp -

Tang c150 |Bùi Văn Đức
|

01
|

01
|

1978 Phó Chỉ cục trưởng Tuy Đức Cục Thuế tỉnh Đắk Nông Thre cvciso
|

3260
|

2130 Dat 56

. Kho bạc Nhà151 lĐàoAnh
|

Đức
|

23
|

2
|

1977 Phó Giám đốc KBNN Kim Thành KBNN Hải Dương nước
CVCISI[| 5060

|
24/30 Đạt 50

Kho bec Kho bac Nha152 }L@Minn
|

Đức
|

11
|

12
|

1985 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra
Nhà nước Tuyên Q nước

cvcis2
|

45/60
|
Miễnth| Dat 6

153
Nguyễn

Đức
|

29
|

12
|

197 Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm ưa
|
Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp

Kho
tạo

Nhà cvcis3
|

4060
|

24/30 Đạt T3

154
Nguyễn

Đức
|

23
|

12
|

1981 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Kho bạc Nhà nước Yên Bái
Kho

bee
Nhà cvcis4

|
48/60

|
28/30 Dat 55

155 Đức
|

26
|

6
|

197 Phó Giám đốc KBNN Thủ Thừa KBNN Long An
Kho

bee
Nhà cvciss

|
35/60

|
22730 Dat 51

156 |Phan Minh| Đức
|

o8
|

01
|

1975 Chánh Văn phòng Văn phòng Cục Thuế tinh Lai Châu
Tong cục

CVC156
|

Bothi
|
Miễn thi

| Không đạt

157 |TrằnChí
|

Due
|

11
|

9
|

1990 Chuyên viên Vụ Tải
ni

chính sự Pa Tài chính
|

CVC157
|

44/60
|
Min thi Đạt 63

Kho bac Nha158 |TrằnMinh| Đức
|

06
|

09
|

1989 Chuyên viên Vụ Tổng hợp - Pháp chế Cơ quan KBNN nước
cvciss

|
32⁄0

|
24/30 Đạt 56

159 |La@van
| Đường |

20
|

9
|

1982 Chuyén vién Phòng Thanh tra - Kiểm trasố0!
|
Cục Thuế tinh Thái Nguyên Tổng cục

CVCI59
|

26/60
|
Miễn thi

| Không đạt

|

Kho bac Nha160 |Bùi Văn Gan
|

01
|

12
|

1976 Chánh Văn phòng Văn phòng Kho bac Nha nước Tra Vinh
nước

CVCI60
|

42/60
|

25⁄30 Đạt 56

161 Giám
|

02
|

05
|

1965 Phó Cục trưởng Cục Thuế tinh Bắn Tre
Tổng coe

CVCI6I
|

Bỏthi
|
Miễn thi

|
Không đạt

162 |Đào Tiên
| Giang |

13
|

09
|

1979 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm trasốs
|

CĐ Thuế
visnh

phố Hồ Chi
Tổng cục

CVCI62
|

38/60
|

23⁄30 Đạt 51

Ngọc

Phạm
Minh

chính H
nghỉ

Minh

h

Ì

4

4
uynhH



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báoTên Cơ quan, đơn vị đang công tác
môn chuyên Ghi chađanh công tác danh môn, nghiệpđệmn

ST
vụ

Nam N& Tiếng
Kiến
thức Anh Kết quả
chung

163 Hoang Nữ
Giang -27 04 1982 Vụ Quan lý nợ và Cưỡng chế Tổng cục

Vân Chuyên viên
nợth Th CVC163 43/60 27/30 Dat 32uéué

164 Hoàng Cục DTNN khu vực Thanh
| Tổng cục Dự

Thị Hương
Giang 13 6 1974 Phó Trưởng phòng Phòng Tế chức - Hành chính

Hóa trữ Nhà nước
CVCI64 42/60 2720 Đạt 68

Nguyễn165 21 01 1980 Phó Trưởng phòng Phòng Kê khai và Kế toán thuế Cục Thuế tinh Nghệ An Tổng cục CVCI65 41/60 25/30 68Thué

166 Nguyễn 03 10 1988 Chuyén vién Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế Tổng cục CVC166 41/60 20/30Thuận Cục Thuế tinh Quảng Trị Th 58

167 Nguyễn It 3 1981 Kho bac Nha
Trường Chuyên viên Văn phòng KBNN Hà Nội nước

CVC167 37/60 23/30 51

168 Pham Lé Giang " 1986 Chuyên viên Phòng QL hộ CN kính doanh và TK Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh CVCI68 33/60 27/30 Dat 68Tingcue

Pham Thị169 Giang 1985 Chuyên viên Vụ Quản lý kinh doanh chứng
| CVCI69 30/60 Miễn thi Đạt 52Huong khoan

170 Pham Van Giang H 1983 Tổng cục CVC170Chuyén vién Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 10 Cục Thuế TP Ha Nội Thuế
42/60 18/30 Dat 81

171 Trương ol 7 1984 Kho bac NhaGiang Chuyên viên Phòng Tài vụ Quản trị Kho bạc Nhà nước Hưng Yên
nước

CVCI7I 38/60 17/30 Dat 50

Kho bac Nha172 Võ Trường, Giang % ol 1976 Phó Giám đốc KBNN Dik Tô Kho bac Nha nước Kon Tum CVC172 40/60 Miễn thi Dat 50nude

173
Vũ Thị

Giang 13 5 1979 Phó chánh Văn phòng Văn phòng Cục Thuế Tổng cục CVCI73 30/60 18/30 50Cục Thuế tinh Hai Dương Thuế Đạt

174 Bùi Kim Giàu 08 01 1973 Tổng cục
Trưởng phòng Phong Công nghệ thông tin Cục Thuế tinh Đồng Tháp Th CVCI74 28/60 Bỏ thi Không đạt

Dương Kho bạc Nhà175
Thị Vĩnh 14 6 1974 Chuyên viên Phỏng Hành chính-lưu trữ CVC175 47/60 28/30 Dat 62Văn phòng KBNN nước

176 Đào Mạnh Hà 04
|

04 1982 Chuyên viên Phòng KKKTT Cục Thuế tinh Hưng Yên Tổng cục CVCI?6 34/60 19/30 Dat 51

Giang

Giang

UBCKNN

Thué

DatThanhThnh

DatD
uế

hGiang

Datt

06

32

6

Duyy

[

uế

hHaH

177 Dinh Xuân| Ha 19 12 1987 Chuyên viên CVCI77 33/60Cục KẾ
hoạch

- Tai chính + Bộ Tai chính 23⁄20 Đạt 82



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác

danh môn, nghiệp
Ghi cha

Kiến vụ
Nam N& thức Tiếng Kết quảAnh

chung

178 Kult Ha 29
|

11
|

1973 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Gia Bình Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh Keno

bee
Nhà CVCI78

|
47/60

|
18/30 Đạt 80

Kho bac Nha179 |LA Hải Hà 20 9 1984 Chuyên viên Phòng phát triển ứng dụng Cục Công nghệ thông tin nước
CVC179

|
42⁄40 22/30 Dat 51

180 Thi Ha 13
|

2
|

1975
|

Phó Trưởng phòng Phòng Tài vụ-Quản trị Kho bạc Nhà nước Thái Bình Kho
bee

Nhà CVCI80
|

40/60
|

27/30 Đạt so

Nguyễn Tổng cục181 lấy Ha
|

14
|

03
|

1980 Chuyên viên Văn phòng Cục Thuế tinh Yên Bái
Thuê

CVCISI
|

42/60
|

24/0 Đạt 58

Nguyễn . Tổng cục182
|

Ha 8
|

9
|

1978 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 5 Cục Thuế TP Hà Nội Thuế
cvcis2

|
37/60

|
23/30 Dat 59

Nguyén Téng cuc183 lân Ha
|

12
|

02
|

1971 Chánh Văn phòng Văn phòng Cục Thuế Cục Thuế tỉnh Kiên Giang Thuế
CVCI83

|
21/60

|
Bothi

| Không đạt

Nguyễn . in184
hoe Ha IS |08 {1984 Chuyên viên Cục TCDN Bộ Tài chính CVC184

|
37/60

|
Minthi| Dat 55

185
Newin

Ha 12
|

12
|

1990 Chuyên viên Phòng Quản lý rủi ro Cục Quản lý ngân quỹ
Kho

bee
Nhà CVCI8S

|

48/60
|

29/30 Đạt 69

186
tn

Ha 1s
|

08
|

1987 Chuyên viên Vụ Kê khai và KẾ toán thuế
Tong cục

CVCI8
|

4060
|

29/30 Đạt 55

Nguyén Tổng cục .187 lủn Ha 02
|

02
|

1981 Chuyên viên Vụ Kê khai và KẾ toán thuế
Thuế

CVC187
|

28/60
|

Bỏthi
| Không đạt

Nguyễn
188 |Thị Minh

|
Hà 27

|

5
|
198 Chuyên viên Phòng Giá hàng Nông lâm thủy sản Cục Quản lý giá Bộ Tài chính

|
CVC188

|
50/60

|
Miễnthi| Dat 79

Thu

Nguyễn Phòng Quan lý nợ và cưỡng chế nợ Tổng cục189 [Ngạn |

Hà 20
|

11
|

1988 Chuyên viên
thuế Cục Thuế TP Hà Nội Thuế

CVCI89
|

48/60
|

21/30 Dat 63

190 Ha 2
|

9
|

1986 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 5 Cục Thuế TP Hà Nội Tổng cục
CVC190

|
32/60

|
Miễnth| Đạt 63

191
Neuyén

Ha 20
|

6
|

1978 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 5 Cục Thuế TP Hà Nội Téng cục
CVCI91

|
37/60

|
Miénthi| Dat 81

Pham Tổng cục ; .V VC192192
|

vương
Hà 06

|
07

|
1990 Chuyên viên ụ Chính sách

Thuê CVC192
|

51/60
|
Miễểnhi| Đạt 64

N

Hoang

Nguy
Thị

Nguyễn
Thị Việt

Ph

}

oang



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thí viết

Họ và Chức vụ hoặc chứcTên Cơ quan, đơn vị đang công tác Số báo môn chuyên Ghi chúđệm
ST

đanh công tác danh môn, nghiệp
vụ

Nam Nẽ Tiếng
KiénKi
thức Anh Kết quả
chung

193 Trịnh Thị
13 02 1972 Phó Trưởng phòng

Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp Tổng cục CVC193 40/60 15/30Thu ¢
Cục Thuế tinh Tuyên Quang Thuế Đạt 68HaH

194 Vũ Thị Hà 03 1981 Tổng cụcChuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 9 Cục ThuếTP Hà Nội Thuế
CVC194 23/60 Bỏ thi Không đạt1

195
Vũ Thị 2 10 Kho bạc Nhà
Thu 1975 Trưởng phòng Phòng Tài vụ - Quản trị Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn

nước
CVC195 35/60 Miễn thi

I
50DatHaH

196
Vũ Thị Tổng cục
Việt

30 1981 Đội trưởng Chỉ cục Thuế quận Long Biên Cục Thuế TP Hà Nội CVCI% 42/60 24/30 68Thué Datt1HaH

197 Hé Van 1976 Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán Nha nước Kho bạc Nhà nước Đắk Nông
Kho bạc Nhà CVCI97 38/60 Miễn thí Đạt 35nước

}Š7Hai

Nguyễn198
Văn 13 12 1972 Phó Chi cục trưởng

Chi cục Thuế khu vực An Biên-An
Cục Thuế tỉnh Kiên Giang CVCI98 31/60 24/30 Dat 50Minh

199 Lé Minh ol 12 1979 Trưởng phòng Phòng Kế toán nha nước Kho bac Nha nước Cà Mau
Kho bạc Nhà CVCI% 35/60 20/30nước

Đảm
200 Hai 14 05 1971 Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra Nội bộ Cục Thuế tỉnh Điện Biên Tổng cục CVC200 36/60 Miễn thiThué Dat 57

201 1978 Tổng cụcPhó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin Cục ThuếTP Hà Nội Thuế
CVCZOI 39/60 28/30

202 Ha 24 1973 Kho bạc Nhà nước Quảng Kho bạc Nhà
Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Ninh nước
CVC202 40/60 27/30 Đạt 69

203 Hoang Kho bạc Nha nước Thừa Kho bạc Nhà
Trọng

28 1987 Trưởng phòng Phòng Tài vụ-Quản trị Thiên Huế nước
CVC203 31/60 25/30 Dat 50

Kho bac Nha204 Lé Van 30 H 1981 Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán Nhà nước Kho bạc Nhà nước Tiển Giang CVC204 42/60 30/30 67nước

Nguyễn205
Minh

Hải 12 1977 Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chỉ vốn Địa phương| Kho bạc Nhà nước TP.HCM Kho bạc Nhà CVC205 49/60 24/30 Dat 50nước

Nguyễn2% -30 12 1982 |Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Kho bạc Nhà nước Nghệ An
Kho bạc Nhà CVC206 43/60 Miễn thi DatThj Thanh nước

207 Nguyễn 21 1987 Chuyên viên Phòng Kê khai và Kế toán thuế Cục Thuế TP Hà Nội Tổng cục
CVC207 33/60 25/30 53Việt Th Đạt

Tổng cục
Thuế

Hải

Hải

Hai

6Datt(Hai

ThanhThnh

565Dattì13Hai
Đảoà
Quang

]3Hải

3Hai

]
DattHai

}3

6Ì

ué
9



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vi tính Điểm thí viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang công tác
danh môn, nghiệp

Ghi chú

Kiến vụ
Nam Nữ thức

|

Tiếng
|
ee quảAnh

chung

Phạm Cục Dự trữ Nhà nước khu vực
| Tổng cục Dự . .208

[Cạn
Hai

|
30

|
6

|
1967 Chí cục trưởng Chỉ cục DTNN Hòa Văng Đà Nẵng trữ Nhà nước

|

CVC208
|

3060
|

Miễnthi| Dat 50

Pham . . Téng cuc209
| Quang

Hai
|

05
|

9
|

1989 Chuyên viên Phòng NV-DT-PC Cục Thuế tỉnh Sơn La
Thuê

cvc209
|

29/60
|
Miễn thi

| Không đạt

Phạm .
. . Tổng cục210

|

Hai
|

04
|

09
|

1981 Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tinh Đắk Nông Thuý |

CVC2I0| 4660
|

19/30 Đạt 71

Phạm . . Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí
| Tổng cục2H Hả

|
17

|
03

|
1978 Đội trưởng Chỉ cục Thuế quậnGò Vip Minh Thuý. |

CVC2I
|

3360
|

Miểnthi| Đạt 50

212
rein

Thai
Hai 06

|
6

|
1981 |Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận Tông cục

CVC212
|

3660
|

27730 Đạt 51

213
Đông

Hai
|

24
|

04
|

1976 Phó Trưởng phòng | Phỏng Kê khai và Kế toán thuế Cục Thuế tỉnh Phú Yên Tng cục
CVC2I3

|
42/60

|
1630 Đạt 51

Kho bac Nha214 |vavan
|

Hanh
|

14
|

2
|

1974 Chánh Văn phòng Văn phòng Kho bạc Nha nước Hà Nam
nước

cvc214
|

41/60
|

1830 Đạt 59

ais |PodnThị
|

tình 5
|

11
|

1980 |Phó Chánh Văn phòng Văn phòng
Kho bạc Nhà nước Quảng

|

Kho bạc Nhà
Í |

4060
|

21/30 Đạt 50Mỹ Ninh nước

216 |Lê Văn Hạnh
|

23
|

08
|

1976 Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Cà Mau
Tong cục

CVC2l6
|

41/60
|

2630 Đạt 65

217
Nguyễn Hạnh 12

|
11

|
1970 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự

|
Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp

Kho
bee

Nhà CVC2I7
|

3860
|
Milnthi} Dat 50

Nguyễn Tổng cục218
[nữ

Hạnh 25
|

08
|

1972 Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang Trot |

CVC2H
|

3560
|

25/30 Đạt 66

219 Ngạn Hạnh 0
|
0

|
1972 Trưởngphòng |

Phòng Nghiệp 'i ~Dutodn-Phép |
Cụ- Thuế tinh Lam Đồng Tổng ove

cvc219
|

45/60
|

19/30 Dat 73

220
Newtn Hanh 10

|
11

|
1982 Chuyên viên Phòng Quản trị hệ thống Cục Công nghệ thông tin

Kho
bac

Nhà
CVC220

|
49/60

|
29730 Dat 65

221 Hạnh 21
|

12
|

1981 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng KBNN Lâm Đẳng
Keno

bee
Nhà cvc221

|
42/60

|
29/30 Dat 50

222 Hanh 10
|

8
|

1986 Chuyên viên Phòng Hành chính tổng hợp Cục Công nghệ thông tin
Kho

bac

Nhà
CVC222

|

33/60
|

24/30 Đạt 50

(

Trung

CVC215

Nguyén
Thị Bi

Nguyén
Thị Kiểu

h

4

À

né



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức . Số báo môn chuyên .STT
đệm

Tên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp

Ghỉ chú

Kiến vụ
Nam Nữ thức Tiếng Kết quáAnh

chung

223 |Nguyễn Hạnh 27
|

12
|

1975
| Trưởng phòng -KTT Phòng Kế toán nhà nước

Kho bạc Nhà nước Quảng
|

Kho bạc Nhà
|

cự-22
|

¿6/60
|

30/30 ĐạtThị Mỹ Ninh nước

224
Thờ

Th
|

Hạnh 10
|

09
|

1987 Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục
cvc224

|
41⁄0

|
19/30 Đạt 69

Tran Thị Cuc Quan ly ng va Tai chinh225
làng Hanh 1

|

5
|

1989 Chuyên viên
đổi ngoại

Bộ Tài chính CVC225
|

38/60
|

27/30 Đạt 60

Trinh Thị . Tổng cục226 Hanh 21
|

10
|

1985 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 Cục Thuế TP Hà Nội Thuế
CVC22%

|
33/60

|
2630 Đạt 82

227
|
Trương Hạnh 1s

|
2

|
1989 Chuyên viên Phòng Giá hàng Công nghiệp tiêu

Cục Quản lý giá Bộ Tải chính
|
CVC227

|
47⁄60

|
Miễn thi Đạt 62Thị Huyền dùng

Quách ` ‹ Téng cuc228
lone

Hao
|

15
|

11
|

1973 Đội trưởng Chi cục Thuế quận Tây Hỗ Cục Thuế TP Hà Nội Thuế
cvc228

|
37/60

|
22/30 Dat

229 [Dao Thu
| Hằng 12

|
8

|
1989 Chuyên viên Cục Quản

giám
st bao

|
no Tài chính CVC229

|
48/60

|
Miễn thi Đạt 73

Đặng Thị . Kho bac230 Hing 08
|

08
|

1989 Chuyên viên Phong Kế toán Sở Giao dịch KBNN Nhà nước |

CVC230
|

32/60
|

2130 Đạt 50

231 neh
Thị

| ing 20
|

10
|

1975 ÌPhó Chánh Văn phòng Văn phỏng Cục Thuế tỉnh Điện Biển
Tong cục

CVC23I
|

39/60
|
Miễnthi| Dat 59

232 Để
TH

| Hàng 16
|

02
|

1972
| Trưởng phòng Phòng Tài vụ - Quản trị Kho bạc Nhà nước Ninh Bình

Kho
Bạc

Nhà CVC232
|

4460
|

20⁄30 Đạt 64

233
Để

Thị
Hing 31

|
08

|
1990 Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ Cơ quan KBNN

Kho
bee

Nhà CVC233
|

44/60
|

26/30 Đạt 72

234
Th Tea Hing 28 |1! |1985 Chuyên viên Phòng Kiểm soát chỉ 2 Sở Giao dịch KBNN

Kho
Bạc

Nhà cvc234
|

29/60
|

Bothi
| Không đạt

235 Hing 09
|

02
|

1988 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 10 Cục Thuế TP Hà Nội Fong cục CVC235
|

42/60
|

21⁄30 Đạt 83

236 bệ Hằng 21
|

12
|

1987 Chuyên viên Phòng Kê khai và Kế toán thuế Cục Thuế TP Hà Nội Tổng cục
CVC23

|
38/60

|
18/30 Đạt 7

Nguyễn ` Cục Dự trữ Nhà nước khu vực
| Tổng cục Dự237

Thị Thanh Hing 18
|

12
|

1982 Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính
Nghĩa Bình trữ Nhà nước

|

CVC237
|

46/60 Miễn thị Đạt 51

72

Bich

73

ly
hié

Thủy

Nguyễn
Thị Bích

anh



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT Tên Cơ quan, đơn vị đang công tác Ghi chúdanh công tác danh môn, nghiệp
Kiến vụ

Nam N& Tiếngthức Anh KẾt quả
chung

238 Nguyễn 26 12 1987 Tổng cục CVC238 35/60 20/30 82
Thị Thu Chuyén vién Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 10 Cục Thuế TP Hà Nội Thuế Đạt

Nguyễn `

239 Thu Hang 17 1990 Trưởng phòng Phòng CCHC Văn phòng Bộ Bộ Tài chính CVC239 49/60 26/30 Đạt 764

240 Nguyễn Hãng 19 1978 Chuyén vién Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 10 Cục Thuế TP Hà Nội CVC240 34/60 210 Dat 82
Thuy

Tổng cục
Thuế

h

241 Phạm Thị
13 1975 KBNN Yén Bai

Kho bac Nha Cvc241 37/60 25/30 70
Thu Trường phòng Phòng Tải vụ - Quản trị nước Đạt3

242 PremThi 23 1981 Chuyên viên Thanh tra UBCKNN CVC242 36/60 Miễn thi Đạt 75
Thủy

Trần Thị Cục Thuế Thành phố Hỗ Chí Tổng cục24 2? 07 1981 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 9 CVC243 40/60 22/30 Dat 71
Thu Minh Thué

244
Trần Thị 1987 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số | Cục Thuế TP Hà Nội CVC244 39/60 Miễn thi
Thuy Tongae 64Datt

245
Vũ Thi ¡9 1986 Tổng cục CVC245 34/60 21/30 67
Thuy

Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 5 Cục Thuế TP Hà Nội Th Đạtuế
9

Đội Nghiệp vụ QLT, Chí cục Thuế Tổng cục24 Dư Ngọc 19 10 1974 Phó đội trưởng Cục Thuế tỉnh Kiên Giang Thuế
CVC246 24/60 Bỏ thí Không đạtkhu vực Châu Thanh-Tan Hiệp

HanHn

247 Đỗ Văn 18 10 1975 Phó chỉ cục trưởng |Chỉ cục Dự trữ Nha nước Ninh Thanh Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tổng cục Dự CVC247 35/60 25/30
Hai Hung trữ Nha nước

S0Datt}
}5HanHn

248 Nguyễn 02 08 190 Phòng Quan lý hộ kinh doanh, cá
Cục Thué tinh Bến Tre Tổng cục CVC248 52/60 Miễn thi Dat 58

Thi Ngoc
Chuyên viên

nhân và thu khác ThuéHân

Trần Thụy Tổng cục249
Ngọc

01 01 1981 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Cục Thuế tỉnh Long An
Thuế

CVC249 35/60 19/30 Dat 747Hân

Vương Kho bạc Nhà
250 "1 1990 Chuyén vién Phòng Quyết toán NSNN Cục KẾ toán nha nước CVC250 36/60 Mi&n thi Dat 51

Thj Ngoc
Hân

nước

251 Đỗ Minh Héu 24 5 1970 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngọc Lặc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa
Kho bạc Nhà CVC25I 35/60 17/30 Dat 52

]

nước

252 Pham Thi 15 10 1979 Phó Giám đốc
Kho bạc Nhà

CVC252 34/60 15/30 56
My

Hậu KBNN Thị xã Long Mỹ Kho bạc Nhà nước Hậu Giang
I

nước ĐạtIN



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vỉ tính Điểm thi viết

Họ và
Tên Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyên

đệm danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác
đanh Ghi chúST

môn, nghiệp
Kiến & vụ

Nam Nữ thức Tiếng
Anh Kết quả

chung

253 Duong Hén 08 10 1971 Phó chỉ cục trưởng Chỉ cục Thuế huyện Kiên Hải Tổng cục CVC253 35/60 24/30Minh Cuc Thué tinh Kién Giang Thuế Đạt 50

254 Võ Văn Hên 10 1967 Giám đốc Kho bạc NhàKBNN Châu Thành Kho bạc Nhà nước Hậu Giang nước
CVC254 Bỏ thi Bỏ thi Không đạt'4+)

2

Nguyễn Kho bạc Nhà255
Thj Thanh

Hién 01 1973 Giám đốc KBNN Phúc Yên Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc CVC255 38/60 11/30
I

Không dat06
nước

256 Tran Văn Hién 5 1977 Trưởng phòng Phòng Tế chức Hành chính Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh Tổng cục Dự CVC256 35/60 16/30 50trữ Nha nướcI Datt

257 Cao Thị Hiển 10 02 1972 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tổng cục Dự
Trưởng phòng Phòng Tổ chức hành chính

Đà Nẵng trữ Nhà nước
CVC257 31/60 13/30

[I
Không đạtÌ

258 Đào Văn Hiển 07 Kho bạc Nhà10 1981 Trưởng phòng Phòng Kế toán nhà nước Kho bạc Nhà nước Hưng Yên CVC258 47/60 21⁄0 Đạt 50wdc
]

Dinh Thị259
Thu Hién il 1976 Giám đốc KBNN Yên Dũng KBNN Bắc Giang

Kho bạc Nha CvC259 42/60 22/30 Dat
}

686
nước

260 Đoàn Thị Hiển ll 1981 Chuyén vién Phòng TVQT Tổng cục CVC260 48/60 21/30Van phong Th Dat 74
uế

09

261 Đã Thị Hiển 16 1972 Kho bạc Nhà nước Bình Kho bạc Nhà
Trưởng phòng Phòng Kế toán Nhà nước

Dương nước
CVC26I 41/60 20/30

}
Dat 6065

Kho bac Nha262
Thi
Nguyễn Hiển 27 12 1989 Chuyên viên Vụ Kiểm soát chỉ Cơ quan KBNN CVC262 49/60 20/30 Dat 65nước

Nguyễn263 Hiển 20 01 1983 Đội trưởng
Đội Kiểm tra thuế 2, Chỉ cục Thuế

Cục Thuế tỉnh Kiên Giang
Tổng cục CVC263 34/60 29/20 Đạt 57Thị Diệu TP. Rạch Giá Thuế

26 Nguyễn Hiển 18 1976 Téng cuc
Thj Minh Chuyén vién Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 8 Cục Thuế TP Hà Nội

Thị
CVC264 39/60 Mién thi Dat 71ué

h6

265 Nguyén Hién Kho bac Nha
Thj Minh 1976 Giam déc KBNN Khanh Vinh Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa

ưỚC
CVC265 36/60 18/30 Dat $0]1‡

Nguyễn Kho bạc266
Thu

Hién 08 12 1988 Chuyén vién Phòng KẾ toán Sở Giao dịch KBNN CVC266 40/60 21/30 Dat 78Nha nước

267 Truong Hién 29 10 1980 Chuyén vién Phòng Tuyên truyén - Hỗ trợ người Cục ThuếTP Hà Nội Tổng cục CVC267 41/60 23/30 61Thj Thu nộp th Thuế Đạt



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp
Ghi chú

Kiến vụ
Nam Nữ thức

|

Tiếng Kết quảAnh
chung

268
Newyin

Hiển 8
|

7
|

1990 Chuyên viên Vụ Kho quỹ Cơ quan KBNN
Kho

Mạc

Nhà CVC268
|

34/60
|

23/30 Đạt 53

. Đội QLT liên phường, xã, Chi cục Tổng cục269 |TrằnĐức
|

Hiển
|

12
|

12
|

1971 Phó Đội trường Thuế TP. Rạch Giá
Cục Thué tỉnh Kiên Giang Thuê

CVC269
|

41/60
|

19/30 Đạt 50

Nguyễn . . .270
|, Hiệp |

19
|

8
|

1982 Chuyên viên Cục Kế hoạch - Tàichính
|
Bộ Tài chính CVC270

|
43/60

|
27/30 Đạt 67

271 |BùiTrung| Hiếu
|

25
|

10
|

1990 Phó Trưởng phòng Phòng TTKT sé 1 Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế
Tổng cục

CVC271
|

33/60
|

25/30 Đạt 7

272
Trent

Hiếu
|

22
|

7
|

1982 Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tinh Vĩnh Phúc
Tổng cục

CVC272
|

36/60
|

21/30 Đạt 62

Phòng Quan lý hộ kinh doanh, cá Tổng cục273 [Ngô Văn Hiếu 1 12
|

1969 Trưởng phòng
hân và thu khác Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Thuê
CVC273

|
49/60 19/30 Đạt 50

Nguyễn Phòng Tuyên truyén - Hỗ trợ người Tang cục274 |Thị Hiểu 23
|

02
|

1983 Chuyên viên Cục Thuế tỉnh Bến Tre CVC27⁄4
|

43/60
|

2130 Đạt 50
nộp thuế Thuế

Phương

z;s |Nguyễn Hiểu
|

18
|

12
|

1988 Chuyên viên Phòng Quản lý ứng dụng công nghệ
|
Cục Tin học và Thống kế tài

Bộ Tài chính
|
CVC275

|
39/60

|
21/30 Đạt 76

Trung thông tin chính

-4
276

Newin
Hiểu

|
13

|
11

|
1989: Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 Cục Thuế TP Hà Nội Tổng oye

cvc276
|

38/60
|

19/20 Đạt 78

277 |VũTrung
|

Hiểu
|

05
|

03
|

1980 Chuyên viên Phòng TTKT số 1 Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế
Tong cục

CVC27?
|

34/60
|

2130 Đạt 54

278
ui Thị Hoa 06

|
12

|
1985 Chuyên viên Phòng Đa phương Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tài chính CVC278

|
45/60

|
2830 Đạt 83

Bai Thị Kho bạc Kho bạc Nhà
279 Hoa 02

|
10

|
1988 |Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Nhà nước Tuyên Quang

nước
CVC279

|
44/60

|
Miểnthi| Dat 75

. Téng cục280 |Dương Thi} Hoa 29
|

4
|

1974
|

Phó Trưởng phòng Phòng HCLT Văn phòng Thad
CVC280

|
3660

|
1770 Đạt 64

281 Ping
Th

|
Hoa 15

|
01

|
1986 Chuyên viên Phòng Kê khai - Kế toán thuế Cục Thuế tỉnh Hưng Yên

Tổng cục
CVC28I

|
41/60

|
1830 Đạt 85

Nguyễn Kho bạc Nhà
282 |Thị Hoa 22

|
8

|
1971 Trưởng phòng Phòng Tài vụ Quản trị Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa

| 1

CVC282
|

39/60
|

16/30 Đạt 56
Phuong

oang

:

ThanhThnh

QuanThanhThnh



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vỉ tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báoSTT
đệm

Tên Cơ quan, đơa vị đang công tác
môn chuyên Ghi chúdanh công tác danh môn, nghiệp

vụ
Nam Nữ Tiếng

KiénKé
thức Anh Kết quả
chung

28 Nguyễn Hoa Ol 12 1986 Cục Tin học và Thống kê tai
Thị Tế Chuyên viên Văn phòng Cục chính Bộ Tài chính CVC283 Bỏ thi Bỏ thi Không đạt

284 Tổng cục DựDương Thị Hòa 13 12 1988 Chuyên viên Văn phòng CVC284 45/60 21/30 Dat 75trữ Nhà nước

Nguyễn285
Tan Hoa 1972 Trưởng phòng Phòng Công nghệ Thông tin Cục Thuế tỉnh Tiển Giang Tổng cục CVC285 39/60 21/30 50Thuế Datt06

286 Nguyễn Hòa 0I 1970 Kho bạc Nhà
CVC286 Bỏ thiVan Chánh Văn phòng Văn phòng Kho bạc Nhà nước Tién Giang ước

Bỏ thi Không đạt`7

287 Hòa 07 1966 Tổng cụcPhạm Văn Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin Cục Thué tinh Tây Ninh Thuế
CVC287 42/60 Miễn thi Dat 509

288 Tô Tran Hoa 26 1985 Phó Vụtrưởng Vụ Phát triển thị trường chứng UBCKNN CVC288 47/60 Miễn thi Dat 754
khoan

289 Trin Van Hòa 26 10 1981 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quy Châu Kho bạc Nhà nước Nghệ An
Kho bạc Nhà CVC289 40/60 Miễn thi Đạt

h
32nước

]

290 Ngô Thu Hoai 02 1981 Chuyên viên Vụ Chính sách CVC29% 38/60 22/30 56Tổng cục
Thuế Datt

291 Phạm Thị
Thu Hoài 24 12 1992 Chuyén vién Phòng CCHC Van phòng Bộ Bộ Tài chính CVC291 34/60 25/30 85Dat)

292 Ding Van Hoan 06 01 1980 Phó Trưởng phòng Phòng Tài vụ - Quản trị Kho bạc Nhà nước Ninh Bình
Kho bạc Nhà CVC292 39/60 25/30 57ƯỚC Dat

293 Dinh Duy Hoan 16 03 1982 Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ

Cục Thuế tinh Hòa Binh Tổng cục CVC293 40/60 Miễn thi
(

th Thuế Đạt 80

294 Hoang, Hoan 18 1970 Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người Tổng cục
Văn Trưởng phòng

nộp thuế Cục Thuế tỉnh Điện Biên Th CVC294 33/60 Miễn thi Dat 52uế
4

Mai Thị Tổng cục295 Hoan 08 10 1987 Chuyén vién Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 9 Cục ThuếTP Hà Nội CVC295 24/60 Bỏ thi Không đạtPhương Thuế '4
h

Nguyễn29% Hoàn 28 H 1987 Chuyên viên Cục Kế hoạch - Tài chính
|
Bộ Tài chính CVC2% 36/60 Miễn thị Đạt 78Đức

297 Nguyễn Hoan 10 12 1975 KBNN Yén Bai
Kho bac Nha CVC297 54/60Trường phòng Phòng Thanh tra-Kiểm tra

nước 19/30 Dat 56Thé



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vỉ tính Điểm thi viết

Họ và
Tên Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyên Ghi chúdanh công tác

Cơ quan, đơn vị đang công tác
danh môn, nghiệpdémm

ST
vụ

Nam Nữ thức Tiếng
KiénKé

KẾt quaAnh
chưng

Phạm Thị Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá Tổng cục298
Thu

Hoàn 20 08 1980 Chuyên viên
nhân và thu khác Cục Thuế tỉnh Nghệ An CVC298 47/60 27/30 Dat 57Thué

Đỗ Trọng299 Hoàng 2 1985 Chuyên viên Phỏng Quản trị hệ thống Cục Công nghệ thông tin
Kho bạc Nhà CVC299 42/60 15/30 Dat 50

I
Minh 3

nước

300 Lê Huy Hoàng 19 1987 Tổng cụcChuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 9 Cục Thuế TP Hà Nội Thuế
CVC300 34/60 26/30 69Dat'4

4

301 Nguyễn
Huy Hoang 27 HH 1986 Chuyên viên Cục KẾ hoạch - Tài chính Bộ Tài chính CVC301 Bỏ thi Bỏ thi Không đạt`

Nguyễn302 Hoàng 24 1985 Chuyén vién Phòng quản ly hộ kinh doanh,cá
Cục Thuế tỉnh Hưng Yên Tổng cục CVC302 34/60 22/30 Dat 81Huy nhân va thu khác Thuế

303 Phan Tắt Hoang 01 1974 Chuyén vién Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá
Cục Thuế tỉnh Gia Lai Tổng cục CVC303 33/60 16/30 63nhân va thu khác Thué Dat06

304 Phùng 17 10 1982 Tống cục
Dương

Hoảng Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên Th CVC304 42/60 20/30 Dat 57ué

Kho bac Nha305 Trần Hữu Hoàng 26 12 1988 Chuyên viên Vụ Kho quỹ Cơ quan KBNN CVC305 37/60 18/30 Dat 51nước

Bùi a306 Hong 20 1977 Giám đốc KBNN Đồng Phú KBNN Binh Phước
Kho bac Nha CVC306 38/60 20/30 Dat 61Nguyên

5
nước

307 Nguyễn
Hồng 12 I%9 Kho bạc Nhà CVC307 42/60 17/30Tan Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chỉ Kho bac Nhà nước Can Thơ

nước Đạt
}

5004

308 Nguyén Phòng Tuyên truyén - Hỗ trợ người Tổng cục
Thị Thúy

Hồng 16 02 1981 Chuyên viên Cục Thuế tỉnh Bến Tre
Th CVC308 43/60 Miễn thi Đạt 78

nộp th uéuế

30 Nguyễn Hồng 26 1985 Chuyén vién Phong Tỏ chức cán bộ Cục Thuế tỉnh Tây Ninh Tổng cục CVvC309 35/60 25/30 §3Thúy Thuế Dat7

310 Phạm Thị
Hồng 30 1975 Phó Giám đốc KBNN Thạnh Hóa KBNN Long An

Kho bạc Nhà CVC310 40/60 23/30 70Anh nước Đạt
ìJ7

311 Trin Thị 13 10 1972 Kho bac Nha
Héng Trưởng phòng Phòng Tài vụ- Quản trị Kho bạc Nhà nước Nghệ An

nước
CVŒG311 49/60 2630 Đạt 83

Trương Tổng cục312
Xuân Hồng ot 01 1970 Phó chỉ cục trưởng Chỉ cục Thuế TP. Hà Tiên Cục Thuế tỉnh Kiên Giang Th CVC312 32/60 Miễn thi Đạt 55



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp

Ghi chú

Kiến vụ
Nam N& thức

|

Tiếg
|

cee quảAnh
chung

313 Màu Hồng 03
|

04
|

1984 Chuyên viên Văn phòng Kho bạc Nhà nước Nghệ An Kho
bee

Nhà cvc313
|

44/60
|

21/30 Dat 78

314 |Vũ Thị Hồng 24
|

2
|
198 Chuyên viên Văn phòng Đảng Doan Thể

|
UBCKNN

|
CVC314| 51/60

|
19/30 Đạt 80

Trịnh Tổng cục315
|
an Huân

|
02

|
01

|
1983 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Cục Thuế tỉnh Hưng Yên

Thuê
CVC3I5| 34/60

|
28/30 Đạt 50

316 |L@ Thi Thu] Huế 02
|

02
|

1987 Chuyên viên Ben Quan lý dựánODA
|
Bộ Tài chính

|

CVC316
|

45/60
|
Miễn thi Đạt 55

Nguyễn . Tổng cục317 Huế 02
|

11
|

1973
|

Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra nội bộ Cục Thuế tỉnh Lai Châu
Thuế

CVC317
|

44/60
|
Miễn thi Đạt 68

' Kho bac Kho bac Nha318 {Dang Thị
| Huệ 01

|
12

|
1974

|
Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán nhà nước Nhà nước Tuyên Q nước

CVC318
|

41/60
|
Miễn thi Đạt 50

319 |Lê Văn Huệ
|

01
|

10
|

1972 Phó Chi cục trưởng |

Chỉ ức Thuế Duy Tiên - LÝ
Í Oye Thuế tỉnh Hà Nam

Tổng cục
CVC319

|
41⁄60

|
2530 Đạt 50

320 Huệ 20
|

11
|

1990 Chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế
Tong cục

CVC320
|

49/60
|

28/30 Đạt 84

321 |Đào Phi Hùng
|

07
|

11
|

1968 Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tinh Ca Mau
Tổng cục

CVC32I
|

40/60
|

26/30 Đạt 66

. Tổng cục . ;322 |Lâm Văn
| Hùng |

15
|

8 1974 Trưởng phòng Phòng Kê khai và Kế toán thuế Cục Thuế tỉnh Hậu Giang Thuế
CVC322

|
Bothi

|
Bothi

| Không đạt

323 [Ngô Việt
| Hang |

19
|

1
|

1989 Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ Cơ quan KBNN
Kho

bee

Nhà
CVC323

|
42/60

|
28/30 Đạt 80

324 Hùng |
12

|
07

|
1971 Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang Tổng cục

CVC324
|

31⁄0
|

27730 Đạt 50

325 Nhàn Hùng |
06

|
08

|
1985 Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra Kiểm tra số 3

|
Cục Thuế tinh Thừa Thiên Huế

Tong ove
CVC325

|
45/60

|
Miễn thi Đạt 58

326 Nhàn Hùng |
24

|
01

|
1982 Giám đốc KBNN Sóc Sơn KBNN Hà Nội

Kho
Bạc

Nhà CVC326
|

33⁄60
|
Miễn thi Đạt 7I

Nguyễn . - Kho bạc Kho bạc Nhà327
Ngọc Hing |

18
|

7
|

1981 Chuyén vién Phòng Tài vụ - Quản trị Nhà nước Tuyên Q nước
CVC32?7

|
40/60

|
Miễn thi Đạt 63

xX

Thị

khu vực
Nhân

Nguyễn
Thị

Nguyễn
Mạnh



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thi viết

Họ và
Tên Chức vụ hoặc chức Cơ quan, đơn vị đang công tác Số báo mén chuyên Ghi chúdanh công tác danh môn, nghiệpdémm

ST
vụ

Nam Tiếng
KiénKé

Nữ thức Kết quả
chung

Anh

328 Nguyễn 28 1969 Kho bac Nha nước Binh Kho bac Nha
Tan Hung Giám đắc Kho bạc Nhà nước Dĩ An

nước
CVC328 49/60 24/30 Dat 652

Duong

Nguyễn329 Hùng 1968 Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long
Tổng cục CVC329 42/60 27/30 Dat 50Thué

1Thai

Phan
330 Hung 27 02 1987 Phó Chánh văn phòng Cục Thuế tỉnh Hà Nam Tổng cục CVC330 38/60 67Mạnh Văn phòng Thuế Datt22/3023

331 Phan Tần 30 10 1984Hùng Chuyên viên Phòng Thanh tra Kiểm tra số 2 Cục Thuế tinh Thừa Thiên Huế CVC331 39/60 Dat 62Miễn thiTổng cục
Thuế

332 Trần Anh Hùng ol 1980 Phó Trưởng phòng | Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 3 Cục Thuế tỉnh Gia Lai Tổng cục CVC332 44/60 Miễn thi Đạt 63Thuế
06

333 Tran Manh Hung 30 1970 Chuyén vién Phòng Nghiệp vụ-Dự toán-Pháp chế
|
Cục Thuế thành phố Can Thơ Tống cục CVC333 38/60 24/30 Dat 82Thué

4

334 Tran Mạnh Hùng 27 1972 Tổng cụcChánh Văn phòng Văn phòng Cục Thuế tinh Lang Sơn
Thuế

CVC334 34/60 Miễn thi Dat 733

335
Trin

21 11 1986 Kho bac Nha
Quang

Hung Chuyên viên Phòng Quản lý an ninh thông tin Cục Công nghệ thông tin nước
CVC335 57/60 26/30 Dat 72

Kho bac Nha336 V6 Thé Hung 1971 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cát Hải Kho bạc Nhà nước Hải Phòng CVC336 41/60 21/30 50nước Datt
ì0406

337 Lê Đức Huy 08 1981 Chi cục trưởng
Chỉ cục Thuế khu vực Kim Bôi -

Cục Thuế tỉnh Hòa Bình Tổng cục CVC337 40/60 23/30 62
Lạc Thủy Thuế Đạt09

338 Nguyễn 25 12 1969 Cục Dy trữ Nha nước khu vực Tổng cục Dự
Văn Huyễn Chi cục trưởng Chỉ cục Dự trữ Nhà nước Tử Lộc Hải Hưng trữ Nha nước

CVC338 36/60 24/30 Đạt 505

Bùi Thị Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ Tổng cục339 Huyền 18 3 1984 Chuyên viên
th Cục Thuế TP Hà Nội CVC339 41/60 28/30 Dat 73ThuéuéThanhThnh

Cắn Thị340 Huyền 10 10 1986 Chuyén vién Vụ Tổ chức cán bộ Cơ quan KBNN
Kho bạc Nhà CVC340 48/60 29/30 Đạt 77

I
Thanh nước

341
Dam Thị

Huyén 2 12 1976 Chuyén vién Téng cuc Hai CVC341 37/60 28/30Mai Phòng Hành chính Văn phòng Tổng cục
quan

Đạt 67

342 20 7 1989Doan Thj Huyén Chuyén vién Vu Phap ché B6 Tai chinh CVC342 55/60 28/30 Dat 82,5



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức R Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp

Ghi chú

Kiến vụ
Nam Nữ thức

|
Tổng

|
tự, quảAnh

chung

343 |LêNgọc | Huyển 2
|

8
|

1990 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 4 Cục Thuế TP Hà Nội
Tong cục

cvc343
|

39/60
|

16/30 Dat 59

344 maa Huyén os
|

07
|

1990 Chuyên viên Văn phòng Kho bạc Nhà nước Nghệ An
Kho

bee
Nha cvc344

|
47/60

|
23/30 Dat 58

. Kho bac Nha345 |Lê Thị Thul Huyển 1S
|

10
|

1974 |Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Kho bạc Nhà
nước

Thanh Hóa
| OF cvc345

|
Bỏthi

|
Bỏthi

| Không đạt

. Kho bạc Nhà346 |Lương Thị
| Huyển 17

|
10

|
1985 Chuyên viên Phong Tai vu- Quản trị Kho bạc Nhà nước Nghệ An nước

CVC446
|

47/60
|
Miễnth| Dat 74

347
tn

Huyền 04
|

§
|

1984 Chuyên viên Vụ Pháp chế > Hải cvc347
|

s06o
|

23/30 Dat s0

348
Newin n[

Huyén 16
|

12
|

1983 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiếm tra số 02 Cục Thuế tỉnh Nghệ An Tổng cục
CVC348

|
29/60

|
Miễn thi

| Không đạt

349 Huyền 19
|

2
|

1993 Chuyên viên Cục Kế hoạch - Tài chính
|
Bộ Tải chính

|

CVC349
|

39/60
|

30/30 Đạt 81

350
Newt Huyền 22

|
12

|
1986 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 5 Cục Thuế TP Hà Nội Tổng cục

CVC350
|

4060
|

29/30 Đạt 54

351 Huyễn 13
|

4
|

1983 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 9 Cục Thuế TP Hà Nội
cục

CVC351
|

33⁄60
|
Miễn thi Đạt 66

Phan Thị352 lanh Huyén 10
|

10
|

1988 Chuyên viên Cục TCDN Bộ Tài chính CVC352
|

47/60
|

28/30 Đạt 62

. Kho bạc Nhà353 |Ta Thu Huyén 10
|

02
|

1977
|

Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra KBNN Bắc Kạn nước
CVC353

|
41⁄60

|
Miễnthi| Dat 55

354 etl Huyén 28
|

03
|

1984 Chuyén vién Phong Kê khai và Kế toán thuế Cục Thuế tỉnh Nghệ An
Tong cục

CVC34
|

47/60
|

29/30 Đạt 61

Vũ Thị . Tổng cục355
|

Huyén 08
|

12
|

1982
| Phótrưởngphòng | Phòng Kê khai và KẾ toán thuế Cục Thuế TP. Hải Phòng Thuế

CVC355
|

38/60
|
Miễnth| Dat 55

356 [VOTH
| Haydn 30

|
03

|

1981
|

Phó Chỉ cục trưởng Chi cục DTNN Hải An Cục DTNN khu vực Đông Bác
|

cúc Dự
| |

45160
|

2340 Đạt 66Thanh trữ Nhà nước

Kho bac Nha357 |Lâm Việt
| Hung |

19
|

9
|

1986 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Kho bạc Nhà nước Hai Phòng |" cvc3s7
|

41⁄60
|

20/30 Đạt 54

}

Ì

Nguy
Thị

Nguy
Thị Ngọc

Nguyễn | Essendon | | | | 12 | A | 1002 | | Thanhen wih wn aha | Pon TLOA TD 1a ara: | Téng
Thj Thu

Tổng CVC356

q

anhh



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vỉ tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báoCơ quan, đơn vị đang công tác môn chuyên Ghỉ chú
đệm danh công tác

TénTST
danh môn, nghiệp

Kiến vụ
Nam N& Tiếngthức Anh Kết quả

chung

358 Lưu Thế 1971
Kho bạc Nhà

Hưng Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bát Xát Kho bạc Nhà nước Lào Cai
nước

CVC358 Bỏ thi Bỏ thi Không đạt`5
I4

Mạc Tổng cục359 Hưng 20 04 1990 Chuyén vién Phòng TTKT Giá Chuyển nhượng Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế CVC359 50/60 Miễn thi Dat 54
Quang Thuế

h

360 Mai Tan Hung 27 1971 Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chỉ Kho bạc Nhà nước Đông Tháp
Kho bạc Nhà CVC360 32/60 22/30 Dat 6l6

nước

361 Nghiêm "1 1972 Tổng cục CVC36I 32/60 Miễn thi 71Xuân Hưng Đội trưởng Chỉ cuc Thuế quận Thanh Xuân Cục Thuế TP Hà Nội Th Đạtué
7

Nguyễn362
Hải Hưng 26 1982 Chuyên viên Cục Kế hoạch - Tài chính Bộ Tài chính CVC362 41/60 26/30 Dat9

Nguyén Kho bac Nha363 Hung 27 1983 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ky Anh KBNN Ha Tĩnh CVC363 43/60 23/30 77Kiéu nước Datt46

364 Nguyễn
Hưng 12 1989 Chuyên viên Phòng Quan trị hệ thống Cục Công nghệ thông tin

Kho bạc Nhà CVC364 45/60 25/30 61
Việt nước

365 15 H 1968Trần Quốc Hưng Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra nội bộ Cục Thuế tỉnh Hậu Giang CVC3%5 41/60 25/30 Dat 50

Kho bac Nha366 Tran Vi Hung 07 11 1973 Giám đốc KBNN Quận 6 Kho bạc Nhà nước TP.HCM
nước

CVC366 45/60 28/30 Dat 63

Bui Thị367 Huong 03 1987 Chuyén vién Phòng Quan trị hệ thống Cục Công nghệ thông tin
Kho bạc Nhà CVC367 33/60 21/30 Dat 51Thu nước

368
Bùi Thị 1980

Kho bạc Kho bạc Nhà CVC368 46/60 16/30 61Mai Huong Trưởng phòng Phòng Ké toán Nha nước
Nhà nước Bắc Ninh nước Đạt

Dương Kho bạc Nhà
369

Thị Lan Hương 25 1982 Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra Kiểm tra KBNN Bắc Giang nước
CVC369 31/60 21/30 Dat

Dat

Tổng cục
Thuế

H

}
7

hJ

409

}06

64
ì

Duong Téng cuc370 Huong 22 H 1988 Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 3 Cục Thuế TP Hà Nội CVC370 42/60 28/30 Đạt 78Thu Thuế

371 Đỗ Mai Hương 24 07 1990 Chuyên viên Vụ Kê khai và Kế toán thuế Tổng cục CVC371 50/60 26/30 Dat 71
Thuế

372
Đỗ Thị 24 "HH 1983 Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá Tổng cục CVC372 43/60 24/30 BHuong Phó Trưởng phòng nhân và thu khác Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

Thuế ĐạtLanLn



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng nãely thắng năm sinh
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp

Ghỉ chú

Kiến vụ
Nam Nữ the

|

THE
|

cee quaAnh
chung

Đỗ Thị . Tổng cục373
Iona Huong 27

|
10

|
1978 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 Cục Thuế TP. Hải Phòng Thuê

CVC373
|

39/60
|
Miễn thi Đạt 50

374 ie
Th

Huong o7
|

6
|

1973
|

PhóGiám đốc Kho bạc Nhà nước Phủ Ninh
|
Kho bạc Nhà nước Phú Thọ

Kho
bac

Nhà CVC374
|

Bêthi
|

Bothi
| Không đạt

375
Hỗ

Thi
Hương 27

|
3

|
1972 Phó Giám đốc Kho bạc Nha nước Văn Giang

|
Kho bạc Nhà nước Hưng Yên |

KPO
bee

Nhà
CVC375

|
Béthi

|
Bỏthi

| Không đạt

376 |Hồ Việt
| Hương 2

|
2

|
198 Trưởng phòng

Vụ
chua. Bộ Tài chính CVC376

|
4660

|
Miễnth| Dat 66

377 {Lath
Gi Kho bac NhaThị Gia] Hương 12

|
3

|
1979 Chuyên viên Phòng Tài vụ - Quản trị Kho bạc Nhà nước Hưng Yên

| FF CVC37
|

41/60
|

25/30 Đạt 52

Luong . Vu QLT Doanh nghiệp vừa và
|

Tống cục378
| seu Huong 30

|
12

|
1988 Chuyên viên

nhỏ và HKD cá Thế |

CVC378
|

3360
|

2820 Đạt 53

379 |MaThi
| Huong 21

|
3

|
1976

|
Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Nhà nước Tuyên Q

Kho
be

Nha CVC379
|

41/60
|
Miễnth| Đạt 54

380 TH
| Hương 21

|
04

|
1990 Chuyên viên Vụ Kê khai và Kế toán thuế

Tong cục
CVC380

|
53/60

|
23/30 Đạt Tả

Nguyễn . Téng cuc381 Huong 24
|

12
|

1989 Chuyên viên Phòng TKTH Văn phòng Thuế |

CVC38I| 5360
|

23⁄30 Đạt 81

382
Newrin Huong 14

|
6

|
1986 Chuyên viên Cục Kế hoạch - Tài chính

|
Bộ Tải chính CVC382

|
45/60

|
25/30 Đạt 75

383 Ngon Hương 21
|

11
|

1985 Chuyên viên Văn phòng Kho bạc Nhà nước Hưng Yên Kho
bee

Nhà
CVC383

|
41⁄60

|
26/30 Đạt 70

384
Tà Hương is

|
01

|
1974 Chuyên viên Phòng Thanh Tra - Kiểm tra I Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Téng cục
CVC384

|
21/60

|
Bothi

| Không đạt

385 Huong 03
|

01
|

1971 Trưởng phòng Phòng Kế toán Nhà nước Kho bạc Nhà nước Tiền Giang
Kho

bee
Nhà

CVC385
|

Bóthi
|
Miễn thi

| Không dat

386 Huong 20
|

12
|

1989 Chuyên viên Văn Phòng Cục Cục Quản lý giá Bộ Tài chính
|
CVC386

|
36/60

|
24/30 Đạt 75

Nguyễn Phó Giám đốc phụ Kho bạc Nhà387 |e Thien
|

Hương 1977 tách KBNN Cần Dude KBNN Long An nước
CVC387

|
36/60

|
20/30 Đạt 81

Tài chính các ng;
và tổ chức tai ct

Ngôn

suy
i Ngoc

Nguyễ
Thị Ngọc

Nguyễn
Thị Quỳnh

nhân

}

ThanhThnh



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vỉ tính Điểm thi viết

Họ và Tên Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyên Ghi chúđệm danh công tác
Cơ quan, đơn vị đang công tácST

danh môn, nghiệp
Kiến vụ

Nam Nẽ thức Tiếng Két quảAnh
chung

Cục Tin học và Thống kê tải388 Phạm Thị Hương 2 10 1988 Chuyên viên Phòng Quản lý dữ liệu và Thống kê Bộ Tải chính CVC388 34/60 Miễn thi Đạt 78chính

Phạm Thị389 Hương 1979
Phó Trưởng phòng

Phòng Tài vụ Quản trị KBNN Lâm Đồng
Kho bạc Nhà CVC389 45/60 18/30Thu phy trach nước 54Datt42

390 Tô Thị Hương 1S 1990 Tổng cụcChuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế
Thuế

CVC390 50/60 2530 Dat 75p09

391 Kho bạc NhàTéng Thu Hương 28 1988 Chuyên viên Phòng Hành chính tống hợp Cục Công nghệ thông tin CVC39I 44/60 28/30 Dat 65
}6

nước

Tran Thị392 Hương II 1972 Phó Trưởng phòng Phòng Tài vụ Quản trị KBNN Lâm Đẳng
Kho bạc Nhà

CVC392 41/60 23/30 Dat 58
ì6

nướcThanhThnh

393 Tran Thùy Hương 02 05 1984 Chuyén vién Phong Thanh Tra - Kiểm tra | Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh Tổng cục CVC393 24/60 Bỏ thi
Thuế Không đạt4

394
Va Thi

26 H 1974 Giám đốc Kho bạc Nhà
Thu Hương Kho bạc Nhà nước Hải An Kho bạc Nhà nước Hải Phòng ƯỚC

CVC394 51/60 24/30 58Datt

Đỗ Thị Kho bạc Nhà395
Hoa Hường 1985 Phó Trưởng phòng Phòng Tài vụ - Quản trị Kho bac Nha nước Can Thơ CVC395 36/60 22/30 55nước Datt(304

Nguyễn396 Hường 24 02 1973 Phó Giám đốc KBNN Quận 5 Kho bạc Nhà nước TP.HCM Kho bạc Nhà CVC396 40/60 Mién thi 56Thị Thanh nước Dat
T

397
Trần Thị

Hường 24 1975 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng |

Kho bạc Nhà CVC397Thu Kho bạc Nhà nước Kim Động Yên nước
36/60 2130 Đạt

]I
52}4

398
Tran Tổng cục
Thanh Hưởng 01 1972 Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu Thuế

CVC398 40/60 22/30 Dat 517

Vuong399
Van Hưởng 07 03 1978 Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tỉnh Hòa Bình Tổng cục CVC39% 43/60 Miễn thi Dat 51Thuế

Mai Ngoc 20 1971 Chuyén vién Phong Thanh tra Kiém tra Kho bạc Nha nước Ninh Thuận
Kho bac Nha CVC400 46/60 25/30 68nước ĐạtKhamKhm40

401 Dao Trần 17 1990 Phó trưởng phòng Vụ Pháp chế Bộ Tài chính CVC40I 51/60 Miễn thi 75Dat2KhanhKhnh

402 Lê Quốc 1992 Chuyén vién Phòng Tẻ chức - Biên chế Vụ Tế chức cán bộ Bộ Tài chính CVC402 50/60 Miễn thi Đạt 779KhanhKhnh



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vi tính Điểm thí viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác

danh môn, nghiệp
Ghi chú

Kiến vụ
Nam Nữ thức

|

Tiếng
|

xứ, quảAnh
chung

Nguyễn . Tổng cục403 Khánh
|

10
|

08
|

1976 Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Bình Thuận Thuế
CVC403

|
48/60

|
27/30 Đạt 51

404
Nguyễn

Khánh
|

22
|

11
|

1989 Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Lai Châu
Teng cục

CVC404
|

41⁄60
|

2930 Đạt 82

405 Khánh
|

22
|

09
|

1990 Chuyên viên Vụ NSNN Bộ Tài chính CVC405
|

47/60
|
Mignthi| Dat 79

Kho bạc Nhà406 [Trần Quốc| Khánh
|

02
|

09
|

1967 Giám đốc KBNN Đãk Tô Kho bạc Nhà nước Kon Tum
nước

CVC40
|

32/60
|
Miễn thi Đạt 50

40?
Nguyễn

Khiêm
|

12
|

6
|

196 Giám đốc Kho bạc Nha nước Ninh Hòa
|
Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa

Kho
bee

Nhà CVC407
|

36/60
|

18/0 Đạt 52

x

408 Khoa
|

20
|

9
|

1982 Phé Giám đốc KBNN Đông Hải KBNN Bạc Liêu
Kho

bae
Nhà CVC408

|
4660

|
23730 Đạt 51

409
weDing

Khoa
|

07
|

8
|

1979 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Phong Điển
|
Kho bạc Nhà nước Cin Thơ Kho

bạc

Nhà CVC40
|

47/60
|

3030 Đạt 77

;
|
Kho bạc Nhà410 |Trần Dang} Khoa

|
26

|

12
|

1983 Phó Trưởng phòng Phòng Tải vụ - Quản trị Kho bạc Nha nước An Giang nước
CVC41l0

|
38/60

|
24/30 Đạt 50

.
|
Kho bạc Nhà411 |TrằnMinh| Khoa

|
01

|
10

|
1982 Chuyên viên Phòng Tài vụ Quản trị Kho bạc Nhà nước Hậu Giang |" t6

CVC4II
|

36/60
|

24/30 Đạt 57

412 Khoái
|

01
|

10
|

1985 Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tinh Lai Châu
Tong cục

CVC4I2
|

4660
|
Miễnthi| Dat 65

413 |Trdn Phin} Khởi
|

30
|

09
|

1972 Chỉ cục trưởng Chỉ cục Thuế TP. Hà Tiên Cục Thué tinh Kiên Giang Tổng cục
CVC4I3

|
33/60

|
25/30 Đạt 50

414 |Bùi Trung
|

Kiên
|

01
|

02
|

1981 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Cục Thuế tỉnh Hòa Bình
Tổng cục

CVC414
|

34/60
|
Miễn thi

|
Đạt 67

415 Kien
|

10
|

08
|

1982 Chánh Văn phòng Văn phòng KBNN Hà Giang KBNN Hà Giang
Kho

bac
Nhà cvcsis

|
50/60

|
Miễnthi| Đạt 72

416
Nguyễn

Kiên
|

8
|

¡
|

1972 Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chỉ KBNN Bắc Giang
Kho

bac
Nhà CVC4l6

|
39/60

|
23/30 Dat 70

Pham Phó Chánh Văn
|

Kho bạc Nhà417
lang Kiên

|
09

|
10

|
1977

Phòng
Văn phòng Kho bạc Nhà nước Hưng Yên

|
"t6

cvc4i7
|

41/60
|

23/0 Dat 61

Hữu

Nguyên
Trọng

Nguy
Việt

Nguyễn
Nguyên

Nguyễ

]

Q
H

ỨC



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
ví tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác

danh môn, nghiệp
Ghỉ chú

Ki vụ
Nam N& thức Tiếng Kết quảAnh

chung

418 bung Kiểu
|

12
|

1988 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 7 Cục Thuế TP Hà Nội Tổng cục
CVC4I8

|
3260

|
1630 Đạt 80,5

Nguyễn Phòng Nghỉ Dự toán - P) Tổ419 |Thị Kiểu 5
|

5
|

1979
|

Phó Trường phòng
ng Nghiệp„ hắP

Ì Cục Thuế tỉnh Long An Thuế CVC419
|

37/60
|

2830 Đạt 56
Phuong

°

420 Noe Ky o1
|

11
|

1980 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ea Kar Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk
Kho

bar

Nhà
CVC420

|
49/60

|
Miễn thi Đạt 71

421 |Long van} Ky
|

23
|

05
|

1979 Phó trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn Tổng cục
CVC421

|
25/60

|
Miễn thí

| Không đạt

422 |Đỗ Thi My] Lạc 08
|

08
|

1973
|

Chỉ Cục trưởng Chỉ cục Thuế khu vực IV Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long Tong cục
CVC422

|
31/60

|
2830 Đạt 57

. Vu Tuyên truyền - Hỗ trợ Tổng cục423 |Dinh Thi
|

Lan 25
|

10
|

1974 Chuyên viên ¡

nộp thuê Thu, CVC423
|

34/60
|

27/30 Đạt 61

424 |ĐinhThị
|

Lan II
|

4
|

1982 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 Cục Thuế TP Hà Nội Tang cục CVC424
|

41460
|

1930 Đạt 5s
'

425
ThtNgọc

Lan 25
|

02
|

1972
|

Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán Nhà nước Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn
Kho

bee
Nhà CVC425

|
53/60

|
Miểnth| Dat 52

426
ến

Lan 5
|

5
|

1983 Chuyên viên Phòng Kê khai và Kế toán thud Cục Thuế TP Hà Nội Tong cục
CVC426

|
35/60

|
23⁄40 Đạt so

427 Lan 19
|

3
|

1979 ÌPhó Chánh Văn phòng Văn phòng Kho bạc Nhà nước Can Thơ
|

Kho
ee

Nhà CvC427
|

47⁄0
|

25/30 Đạt ?9

428
Nguyễn

Làn II
|

9
|

1988 Chuyên viên Văn phòng Cục
Cục Quan

sit
kế toán,

|
ba Tại chính

|
CVC428

|

4260
|

20730 Đạt 74

củng A

|
Kho bạc Nhà429 |Chu Sỹ Lâm

|
4

|
6

|
1978 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tiển Hải Kho bạc Nha nước Thái Bình

nước
CVC429

|
41/60

|
26/30 Đạt 60

430 |HửaKim.| Lâm
|

04
|

7
|

1982 Trưởng phòng |

Phòng Tuyển
nộ vn

Hỗ trợ người
Ì Cyc Thuế tinh Bạc Liêu Tổng cục

CVC430
|

33⁄40
|

25/30 Đạt 64

431
Nguyện

Lâm
|

0%
|

05
|

1986 Chuyên viên Phòng Kiểm soát chỉ Kho bạc Nhà nước Nghệ An
Kho

bee

Nhà CVC431
|

37/60
|

26/0 Đạt 57

432
Hoàng

Lâm.
|

26.| 5
|

1984 Phó Trưởng phòng | Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long Tổng cục
CVC432

|
36/60

|
27/30 Đạt 50

ly, giam
kiểm toái

Thị

Tran Thị

Mộng

ip
uy

uế



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác

danh môn, nghiệp
Ghi chú

Kiến vụ
Nam N& thức

|

Tiếng
|
vú quảAnh

chung

Tạ Thị . Tổng cục .433
| dng

Lan 21
|

4
|

1979
|

PhóTrưởngphòng
| Phòng Kế khai va Kétoanthué

|
Cục Thuế tinh Binh Phước

Thuế
CVC433

|
27/60

|
Bothi

| Không đạt

434 |Võ Văn Lễ 19
|

06
|

1972 Chi cụctrưởng
|ChỈ©Ú€ Thuế

mn

u vực Hon ĐẤt Kiên
Cục Thuế tỉnh Kiên Giang Tổng cục

cvc434
|

40/60
|

27⁄40 Đạt 50

Ding Phó Trưởng phòng
|
Phỏng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp Tổng cục435 |Trin Liên 25

|
9

|
1987 R Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang cvc43s

|
50/60

|
24/30 Đạt 64

phụ trách chế ThuếPhương

436 Liên 14
|

12
|

1986 Chuyên viên Phòng Thanh tra -kiểm tra số 2 Cục Thuế tinh Hải Dương Tổng cục
CVC43%

|
37/60

|
22/30 Đạt 67

437 Thị
|

Lien 7
|

4
|
198 Chuyên viên Phòng Kiểm soát chỉ Kho bạc Nhà nước Phú Yên Kho

bat
Nhà CVC437

|
35/60

|
1970 Đạt T0

438 Liu
|

05
|

11
|

1970 Chỉ cục trưởng Chỉ cục Thuế huyện Bình Đại Cục Thuế tính Bắn Tre
Tổng cục

CVC438
|

34/60
|

27/30 Đạt 50

Bùi Thị Tổng cục439
Igoe

Linh 24
|

01
|

1985 Chuyên viên Phòng Thanh Tra - Kiểm tra 2 Cục Thuế tinh Hà Tinh
Thuế

CVC439
|

3660
|

24/30 Đạt sl

440 Linh 13
|

12
|

1989 Chuyên viên Phỏng Kế toán Nhà nước Kho bạc Nhà nước Nghệ An Kho
bee

Nhà CVC440
|

43/60
|

2570 Đạt 60

441 [Đặng Thủy| Linh 21
|

12
|

1981 Chuyên viên Phòng Giá
hàng

nghiệp tiêu
Cục Quản lý giá Bộ Tài chính

|
CVC441

|
47⁄60

|
Miễn thi Đạt T2

Hoàng Tổng cục442
ÍTny

Linh 27
|

2
|

1986 Chuyên viên Phòng Kê khai và Kế toán thuế Cục Thuế TP Hà Nội Thuế
CVC442

|
3460

|
23/30 Đạt 53

443 |LêNgọẹc |
Linh

|
03

|
6

|
1990 Chuyên viên Cục QLCS Bộ Tài chính

|
CVC443

|
45/60

|
27⁄20 Đạt 50

444 |Mai Xuân
|

Linh
|

14
|

9
|

1979 Phó Trưởng phòng
|

Phòng Thanh tra-Kiểmtrasố3
|

Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi Tổng cục
CVC444

|
29/60

|
Bỏthi

| Không đạt

Nguyễn . . Phòng Quan lý hộ kinh doanh, cá Tổng cục 2 4.45
uy

Linh
|

16
|

09
|

1989 Chuyên viên
nhân và thụ khác Cục Thuế tỉnh Nghệ An Thuê

CVC445
|

52/60
|
Miễểnthi| Dat T2

Nguyễn Tổng c446 |Lê Toàn Linh 03
|

11
|

1990 Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Bến Tre Thre CVC446
|

54/60
|
Miễn thi Đạt $5

Trúc

Nguyễn Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ -

Tổng c447 |
BUY Linh

|
at

|
11

|
1984 Đội trưởng Quản trị - Ân chỉ, Chỉ cục Thuế Cục Thuế TP Hà Nội neve

Í
CVC447

|
41/60

|
23⁄30 Đạt 50Ngọc

huyện Hoài Đức Thuế

H

Ơng

Nguyén
Thị

Phạm
Xuân

Văn

Cao Thị

Ngọc

Công

uynhH

)



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp
Ghi chú

Kiến vụ
Nam Ne thie

|

Tiếng
| quảAnh

chung

448
bàn đà Linh 24

|
08

|
1982 Chuyên viên Phỏng CSDL và Hỗ trợ Cục Công nghệ thông tin Tong cục

CVC448
|

40/60
|

26/30 Đạt 57

449 Linh 9
|

3
|

1989 Chuyên viên Phòng Thi đua - Khen thường Vụ Té chức cán bộ Bộ Tài chính
|
CVC449

|
43/60

|
27/30 Đạt 76

Nguyễn . Tổng cục450
Í_ Vin Linh 2

|
2

|
1988 Chuyên viên Phòng Kê khai và Ké toán thuế Cục Thuế TP Hà Nội Thuê CVC450

|
32/60

|
22730 Đạt 55

Nguyén Tổng cục451
Thủy

Linh 19
|

09
|

1990 Chuyên viên Phòng Kê khai và KẾ toán thuế Cục Thuế tỉnh Phú Thọ Thu CVC45I
|

47/60 30/30 Đạt 73

Nguyễn . .452
| 8 Linh 18] 9| 1994 Chuyên viên Cục TCDN Bộ Tài chính CVC452

|
51/60

|
Mi&nthi| Dat 67

Nguyễn . Đội Kê khai và Kiểm tra thuế, Chi Tổng cục453
|an Linh 02

|
11

|
1969 Đội trưởng cục Thuế khu vực Bảo Lộc - Bảo Lâm Cục Thuế tinh Lâm Đồng Thuế

CVC453
|

39/60 24/30 Đạt 50

asa
[Tran

Linh 25
|

07
|

1992 Chuyén vién Cục Quản lý, giám sát bảo
| 54 ra; chính |

CVC454
|

5560
|

28/30 Đạt 75Khánh hiểm

ass [TT
|

Linh 19
|

10
|

1986 Chuyên viên Cục Quản lý nợ vàTài chính
|
na Tài chính CVC455

|
44/60

|
Miễn thí Đạt 57Ngoc Hai đối ngoại

456 |Trằn Viet |
Linh

|
11

|
1

|
1987 Chuyên viên Văn phòng Cục

Cục Tin hee
và

Thông ke tdi
|
56 Tai chính

|

CVC456
|

32/60
|

28/30 Đạt 7

Đoàn Thị Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người Tổng cục457
[Hàng

Loan 0
|

09
|

1988
|

Phó Trưởng phòng
nộp thud Cục Thuế tính Gia Lai

Thuế
CVC45?

|
47/60

|
27/30 Dat 66

458 |Lé Thi Loan 12
|

06
|

1986 Chuyên viên Phòng Kiểm tra nội bộ Cục Thuế tinh Lai Châu
Tong cục

CVC458
|

48/60
|
Miễnth

|
Đạt 63

459 |Mai Loan II
|

11
|

1988 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 Cục Thuế TP Hà Nội
1

Ông cục
CVC459

|
39/60 2730 Dat 75

460 Loan 2
|

11
|

1987 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 Cục Thuế TP Hà Nội Tong cục
CVC460

|
4660

|
27/30 Đạt 76

461
Newyén

Loan 9
|

5
|

1988 Chuyên viên Phòng Kiểm soát chỉ 2 Sở Giao dịch KBNN
Kho

bac
Nhà cvc4s1

|
35/60

|
29/30 Đạt 75

Kho bac Nha462 |NguyễnTố| Loan 28
|

10
|

1977
|

Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chỉ KBNN Lâm Đông nước
CVC462

|
46/60

|
21⁄30 Đạt 7

Kée

Uy

xảTH Thùy

nhị

Nguyễn
Ngọc

T

7

nh



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thí viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp

Ghi chú

Kiến vụ
Nam Né& thức Tiếng Kết quảAnh

chung

Phạm Tổng cục463 [anh Loan 30
|

11
|

1990 Chuyên viên Vụ Pháp chế
Thuế

CVC463| 50/60
|

30/30 Đạt 70

Trần Thị . Téng cuc464
|

Loan 10
|

09
|

1990 Chuyén vién Phong TTKT Giá Chuyển nhượng |
Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế

Thuế
CVC464[ 53⁄40

|
29/30 Đạt 64

465 |Dang | Long |
17

|
3

|
1969 Phó Trưởng phòng Phòng Tài vụ-Quản trị

Kho Thừa Kho
be

Nhà CVC465
|

42/60
|

2830 Đạt 64

466
TneChâu Long 3

|
2

|
1975

|
Phó Trưởng Phòng Phòng Tài vụ - Quản Trị Kho bạc Nhà nước Quảng Trị

Kho
Mỹ

Nhà CVC46
|

37/60
|

21/30 Đạt s9

467
Newin Long |

23
|

3
|

1987 Chuyên viên Phòng hỗ trợ công nghệ thông tin Cục Công nghệ thông tín
Kho

Bạc

Nhà CVC467
|

46/60
|

26/30 Đạt 81

Nguyén Phòng Quan lý, giám sát kế toán
|
Cyc Quan lý, giám sát kế toán,468 ng Long |

29
|

9
|

1988 Chuyên viên
ngân hàng và các tổ chức tài chính kiểm toán Bộ Tài chính

|
CVC468

|
40/60

|
25/30 Đạt 50

469 ÌVũ Dinh Long |
15

|
8

|
1968 Trưởng phòng Phòng Kê khai và kế toán thuế Cục Thuế tinh Hưng Yên

Tổng cục
CVC469

|
3420

|
210 Đạt 64

, a |Kho bạc Nhà470 |LươngTấn| Léc
|

28
|

3
|

1968 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Châu Thành
|
Kho bạc Nha nước Tién Giang nước

CVC470
|

27/60
|

Bỏthi
| Không đạt

,
|

Kho bạc Nhà471 |Ly Xuân Lệ
|

20
|

2
|

1972 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Lộc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa
nước

CVC41
|

43/60
|

21⁄30 Đạt 74

472 Thị
|

Lee 26
|

01
|

1981 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 4 Cục Thuế TP Hà Nội Tong cục
CVC472

|
Bêthi

|
Bêthi

| Không đạt

473 lung Lộc 29
|

11
|

1984 Chuyên viên Phòng Thanh tra Kiểm tra sối
| Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng cục
CVC473

|
46/60

|
Miễnthi Đạt 66

474 |Hà Thị Lợi 15
|

8
|

19% Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tinh Quảng Nam Tổng cục
CVC474

|
51/60

|
Miễn thi Đạt 79

Lâm . Tổng cục475
| Ouang

Loi 12
|

02
|

1974 Phó chi cục trưởng |
Chi cục thuế thành phố Ha Giang Cục Thuế tinh Ha Giang Thuê

CVC475
|

36/60
|
Miễn thi Đạt 67

476
Nguyễn Luận

|
21

|
01

|
1977 Phó trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục CVC47
|

43/60
|

25/30 Đạt 64

477
Newtn Luyén 20

|
4 1987 Chuyén vién Phòng Quan trị hệ thống Cục Công nghệ thông tin

Kho
bat

Nhà CVC477
|

51/60 27/30 Dat 70

ThanhThnh

Văn bạc Nhà nước
Thiên Hué

Ngô
Ph

}



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thí viết

Họ và Chức vụ hoặc chứcTên Cơ quan, đơn vị đang công tác
Số báo môn chuyên Ghi chúđệm

ST
danh công tác danh môn, nghiệp

vụ
Nam Nữ Tiếng

KiénKi
thức Kết quả
chung

Anh

478 Đỗ Dinh 12 3 1976 Tổng cụcTrưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk
Th CVC478 37/60 28/30 Đạt 77

ué
Luyén

479 Đỗ Văn Lực 12 2 1971 Phó Chi cục trưởn;
Chỉ cục Thuế khu vực Tam Điệp- Cục Thuế tinh Ninh Bình Tổng cục CVCA79 30/60 27/30 DatYên Mô Thuế 68

480 Nguyễn 0I "1 1981 Phó Giám đốc KBNN Sông Lô Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc
Kho bạc Nha CVC480 34/60 21/30Vin nước

6DatNLực

481 12 9 1987 Phòng Tổng hợp Báo cáo tai chính Kho bạc NhàHoang Thị Lương Chuyên viên
Nhà nước Cục Kể toán Nhà nước nước

CVC48I 47/60 28/30 74Datt4

Nguyén482
Thị Hiển 1972 Chuyên viên Phòng Tài vụ Văn phòng Bộ Bộ Tai chính CVC482 36/60 27/30 Dat 754LuongLu

483 Phan Xuân 28 9 1982 Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận Tổng cục CVC483 37/60 23/30 72Th DattLương

484 Vũ Trung Luong 30 7 1978 Trưởng phòng - Kế Kho bạc Nhà
toán trưởng nghiệp vụ Phòng KẾ toán nhà nước Kho bạc Nhà nước Ninh Bình

nước
CVC484 41/60 22/30 Đạt 81

ì

485 Bùi Khánh 30Ly 1990 Chuyên viên Phòng QLTĐG Cục Quan lý giá Bộ Tải chính CVC485 49/60 Miễn thi Đạt §29

Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp486 Ngô Hà Ly 30 12 1983 Chuyên viên Cục Thuế tinh Vĩnh Phúc CVC486 36/60 26/30 DatC
Tổng cục
Thuế 72hé

Nguyễn
487 Thị Ly 2 12 1980 Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chỉ Kho bạc Nhà nước Vĩnh Phúc

Kho bạc Nhà CVC487 40/60 Miễn thi 58nước Đạt
Ì

Phương

488 Mai 10 02 1985 Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ ngườiĐỗ Thủy Chuyên viên
nộp thị

Cục Thuế TP Hà Nội "sĩ CVC488 37/60 26/30 Dat 79
uễ

Nguyén489 19 1987 Chuyén vién Vụ Pháp chế Bộ Tài chính CVC489 55/60 30/30 Dat 82Mai
Bann

Nguyén490 29 10 1989 Chuyén vién Phong Tai vu Van phong KBNN
Kho bac Nha cvc4s 50/60 24/30 Dat 82Ngoc

Mai
nước

491 Nguyễn 12 1990 Chuyên viên VP Đoàn Thanh niên CVC49 I Bỏ thi Bỏ thiThị Bộ Tài chính Không đạt
`4

Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ -

492 Nguyễn 08 1985 Tổng cục
}

Thị
Phó Đội trưởng Quản trị - An chi Chi cục Thuế khu Cục Thuế tỉnh Tây Ninh Thuế

CVC492 49/60 23/30 Dat 693Mai
vực thành phố Tây Ninh - Châu



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh vi tính Điểm thi viết
Họ và

Tên Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyên Ghi chúdanh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác
JST

danh môn, nghiệp
vụ

Nam N& thức Tiếng
Kién

Kết quảAnh
chung

Trân Thị +

493 Mai 01 12 1989 Chuyén vién Phòng Té chức - Hanh chính Cục DTNN khu vực Đông Bắc Tổng cục Dự CVC493 50/60 30/30 Dat 74
Phương trữ Nhà nướcÌ

494
Vũ Thi

"1 1987 Phòng Giá hàng Công nghiệp tiêu
Bộ Tài chính CVC494 42/60 Miễn thi 81

Ngọc
Chuyên viên

dùng
Cục Quản lý giá Dat)3Mai

Í

Vũ Thị Tổng cục495
Phương

29 05 1988 Chuyên viên Phòng Kê khai và Kế toán thuế Cục Thuế tinh Bắc Giang Thuế
CVC495 35/60 26/30 60DattMai

496 Lé Quang Manh 03 10 1970 Trưởng phòng Phòng Kiểm tra nội bộ Cục Thuế tỉnh Lai Châu Tổng cục CVC496 26/60 Miễn thi Không đạtThuế

497 Vũ Minh ll 12 1977 Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán Nhà nước Kho bac Nhà nước Hải Pho:
Kho bạc Nhà CVC497 52/60 28/30 69

encManh DatDtngn`

498 Dinh Van 17 1ì 1967 Tổng cục
Măng Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tỉnh Kiên Giang Thuế

CVC498 33/60 30/30 50Dat

Nguyén Tổng cục499
Xuân

Mến 20 1970 Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng Th CVC499 26/60 Miễn thi Không datuế
6

500 Vũ Thị Miễn 29 3 1984 Chuyên viên Phòng Phin mềm ứng dựng Cục Công nghệ thông tin
Tổng cục CVCSOO 36/60 26/30 ĐạtThué

77

501 Minh ol 1972 Tổng cục CVC50I 48/60 23/30 Dat 61Dao Ngoc Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiếm tra số 4 Cục Thuế tỉnh Hưng Yên
Thuế46

Đội Kiểm tra thuế số 1, Chi cục Thuế Tổng cục502 Đào Sỹ Minh 1982 Đội trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng Th CVC502 31/60 Miễn thi 75
khu vực Lê Chân -

Dương Kinh ĐạtDat
ué[091

Kho bạc Nhà
303 Lê Vũ Minh 27 1972 Phó Giám đốc KBNN Quận 4 Kho bạc Nhà nước TP.HCM CVC503 49/60 Miễn thí Đạt 78

Ì

nước
6

504 Nguyễn Minh 01 1989 Phó Trưởng phòng Phòng Tài vụ - Quản trị Kho bạc Nha nước Kon Tum
Kho bạc Nhà CVC504 49/60 29/30 Dat 78

Hoang
T4

nước

505 Nguyễn Minh 5 2 1389 Tổng cục CVC505 39/60 24/30 79
Thị Ngọc

Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 5 Cục Thuế TP Hà Nội Thuế Đạt

Phạm Cục Quản lý nợ và Tài chính
Minh 25 1990 Chuyén vién Bộ Tài chính CVC50 46/60 25/30 Đạt 74

Công đối ngoại
95065

Kho bạc Nhà nước Bình Kho bạc Nhà
507 Tran Céng Minh 18 1966 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thuận An CVC507 44/60 Miễn thi Đạt 50

}

Duong nước
7



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vỉ tính Điểm thi viết

Họ và Tên Chức vụ hoặc chức Cơ quan, đơn vị đang công tác
Số báo môn chuyên Ghi chúđệm

ST
danh công tác danh môn, nghiệp

vụ
Nam Nữ thức Tiếng

KiénKi

Kết quảAnh
chung

Kho bạc Nhà308 Trần Thị Mùi 29 08 1980 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cam Ranh Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa CVC508 39/60 26/30 Đạt 50
ưỚC

(}

Nguyễn509 Mười 20 12 1968 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Cục Thuế tỉnh QuảngNam Tổng cục Cvcso9 33/60 26/30 Dat 50Van Thué

510 Lé Tra My 1987 Cục Quan ly, giám sát bảo
Chuyên viên

hiểm Bộ Tài chính CVC510 49/60 2520 Đạt 8237

NguyễnSH
Tra My 03 02 1988 Chuyên viên Cục TCDN Bộ Tài chính CVC5I I 44/60 Miễn thi Đạt 78

512 Tô Ha My 28 1990 Chuyên viên Phong TTKT số 1 Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế
|_

TỔN cục CVCS I2 34/60 Miễn thi Đạt 68Thué
J

513 Nguyén My 19 0I 1985 Phó Độitrưởng
Đội Nghiệp vụ QLT, Chí cục Thuế Tổng cục CVC5I3 38/60 27/30 32Hong Khu vực Hon Đắt-Kiên Lương

Cục Thuế tỉnh Kiên Giang Thuế Đạt

514
Lê Thị Na 08 1990
Hồng Chuyên viên Vụ NSNN Bộ Tài chính CVC5 14 46/60 Miễn thi Đạt 76

Nguyễn515
Thị Lê

Na 12 1990 Chuyên viên Cục QLGSCST Bộ Tài chính CVC5 I 5 50/60 27/30 Dat 8122

516 Tran Ty Na 19 9 1984 Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tỉnh Cả Mau Tổng cục CVC5I6 40/60 20/30 Dat 71Thué

517 Bui Quang Nam 25 10 1984 Đội Nghiệp vụ Quan lý thuế, Chi
Cục thuế tỉnh Lai Châu Tổng cục CVCS I7 36/60 Miễn thịPhó đội trưởng cục thuế khu vực Phong Thổ - Sin Hỗ Thuế Đạt 57

A,

(

Cục Công nghệ thông tin,
Tổng cục Dự518 Đỗ Hoang Nam 23 1985 Chuyén Vién Phòng Quan lý kỹ thuật hệ thống Thống kê và kiểm định hàng trữ Nhà nước

CVC5I8 35/60 29/30 Dat $447

dy trữ

Kho bec Nha519 Nam 17 12 1975 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thạch An Kho bạc Nhà nước Cao Bing CVC5I9 48/60 Miễn thí Đạt 83Net nước

320 Nguyễn Nam 23 1986 Giám đốc KBNN Nghỉ Xuân KBNN Hà Tĩnh Kho bạc Nhà CVC520 30/60 Miễn thi Đạt 80Hoai
:6

nude

521 Nguyén Nam 10 10 1988 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà

Quang
Kho bạc Nhà nước Minh Hóa Kho bạc Nhà nước Quảng Bình

nước
CVvŒ52I 39/60 26/30 Đạt 69

I

Nguyễn Tổng cục32 Nam 19 8 1983 Phó trưởng phòng Phòng Kiểm tra nội bộ Cục Thuế tỉnh Tây Ninh Thuế
CVC522 35/60 Miễn thi Dat 69

Thị Hoang



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức . Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp
Ghi chú

Kiến vụ
Nam Ne thức

|

Tiến
|

cde quảAnh
chung

Nguyễn Phó trưởng phòng Tổng cục Dự523 |e Nam
|

8
|

6
|

1980
phụ trách Phòng Kỹ thuật bảo quản Cục DTNN khu vực Nghệ Tinh}

n wp¿ nưạc |

CVC523
|

37/60
|

23/30 Đạt 58

. Kho bạc Nhà524 |Pham Thai] Nam
|

05
|

01
|

1974 Phó Giám đốc KBNN Quận 7 Kho bạc Nhà nước TP.HCM
nước

CVC524
|

43/60
|

2770 Đạt T2

Quách Chỉ cục Thuế khu vực Nga Sơn - Tổng cục7525
Ngoc

Nam
|

0
|

9
|

1984 Chỉ cục trưởng
Hậu Lộc Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Thad
CVC525| 42/60

|
21/30 Dat 83

$26 |Trinh Đức
|

Nam
|

18
|

5
|

1973 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng
Kho

mee
Thai Kho

bec

Nhà cvcs26
|

49/60
|

2830 Đạt 7

. Đội Kiểm tra thuế, Chí cục Thuế khu Tổng cục527 |Lê Thi Nga 04
|
os

|
1982 Đội trưởng vực Sông Lam I

Cục Thuế tỉnh Nghệ An
Thuế

CVC527
|

41/60
|

2130 Dat T2

Kho bạc Nhà528 |Lê Thị Nga 1
|

10
|

1979
|

Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán nhà nước Kho bạc Nhà nước Quảng Binh] OF CVC528
|

44/60
|

28/30 Đạt 56

-3 Kho bac Nha529 |LuongTé | Nga I8
|

9
|

1981
|

Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chỉ Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn nước
CVC529

|
40/60

|
Miễnthi| Dat 70

530 Nga 20
|

11
|

1985
|

Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tinh Thái Nguyên Tổng cục
CVC530

|
43/60

|
Miễn thí Đạt 65

531
Newt

n

nị

Nea 16
|

12
|

1986 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 Cục Thuế tỉnh Bắc Giang Tông cục
cvcs31

|
42/60

|
25/30 Dat 72

532 Nga 28
|

8
|

1979 Chuyên viên Phỏng Kiểm soát chỉ Kho bạc Nhà nước Hậu Giang
Kho

bac

Nhà CVC532
|

35/60
|

1630 Đạt 68

Tran Thị Tổng cục Dự$33
| nh Nga 08

|
12

|
1983 Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán Cục DTNN khu vực TP. HCM ne" °F

|

CVC533
|

3760
|

22/30 Đạt 73

534 m Nga 10
|

9
|

1986 Chuyên viên Phòng Thanh Tra - Kiểm tra ! Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh
Tông eve

cvcs34
|

31⁄0
|

27/30 Đạt 51

535
|Vũ

là Nga 7
|

9
|

1988 Chuyên viên Vụ Tai chính sự
Í n2 Tài chính |

CVCS35
|

49/60
|
Miễn thi Đạt 56

. a Tổng cục536 |Dương Thi} Nga 05
|

09
|

1981 Chuyên viên Phòng Té chức cán bộ Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế
Thuê CVC536

|
48/60 28/30 Đạt 50

r Đội Hành chinh-NS-TV-QT-AC, Chi
Tổng c537 |

ương
Ngà 24

|
8

|
1982

|
Phó Đôitrưởng |cục Thuế khu vực Đổng Hới - Quảng |

Cục Thuế tỉnh Quảng Bình Bee
|
CvCs37

|
36/60

|
27/30 Đạt 65

Thị Ngọc Ninh Thuế

bac Nha

Nguy

Nguyễn
Thị Hồng

Nguyễn
Thị Thúy

chính Hành

nghiệ

trữH

ƠnE

Tha



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức . Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang công tác đanh môn, nghiệp
Ghi chú

Kiến . vụ
Nam N& thức

|

Tiếng
|

ache quảAnh
chung

538 Ngân
|

18
|

4
|

1979 Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra Kho bạc Nhà nước Phú Thọ
Kho

bee
Nhà CVC538

|
4660

|
25/30 Đạt 62

539 long Ngân 15
|

04
|

1987 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm rs6
|

Cứ Thuế ràphố Hồ Chí
Tong cục

CVC539
|

42/60
|

20/30 Đạt 50

540 |Phan Kim
| Ngân 0

|
4

|
1983 Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng Tong cục

CVC540
|

47/60
|
Miễnthi| dat 59

541 tind Ngân 27
|

12
|

1982 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng Tong cục
CVC441

|
34/60 28/30 Đạt %

542
My.

Thị
| Nghệ 22

|
12

|
1973 Trưởng phòng Phòng Ké toán Nhà nước Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn

Kho
bạc

Nhà cvcs42
|

53460
|
Miễnthi| Đạt 61

543
Renin Nghị |

22
|

12
|

19% Phó Trưởng phòng | Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 Cục Thuế tỉnh Lào Cai
Tổng cục

CVC543
|

38/60
|

27/30 Đạt 63

544 |ChuTrọng| Nghĩa
|

29
|

10
|

1985 Chuyên viên Phỏng Thanh tra - Kiểm tra số 1 Cục Thuế TP Hà Nội
|

Tổng cục
CVC444

|
34/60

|
20/30 Đạt 6

Phó Chỉ cục trưởng
545 |Đậu Xuân

|
Nghĩa |

08
|

10
|

1985 Chi cục DTNN Vinh Chỉ cục DTNN Vĩnh Long
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

|

Tổng cục Dư
|
=vcs4s

|
37160

|
20/30 Đạt 60

Long
Cửu Long trữ Nhà nước

; . Kho bac Nha546 |Hua Van
| Nghĩa

|
23

|
4

|
1975 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Na Ri, Bắc Kạn KBNN Bắc Kạn nước

CVC546
|

42/60
|
Miễn thi| Dat 50

-
|

Cục Dự trữ Nha nước khu vực
| Tổng cục Dự547 |Lã Văn Nghĩa |

20
|

10
|

1971 Chỉ cục trưởng |
Chí cục Dự trữ Nhà nước Lạng Giang Hà Bắc trữ Nhà nước

|

CVC547
|

3860
|

2030 Đạt 63

548
Nguyễn Nghĩa |

15
|

02
|

1979 Chuyên viên Phòng Thanh tra- Kiểm tra Kho bạc Nhà nước Hậu Giang
Kho

bee

Nhà CVCS48
|

45/60
|

18/30 Đạt 77

549
Noe Nghia |

19
|

8
|

1974 Phó cục trưởng Cục Thuế tinh Lai Châu
Tông ove

cvcs49
|

35/60
|
Miễn thi Đạt 63

$50 |ĐỗHữu
| Nghiêm

|
15

|
07

|
1982 Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tỉnh Bình Dương Tong cục

CVC550
|

39/60
|

25/30 Dat 78

551 |Phạm Thị
| Ngoan 26

|
03

|
1980

|
Phó Trưởng phòng | Phòng Kê khai và KẾ toán thuế Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Tổng cục CVC55I
|

38/60
|

23/30 Đạt 75

°. . Cục Dự trữ Nha nước khu vực
| Tổng cục Dự .552 |Bui Anh

| Ngọc |
14

|
8

|
1970 Chỉ cục trưởng

|
Chi cục Dự trữ Nha nước Việt Yên Hà Bắc trữ Nhà nước

|

CVC552
|

27/60
|

Bothi
|

Không dat

Duong,
Hữu



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vỉ tính Điểm thí viết

Họ và Téa Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyên Chỉ chú
đệm danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp

ST
vụ

Nam Nẽ thức Kết quảTiếngTié
Kiến

Anh
chung

553 Ding
Ngoc 28 1985 Chuyén vién Phòng hỗ trợ Công nghệ thông tin Cục Công nghệ thông tin

Kho bạc Nhà CVC553 49/60 27/30 81
nước

554 Hoang 1984 Tổng cục CVC554 Bỏ thi
Thị Kim Ngọc Chuyên viên Phòng Kê khai & KTT Cục Thuế tỉnh Điện Biên

Thuế
Miễn thi

| Không đạt

Huynh Téng cuc555 Ngoc 12 1982 Chuyén vién Phong Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Tây Ninh
Thuế

CVCSSS 45/60 28/30 Đạt 72
Thị Mỹ

Lê Thị556 Ngoc 08 08 1986 Chuyén vién Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 Cục Thuế tinh Hưng Yên Tổng Cục CVC556 38/60 Miễn thi Đạt 81
Huyén Thuế

357 Nguyễn
Ngọc 2I 7 1976 Chuyên viên Phòng Quan lý CSDL và thống kê Cục Công nghệ thông tin UBCKNN CVC557 39/60 24/30 Dat

Luong

Pham Thj Kho bac Nha
558

Bich Ngoc 27 1986 Chuyên viên Phòng Kiểm soát chỉ Kho bạc Nhà nước Kon Tum
nước

CVC558 45/60 19/30 71

trữ Nha nước khu vực Tổng cục Dự
559 Phan Xuân Ngoc 20 12 1971 Trưởng phòng

Phòng KẾ hoạch
và

Quin ý hàng dự Cục Dự
trữ Nha nước

cvcsso 40/60 25/30 Dat 74
Nghia Binh

Phùng Văn Ngọc 10 2 1985 Chuyên viên Vu Khoa học và Công nghệ Tổng cục Dự CVC560 39/60 16/30 Dat 80
bao quan trữ Nhà nước

561 Quach Thi 07 07 1983 Kho bạc Nha nước Phi Thọ
Kho bac Nha CVC56I 46/60 15/30

Anh Ngoc Chuyén vién Phòng Kế toán Nhà nước
nước

Tổng cục%2 Ngọc 02 07 1990 Chuyên viên Phòng Tế chức cán bộ Cục Thuế tinh Thừa Thiên Huế
Th

CVC562 52/60 24/30 ?2
Trọng Bảo

Trịnh Kho bạc Nhà
563 Ngoc 05 04 1987 Chuyén vién Phòng Hỗ trợ CNTT Cục Công nghệ thông tin CVCS63 46/60 25/30 Dat 65

nước

564 Cao Thanh Nguyén 02 12 1972 Chi cục trưởng
Chỉ cục Thuế khu vực Ninh Sơn -

Cục Thuế tinh Ninh Thuận CVC564 30/60 25/30 Đạt 62
Bac Ai

Cục Dự trữ Nha nước khu vực Tổng cục Dự
32/60 57565

Trung
Nguyén 25 5 1974 Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật bảo quản Hai Hưng trữ Nhà nước

CVC565 21/30 Dat

Dat

Téng cuc
Thué

Đặng

¢
Minh

5é92

44

h

72L(

Datt

}C
I}

5605

6Datt]

DattThanThn

ué

C
ThanhThnh

Nguyễn Kho bạc Nhà
566 Nguyén 25 12 1985 [Phó Chánh Văn phòng Văn phòng KBNN Đà Nẵng nước

CVC566 46/60 2120 Đạt 70
h

Hạnh Thảo

367 Hoàng Thị Nguyệt 15 9 1976 Chuyén vién Phòng Kế hoạch và quản lý hàng dự |
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tổng cục Dự CVC567 21/60 Bỏ thi Khéng datHai Hung trừ Nha nướctrừũ



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyên
đệm

Tên Cơ quan, đơn vị đang công tác
danh Ghi chúdanh công tác

ST
môn, nghiệp

Kiến vụ
Nam Nữ thức Tiếng

Anh Kết quả
chung

368
Hỗ Thị

Nguyệt IS 1987 Chuyén vién Bộ Tài chính CVC568 38/60 29/30 50Anh Phòng Hanh chính Văn phòng Bộ Đạt7

569 Nguyén Kho bac Nha
Anh Nguyệt 30 1983 Chánh Văn phòng Văn phòng Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa

nước
CVC569 43/60 22/30 59Dat

}
3

Nguyễn370 Nguyệt 05 1990 Chuyén vién Phòng Quan lý thuế số 2 Cục Thuế doanh nghiệp lớn Tổng cục CVC570 46/60 26/30 Dat 74Thi Thuéu
06

571
Pham Thi

Nguyệt 24 10 1987 Chuyén vién Phòng Hỗ trợ công nghệ thông tin Cục Công nghệ thông tin
Kho bạc Nhà

CVC571 47160 27/30 67
nước Datth

'4

572 15 1971 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà
Tổng Ảnh Nguyệt Kho bạc Nhà nước Cà Mau Kho bạc Nhà nước Cả Mau

nước
CVC572 33/60 Mién thi Dat 55(3

Võ Thị Kho bạc Nhà573
Minh Nguyét 02 H 1976 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cam Lâm Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa

nƯỚC
CVC573 39/60 Miễn thi Đạt 67(

Nguyễn574 14 1984 Chuyén vién Phong Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi
Tổng cục CVC574 33/60 21/30 Dat 57Thi Ha Thué

5NhaN

575 Nguyén Nhan 27 12 1983 Chuyén vién Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá Tổng cục CVC575 49/60 Miễn thi 54nhân va thu khác Cuc Thué tinh Nghé An Th DatuéThị

576
Phan Thi 03 Téng cuc01 1981 Chuyén vién Phong Thanh tra - Kiểm tra số 2 Cục Thuế tinh Phi Thọ

Th CVC576 46/60 30/30 Dat 31hNhanNn

ThanhThnh

Tran Thị Tổng cục377 28 1974 Chuyên viên Phòng Tế chức cán bộ Cục Thuế tỉnh Quảng Trị CVC577 38/60 2730 35
Thuế Dat09Nhan

ThanhThnh

378 Đặng Văn Nhân 07 ol 1988 Chuyên viên Vụ Kê khai và Kế toán thuế Tổng cục CVC578 43/60 23/30 58Th Dattué

579 Nguyễn Nhân 22 7 1970
Kho bạc Nha nước Binh Kho bac Nha

Vũ Hữu Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chỉ
Dương nước

CVC5?79 45/60 22/30 Dat 32
}

Phan Hỗ Tổng cục580 Nhân 15 10 1983 Chuyên viên Phòng Thanh tra-Kiểm tra 2 Cục Thuế thành phố Cần Thơ
Thuế

CVCS80 44/60 2420 Đạt 63{ThanhThnh

581
Trin Thi Nhẫn l6 II 1983 Chuyên viên Tổng cục Dự CVC58I 41/60 22/30Kim Vu Tổ chức cán bộ trữ Nha nước Dat 64

582 Duong Nhật 09 12 1985 Chuyên viên Phòng Thanh tra Kiểm tra số 3 Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Hud] TỔn cục CVC582 43/60 23/30 61
Tinh Th Datt

ue



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênTên Cơ quan, đơn vị đang công tác
danh Ghỉ chúdanh công tác môn, nghiệpđệm

ST
Kiến vụ

Nam N& thức Tiếng
Anh Kết qua

chung

583 Phan Héng Nhién 10 10 1976 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Chương Kho bạc Nhà nước Nghệ An
Kho bạc Nhà CVC583 44/60 27/30 Dat 59nước

(

584
Bui Thị

Nhung 24 10 1982 Phó Trưởng phòng | Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 2 Cục Thuế tỉnh Hà Nam Tổng cục CVC584 14/60 Bỏ thi
Phương Thuế Không đạtÌ

585
Cao Thị

Nhung 10 1988 Chuyên viên CVC585 32/60 26/30
Tuyết Cục Kế hoạch - Tài chính Bộ Tài chính Đạt 66

386
Dinh Thị 05 1987
Tuyết Chuyên viên Vụ NSNN Bộ Tài chính CVC586 36/60 2720 Đạt 77ộNhungNh

Nguyễn Tổng cục387
Hồng

Nhung 27 1981 Chuyén vién Phòng Kê khai va Kế toán thuế Cục Thuế TP Hà Nội Th CVC587 41/60 26/30 Dat 67
uế

7

Nguyễn Phòng Quan lý Mạng và An ninh388
Thị Kim Nhung 1984 Chuyên viên Cục Công nghệ thông tin UBCKNN CVC588 48/60 29/30 Dat 724

thông tin
35

Kho bac Nha589 Pham
Thị

Nhung 16 10 1979 Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chỉ KBNN Bạc Liêu CVC589 37/60 29/30 DatHong nước
79

Phan Thị390 Nhung 31 1983 Chuyên viên Phòng Kiểm soát chỉ Kho bạc Nhà nước Hậu Giang
Kho bạc Nhà CVC59O 46/60 25/30 ĐạtCẩm nước

64
ì

591 Nguyễn Như 07 1971 Đội trưởng
Chỉ cục Thuế KV thành phố Hà Tĩnh-

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh Tổng cục CVC591 35/60 24/30 Đạt 59Thj Quynh Cảm Xuyên Thuế
5(

592
Trần

Ninh 20 02 1980 Trưởng phòng Phòng Tuyên truyển hỗ trợ NNT Tổng cục CVC592 38/60 Miễn thi 50Cục Thuế tinh Dang Nai
Thuế ĐạtQuang

593
Bui Thị Oanh 21 Il 1981 Téng cuc
Thu Chuyén vién Phòng Thanh tra - Kiểm tra số | Cục Thuế TP Hà Nội Th CVCS93 37/60 22/30 Dat 58

ué

594 Tổng cụcTrần Thị Oanh I9 1986 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 3 Cục Thuế TP Hà Nội Thuế
CVC594 46/60 28/30 Đạt 7949

Kho bạc Nhà395 Trần Thị Oanh 27 1982 Chuyên viên Phòng phát triển ứng dụng Cục Công nghệ thông tin ƯỚC
CVC59S 46/60 29/30 Dat 793

Trần Thị Kho bạc Nhà596
Yến

02 07 1985 Chuyên viên Phòng Kế toán Nhà nước Kho bạc Nha nước Nghệ An CVC5% 49/60 2730 Đạt 75
IOanhnh

nước

397 Lê Văn Phiên 26 10 1988 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 8 Cục Thuế TP Hà Nội Tổng cục CVC597 32/60 23/30 Dat 56
Thuế

h4



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báoTên Cơ quan, đơn vị đang công tác
môn chuyên Ghi chú

đệm danh công tác danh môn, nghiệp
ST

vụ
Nam Nữ thức Anh Kết quảTiếngTié

KiénKé

chung

398 Phiến 07 10 1977 Tổng cục
Đỗ Thị Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tinh Bến Tre Th CVC598 46/60 Miễn thi Đạt 31`

Đội Kiểm tra thuế số 2, Chỉ cục Thuế Téng cục599 Đào Hồng Phong 1976 Đội trưởng Cục Thuế TP Hà Nội cvcsœ 43/60 28/30 Dat
huyén Gia Lam Thué

56543

Huynh
Phong 03 1971 Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra nội bộ Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận Tổng cục CVC600 34/60 25/30 Dat 63Thanh Thué

660

601 Nguyén 21 10 1987
Kho bac Nha CVC601 39/60 26/30 74Phong Chuyên viên Phòng Quản lý an ninh thông tin Cục Công nghệ thông tin nước Đạt4Hải

Nguyễn
Đội Hành chính NSTVQTAC, Chỉ

Tổng cục602 Phong 0I 1982 Phó Đội trưởng cục Thuế khu vực Vĩnh Thuận-U Cục Thuế tỉnh Kiên Giang Th CVC602 40/60 28/30 77Datt

Minh Thượng
uếué

09
ThanhThnh

Nguyễn Kho bạc Nhà
603 Phong 16 10 1978 Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán Nhà nước KBNN Bạc Liêu CVC603 42/60 23/30 54

nướcThanhThnh

DattIÁ

Nguyễn
Phong 25 1986 Phó Trưởng phòng Phỏng Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Tién Giang

Tổng cục CVC604 45/60 23/30 Dat 73Van Thué
9604

Đội Kê khai kế toán thuế tin học
605 Nguyễn Phúc 30 1979 Tổng cục

Trọng
Đội trưởng tổng hợp NVDTPC, Chí cục Thuế Cục Thuế TP Hà Nội Thuế

CVC605 35/60 26/30 Đạt 786

quận Bắc Từ Liêm

Kho bạc Nhà
Trần Vĩnh Phúc 24 1975 Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán Nha nước Kho bạc Nhà nước Kiên Giang nước

CVC606 34/60 25/30 Dat 57}3606

607 V6 Hoa Phúc 10 10 1976 Giám đốc KBNN Ninh Sơn Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận
Kho bạc Nhà CVC607 34/60 29/30 Dat 50

}

nước

608 Nguyén 4 1986 Tổng cục CVC608 35/60 27/30 77
Thị Kim Phung Chuyên viên Phong Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Tây Ninh Th Đạtué

04

Tổng cụcDinh Hữu Phước 01 10 1970 Chuyén vién Phong céng nghé théng tin Cục Thuế tỉnh Hung Yên Th CVC609 39/60 22/30 Dat 56
ué

609

Nguyễn610 Phước 19 1979 Chuyên viên Phòng Thanh tra Kiểm tra số 3 Cục Thuế tinh Thừa Thiên Hud Tổng cục CVC610 41/60 29/30 Dat 51
Huy Thuéu

611 Dương Thị Phương 24 4 1972 Phó Giám đốc KBNN Hoàn Kiếm KBNN Hà Nội
Kho bac Nha CVC6II 42/60 28/30 Dat 54

nước

612 13 9 1990 Phong Gia hang Céng nghiép tiéu CVCóI2 47/60 57Dao Thị Phuong Chuyên viên
dùng

Cục Quản lý giá Bộ Tai chính 22⁄20 Đạt



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp
Ghi chú

Kiến vụ
Nam N& thức Tiếng Kết quảAnh

chung

. . Tổng cục Hải613 |ĐàoThị
| Phương 2I

|
7

|

1983 Chuyên viên Vụ Té chức cán bộ
quan

CVC6I3
|

35/60
|

2030 Đạt 66

Kho bac Nha614 |Dinh Việt
| Phương |

29
|

08
|

1985 Chuyên viên Phòng Tài vụ- Quản trị Kho bạc Nhà nước Nghệ An mọc |

CVC614| 4740
|

26/30 Đạt 7

. Kho bạc Nhà615 |Hoàng Thị
| Phương 07

|
6

|
1974 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra KBNN Hà Nội mọc |

CVC6IS| 3860
|

26/30 Đạt 7I

Hoàng Tổng cục616 |e |

Phương 16
|

9
|

1985 Chuyên viên Phỏng Thanh tra - Kiểm tra số 6 Cục Thuế TP Hà Nội Thuế |

CVC6l6| 4460
|

22/30 Đạt 53

617 |Khúc Thu
| Phương 19

|
07

|
1985 Chuyên viên Cục Quan

đi
chính

|

nà Tài chính CVC617
|

45/60
|
Miễnthi| Đạt 72

Kho bac Nha618 |L@Anh
| Phương |

27
|

7
|

1985 Chuyên viên Phòng Kiểm soát chi | SởGiao dịch KBNN mọc |

CVC6I8
|

3860
|

2720 Đạt 81

. Kho bạc Nhà
619 |Lê Thanh

|
Phương 11

|
3

|
1985

|
Phó Trưởng phòng Phòng Tai vụ - Quản trị KBNN Hà Giang nước

CVC6l9
|

45/60
|
Miễnthi| Dat 53

Lò Thị Tổng cục . .620 |i Phuong 05
|

02
|

1985
|

Phó Trưởng phòng Phỏng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tỉnh Điện Biên Thu |

CVC620| 39/60
|

Mitnthi] Dat 78

621 Thị
| phượng 06

|
4

|
1985 Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục

CVC621
|

42/60
|

25/30 Đạt 68

622
Newte Phương |

09
|

3
|

1981 Phó Giám đốc KBNN Hóc Môn Kho bạc Nhà nước TP.HCM Kho
bac

Nhà CVC622
|

42/60
|

26/30 Đạt 70

623 Phương 21
|

2
|

1989 Chuyên viên Phòng Thanh toán Cục Kế toán Nhà nước
Kho

bag

Nhà CVC623
|

51⁄0
|

28/30 Đạt 72

Nguyễn ' Kho bac624
[nụ ại |

Phương 27
|

10
|

1988 Chuyên viên Phỏng Kế toán Sở Giao dịch KBNN Nhà nước |

CVC62| 5260
|

30/30 Đạt 82

625 Newt Phuong 28
|

10
|

1990 Chuyên viên Phòng phát triển ứng dụng Cục Công nghệ thông tin
Kho

bac

Nha CVC625
|

51/60
|
Miễnthi| Dat 80

626 Phương |
15

|
9

|
1990 Chuyên viên Phòng Quản lý dự án CNTT Cục Công nghệ thông tin

Kho
Bạc

Nhà
CVC62%

|
5060

|
27/30 Đạt 69

627 vee
Thị

| phương 25
|

11
|

1987 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số | Cục Thuế TP Hà Nội
Thang cục

CVC627
|

37/60
|

28/30 Đạt 79

ng va Tai

Thu

Ngô

Nguyễn
Thị

Ng
Việt

LanLn

LanLn

I
nh



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyên .STT
đệm

Tên
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp
Ghi chú

Ki vụ
Nam Ne thức

|

THEE
|

cde quảAnh
chung

628 Phuong 04
|

o1
|

1984 |Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Kho bạc Nhà nước Cần Thơ Kho
hạ

Nhà CVC628
|

40/60
|

28/30 Đạt 57

629 |Trin Mai
| Phương 1

|
12

|
1988 Chuyên viên Vụ Quán lý kinh doanh chứng

|
UBCKNN

|
CVC629

|
44/60

|
29/30 Đạt HÌ

630 Trin
Thi

|
phượng 03

|
08

|
1987

|
Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán Nhà nước Kho bạc Nhà nước Nghệ An

Kho
bee

Nhà CvC630
|
soo

|
2830 Đạt 7

631 Phuong 26
|

8
|

1985
|

Chánh Văn phòng Văn phòng Kho bạc Nhà nước An Giang
Kho

bac

NHà
CVC631

|
42/60

|
29/30 Đạt 66

Đội Hành chính NSTVQTAC, Chi Tổng cục632 [vo Van
| Phương |

08
|

11
|

1979 Đội trưởng cục Thuế thành phd Phú Quốc
Cục Thuế tỉnh Kiên Giang Thu. |

CVC632
|

4560
|

2630 Đạt 6?

. Vụ Khoa hoc và Công nghệ | Tổng cục Dự633 |ĐỗThị
| Phượng 26

|
2

|
1988 Chuyên viên

béo quản tra Wha nước
|

CVC633
|

44/60
|

2820 Đạt 73

Hoàng634
| ng Phượng 28

|
7

|
1993 Chuyên viên Vụ NSNN Bộ Tài chính

|
CVC634

|
50/60

|
19/30 Đạt TẢ

. Phòng Kế hoạch va Quan lý hàng Dự
| Cục Dự trữ Nhà nước khu vực | Tang cục Dự635 |Hưỳnh Thị

|
Phượng 20

|
11

|
1973 Trưởng phòng tử Đà Nẵng trữ Nhà nước

|

CVC635
|

4460
|

21/30 Dat 66

636 |Lê Thị Phượng 17
|

7
|

1990 Chuyên viên Phòng Tài vụ Văn phòng Bộ Bộ Tài chính
|
CVC636

|
45/60

|
25/30 Đạt 69

637 tạ Phượng 10
|

3
|

1976 Chuyên viên Phòng Quản lý các khoản thu từ đất Cục Thuế TP Hà Nội Tổng cục
CVC637

|

28/60
|

Bothi
| Không đạt

638 bàng Phượng 0
|

5
|

1973
|

Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm Tra nội bộ Cục Thuế tỉnh Lai Châu an CVC638
|

Béthi
|
Miễn thi

| Không đạt

639
thay

Thi
| phượng 01

|

01
|

1980 Chuyên viên Phòng Kiểm soát chỉ Kho bạc Nhà nước Hậu Giang
Kho Nhà CVC639

|
45/60

|
28/30 Đạt 55

Phan Thị Tổng cục640 Nin Phuong 14
|

08
|

1972
|

Phó trưởng phòng Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh
Thuế

CVC640
|

36/60 29/30 Đạt 60

, . Kho bạc Nha
641 |TrằnThị

| Phượng 02
|

9
|

1975 Giám đốc Kho bạc nhà nước Bắc Yên Kho bạc nhà nước Sơn La
nước

CVC641
|

26/60
|
Miễn thi

| Không đạt

642 Quang |
25

|
6

|
1972 Phó Trưởng phòng Phòng Tài vụ Quản trị Kho bạc Nhà nước Hưng Yên

Kho
bạc

Nhà CVC642
|

40/60
|

29/30 Đạt 62

Tăng Thị

Hồng

Trương
Thị Mai

Nguyễ
Qu

khoankhn

M

C

Th

bacc



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênTên Cơ quan, đơn vị đang công tác danh Ghi chủdanh công tác môn, nghiệpđệmn
ST

vụ
Nam N& thức Tiếng

KiénKé

Anh Kết quả
chung

Nguyễn643 03 02 1970 Chuyên viên Văn phòng Kho bạc Nhà nước Gia Lai
Kho bạc Nhà CVC643 34/60 Miễn thi Dat 77nước

QuangThanhThnh

Lả

Nguyễn
Quang 12 1970 Đội trưởng

Đội nghiệp vụ quản lý thuế- Chỉ cục Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận Tổng cục CVC644 35/60 25/30 Dat 30Xuân Thuế khu vực Ninh Hải - Thuận Bắc Thuế
764

645 Vuong 16 02 1979 Tổng cục CVC645 26/60Trưởng phòng Phòng QL nợ thuế và cưỡng chế Thuê Cục Thu tinh Hà Tĩnh
Thuế

Bỏ thi
| Không đạtQuangKhaK

1§ 1970 Giám đốc Kho bạc NhàTrin Đăng Quảng Kho bạc Nhà nước Thường Xuân
|
Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa

nước
CVC646 31/60 Miễn thi Dat 57]9646

647 Vũ Văn 13 Tổng cụcQuảng 1987 Chuyén vién Phòng Thanh tra kiểm tra số 1 Cục Thuế tỉnh Hưng Yên Th CVC647 44/60 30/30 Dat 69Q

Kho bac Nha648 Bui Sỹ 27 12 1980 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ngọc Lặc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa
nước

CVC648 42/60 30/30 Đạt 53}}}Quân

Kho bac Nha649 Đỗ Minh 24 li 1975 Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra
Kho bạc Nhà nước Quảng CVC649 37/60 24/30 Dat 61

{}
Ninh nước

Quann

650 Lưu Huy 1984 Đội trưởng
Đội Kiểm tra thuế số 2, Chỉ cục Thuế

Cục ThuếTP Hà Nội Tổng cục CVC650 32/60 25/30 Đạt 68khu vực Thanh Oai - Chương Mỹ Thué
5Quann

651 Tran Dinh Quan 10 1977 Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra Kho bạc Nha nước Điện Biên
Kho bạc Nhà CVC65 1 43/60 30/30 Dat

}
72nước4

7

652 Lê Hồng 16 1981 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc Tổng cục CVC652 44/60 Miễn thi 68Thuế Đạt04Quyy

653
N
guyển 24 05 1988 Tổng cục

Thị
Chuyên viên Vụ Chính sách

Thuế
CVC6S3 50/60 29/30 Dat 70Quy

654 Nguyén
Thị Hà Quyên 2 ul 1988 Chuyên viên Cục TCDN Bộ Tài chính CVC654 47/60 Miễn thi Đạt 72

Phạm Thị655
Ngọc

Quyên 03 12 1977 Phó Giám đốc KBNN Quận 12 Kho bạc Nhà nước TP.HCM Kho bạc Nhà
ước

CVC655 40/60 30/30 Dat 69J

Phan Thị Kho bac Nha656 Quyén 23 10 1987 Chuyén vién Phong Tai vy - Quan trj Kho bac Nha nước Dak Lắk CVC656 37/60 27/30 Dat 74
nướcLẠ

Trần Thị Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá657 Quyén 05 07 1982 Phó Trưởng phòng Cục Thuế tỉnh Hà Nam Tổng cục CVC657 35/60 26/30 Dat 74nhân và thu khác ThuếĐỗ



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trẮc nghiệm trên máy
vị tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báoSTT Tên Cơ quan, đơn vị đang công tác môn chuyển Ghi chúdanh công tác danh môn, nghiệpdém

Kiến vụ
Nam N& Tiếngthức Anh Kết quả

chung

Đội Hành chính Nhân sự Tài vụ
658 Phạm Văn Quyết 20 10 1973 Đội trưởng Quan trị An chí - Chỉ cục Thuế khu Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận Tổng cục CVC658 36/60 27/30 35Thuế Đạt

vực Ninh Sơn - Bác Ái

Thiểu
659 Quyết 10 02 1970 Trưởng phòng CVC659 29/60 14/30Phòng Thanh tra - Kiểm tra Cục DTNN khu vực TP. HCM Tổng cục Dự

trữ Nha nước Không đạt}Quang

it 1973 Giám đốc Kho bạc Nhà
Trọng

Quynh KBNN Vĩnh Hưng KBNN Long An
nước

CVC660 42/60 29/30 Dat 727
Doann60

661 Đỗ Thị 20 | 1995 Chuyên viên Phòng Tổ chức - Biên chế Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính CVC661 48/60 29/30 77DattQuynhJ

Nguyén Tổng cục662
Thi Nhu

27 1990 Chuyén vién Ban Quan ly rủi ro CVC662 45/60 29/30 Đạt 72Thué
04QuynhÌ

Nguyễn663
Vân 24 10 1991 Chuyên viên Phòng Quản lý thuế số 3 Cục Thuế doanh nghiệp lớn Tổng cục CVC663 45/60 Miễn thi Dat 77Thué

Quynh

Pham
10 1988 Céng chic Phong Céng nghé théng tin Cục Hải Tổng cục Hải CVC664 37/60 29/30 Dat 65Ngoc quan TP. Hà Nội

Quynh64
quan

665 Pham Thj Quynh 14 1990 Chuyén vién Cục QLGSCST Bộ Tài chính CVC665 39/60 27/30 78Det3

Phạm Thị 02 1987 Chuyên viên Phòng TVQT Tổng cục CVC666 48/60 29/30Van phòng Thué 72Datt04Quynh6

667 Pham Thj 1s It 1974 Téng cụcPhó Chánh Văn phòng Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bình Phước Th CVC667 40/60 28/30 69Datt
uễ

Quynh

668 Téng cucPhạm Thị Quỳnh 12 1978 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 03 Cục Thuế tinh Thái Nguyên Thuế
CVC668 37/60 29/30 77Datt06

Pham Thị Tổng cục669 Quynh 19 1983 Chuyén vién Phòng NV-DT- pháp chế Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh CVC669 35/60 28/30 Dat 5006
ThThanhThnh

Kho bac Kho bac Nha670 Hứa Dao Sang 07 9 1975 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sơn Dương CVC670 37/60 Miễn thi Đạt 50Nha nước Tuyên Quang nước{

671 Lê Minh Sáng | 5 1973 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk R'Lap Kho bạc Nhà nước Đắk Nông
Kho bạc Nhà

CVC671 42/60 29/30 Dat 51nước

Phạm672 Sáng 24 6 1988 Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Bến Tre Tổng cục CVC672 50/60 Miễn thi Dat 59Xuân Thuế



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
ví tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp

Ghi chú

Kiến vụ
Nam Nữ thức

|

TẾ
|

kết guaAnh
chung

Kho bạc Nhà673 |Lê Thị Sáu 25
|

12
|

1975
|

Phó Trưởng phòng Phòng Tài vụ Quản trị Kho bạc Nha nước Thanh Hóa
|

`

06 CVC6?2
|

3460
|

29730 Đạt 60

674 |Cao Thị Sâm 6
|

11
|

1978 Chuyên viên Vụ Té chức cán bộ UBCKNN
|
CVC674

|
34/60

|
27⁄40 Đạt 50

Nguyễn Đội Quan ly thuế thành phố Ngã Bay . Tổng cục675
|oh Sĩ 12

|
03

|
1978 Đội trưởng

` Chỉ cục Thuế Khu vực Il Cục Thuế tỉnh Hậu Giang Thuế
cvce7s

|
34/60

|
2630 Đạt 55

676 |Đặng Tuan} Sơn 27
|

10
|

1979 Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra-Kiểm tra số 3 Cục Thuế tỉnh Ninh Bình
Tong cục

CVC676
|

38/60 24/30 Đạt 68

677 |DSNgoc |
Sơn

|
20

|
12 1990 Chuyên viên Phòng Kiểm tra nội bộ Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

Tổng cục
CVC677

|
42/60

|
Miễnthi| Dat 78

Huynh Chi cục Thuế khu vực Châu Thanh- Tổng cục678 | Sm
|

16
|

11
|

1971 Phó Chỉ cục trưởng Tân Hiệp
Cục Thuế tỉnh Kiên Giang Thuế CVC678

|
Bỏthi

|
Bothi

| Không đạt

Phạm . Đội Kiém tra thuế, Chi cục Thuế khu Tổng cục 2679
|

Sơn
|

17
|

06
|

1975 Phó đội trưởng vực Châu Thành:Tân Hiệp Cục Thuế tỉnh Kiên Giang Thuế
CVC6?9

|
37/60

|
2170 Đạt $2

Ngô . Tổng cục680
[Quạng

Tà
|

06
|

0%
|

197% Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tỉnh Nghệ An Thuế
CVC680

|
35/60

|
24/30 Đạt 50

681 |Võ Hiển Tà
|

30
|

12
|

1972 Phó Chánh Văn phòng| VP Đảngủy Cục Thuế Cục Thuế tỉnh Tiền Giang Tong cục
CVC681

|
40/60

|
27730 Dat 51

682 |Thạch Tau
|

17
|

09
|

1968 Phóđộimướng |

PÉKK-
ove

Thue TP.
Í Cyc Thuế tinh Kiên Giang Tổng cục

CVC682
|

29/60
|

Bothi
| Không đạt

Đặng Đội nghiệp vụ quản lý thuế - Chi cục Tổng cục683 Tam
|

0%
|

7
|

1979 Phó Đội trưởng Thuế khu wre Ninh Sơn - Bác Ai
|

Củ€ Thuế tinh Ninh Thuận Thuế
CVC683

|
32⁄40

|
20/30 Đạt 50

Hé Thị Kho bạc Nhà nước Ba Rịa- |
Kho bac Nhà684

|
Tam 6 2

|
1979

|
Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chỉ

Vũng Tâu nước
CVC684

|
49/60

|
Miễn thi Đạt 74

|
Kho bạc Nha685 |Lê Hoàng |

Tâm
|

26
|

6
|

1971 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tân Phú Đông
|

Kho bạc Nhà nước Tiên Giang |" "°°
cvcess

|
41/60

|
14/30

| Không đạt

J i

- -686 |L¢Minh
|

Tâm
|

25
|

06
|

1984 Pho Trướng phòng
|

Phòng Nghiệp
werad

toán - PhấP
|

Cyc Thuế tinh Bắn Tre
Téng cue

CVC686
|

45/60
|
Miễnthi| Đạt 51

687 Tâm 27
|

11
|

1984 Trưởng phòng Phòng Tải vụ - Quản trị KBNN Hải Dương
Ko

Mỹ

Nhà CVC687
|

49/60
|

27/30 Đạt 66

hanhhnh

ThanhThnh

KTT. Ch
Rach G

Thanh

Lé Thj
Minh

�



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức SỐ báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp

Ghi cha

Kiến vụ
Nam Nữ thức

|

Tiếng
|
ice quảAnh

chung

Lê Thị . Tổng cục688
|anh Tam 04

|
09

|
1988 Chuyên viên Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bình Định Thuế

CVC688
|

42/60
|

22/30 Đạt 82

689 Tam Tâm 22
|

8
|

1984 Chuyên viên Phòng phát triển ứng dụng Cục Công nghệ thông tin
Kho

bat
Nhà CVC689

|
4860

|
1830 Đạt 52

690
Nguyễn

Tâm 26
|

4
|

1986
|

Phó Trưởng phòng Phòng TT&QHCC Văn phòng UBCKNN
|
CVC690

|
45/60

|
Miễnthi| Dat 50

Nguyén Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá Tổng cục691
ÍTn Minh |

Tâm 27
|

8
|

1975
|

Phó Trưởng phòng nhân và thụ khác Cục Thuế tỉnh Nghệ An Thuế
cvces1

|
42/60

|
1830 Đạt 54

692 |Tạ Đức Tâm
|

6
|

10
|

1980 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 8 Cục Thu TP Hà Nội Téng cục CVC692 |: 41/60
|

25/30 Dat st

Kho bec Nha693 |TrằnChí
|

Tâm
|

02
|

7
|

1974 Trưởng phòng Phòng Tài vụ - Quản trị Kho bạc Nhà nước Cần Thơ
nước

CVC693
|

3660
|

1830 Đạt 58

694 [Trin Thi
|

Tâm 26
|

06
|

1980 [Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Cục Thuế tỉnh Lai Châu
Tổng cục

cvces4
|

36/60
|
Minti] Dat 78

695 Tein
TRÍ

Í
Tạm 25

|
9

|
1974 Giám đắc KBNN Quận 3 Kho bạc Nha nước TP.HCM:

|

Kho Nid cvce9s
|

42/60
|

25/30 Dat 68

696 |Lê Thi Tan 10
|

05
|

1990 Chuyên viên Vụ NSNN Bộ Tài chính CVC69%6
|

49/60
|

20/20 Đạt

697
[Tran

Tân
|

01
|

02
|

1974 Đội trường
Đội Quản lý thuế huyện Phụng Hiệp, Cục Thuế tính Hậu Giang

Tổng cục
|

so; a/6o
|

2530 Đạt 55Thanh Chi cục Thuế Khu vực III Thuế

698
tguyền Tay |

t0
|

01
|

1969 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lai Vung �_ |
Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp

Kho
Bạc

Nhà
CVC698

|
Bỏthi

|
Bỏthi

| Không đạt

699
Nooo'

Thai
|

12
|

9
|

1984 Chuyên viên Phòng Chính sách tổng hợp Cục Quản lý giá Bộ Tài chính
|

CVC699
|

38/60
|
Miénthi| Dat 50

700 |LêQuốc
|

Thai
|

17
|

02
|

1978 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Cục Thuế tỉnh Nam Định Tong ove
cvc700

|
44/60

|
17/30 Đạt 50

Nguyễn Chi cục Thuế khu vực Gia Nghia -
né Tổng cục701

|eng
Thi

|
12

|
07

|
1976 Phó Chỉ cục trưởng Đắk Giang

Cục Thuế tỉnh Đắk Nông Thuê cvc701
|

33/60
|

27730 Dat 50

Nguyễn . Đội Quan lý thuế huyện Châu Thành, Tổng cục702
[hắn

Thai
|
it

|

3
|

1979 Đội trưởng Chi cục Thuế Khu vực IV Cục Thuế tỉnh Hậu Giang Thuế
CVC?02

|
42/60

|
29/30 Đạt 57

bacc

71

cvc

}



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thi viết

STT Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyên
đệm danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang công tác danh Ghi chúTénT
môn, nghiệp

Kiến vụ
Nam Nữ thức Tiếng

Kết quảAnh
chung

Đỗ Thị Phòng Tuyên truyền -hỗ trợ người Tổng cục703 Kim 31 1974 Trưởng phòng Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang CVC703 48/60 16/30 77
nộp thi Thué Dat3ThanhThnh

`

704 Hoang Thj Thanh 25 1973 Chánh Văn phòng Văn phòng KBNNBắc Giang
Kho bạc Nhà CVC704 47/60 24/30 812

nước

705 Lê Thị Thanh 20 1987 Chuyên viên Phòng Cục DTNN khu vực Hoàng | Tổng cục Dự CVC705 50/60 Miễn thi Dat 50Tổ chức - Hành chính Liên Sơn trữ Nhà nước

706 Nguyén 1970 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Từ Sơn Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh
Kho bạc Nhà CVC706 42/60 Miễn thi 58Thị Kim nước Dattì423ThanhThnh

707 Thanh 26 4 1974 Tổng cục
Hồng Chuyên viên Văn phòng Cục Thuế tinh An Giang
Pham

Thuế
CVC707 34/60 23/30 505Datt

708
Phan Thị 26 1980 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà
Hồng

Kho bạc Nhà nước Krông Năng Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk
nước

CVC708 30/60 Miễn thí Đạt 566Thanh

709
Phan Thị Kho bac Nha
Mỹ

01 01 1976 Chuyên viên Phòng Kế toán Nhà nước Kho bạc Nhà nước Hậu Giang nước
CVC709 Bỏ thi Bỏ thi Không đạt4`ThanhThnh

Tổng cục710 Tống Thị 18 1981 Chuyén vién Phòng Thanh tra - Kiểm tra sé I Cục Thuế tỉnh Bắc Giang CVC710 32/60 29/30Thuế 64Datt)h09ThanhThnh

711 Trần Nhật 16 02 1990 Chuyén vién Cục Quản lý nợ và Tài chính
Bộ Tài chính CVC7II 52/60 28/30 67

i ngoại
Datt

đó
ThanhThnh

712
Trần Thị l6 1981 Trướng phòng kiêm

Phòng Tài chính kế toán Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh Tổng cục Dự CVC7I2 47/60 Miễn thi Dat 53Hoai Kê toán trưởng trữ Nhà nướcá
9ThanhThnh

713 Tran Văn 18 10 1968 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Kho bạc Nhà nước An Giang
Kho bạc Nhà

CVC713 39/60 18/30 55nước DattThanhThnh

714 Bùi Việt 02 09 1969 Téng cuc CVC714Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế Khu vực IV Cục Thuế tinh Hậu Giang Thuế
28/60 Bỏ thi Không đạt)ThanhThnh

715 Dinh Xuân 28 1984 Tổng cụcChuyên viên Phòng Kiểm tra nội bộ Cục Thuế tỉnh Ninh Bình
Thuế

CVC7I5 36/60 26/30 30DatD3ThanhThnh

716 Nguyễn 1983 Tổng cục
Tiền 28 Chuyên viên Văn phòng Cục Thuế tinh Bắc Giang Thuế

CVC7I6 32/60 28/30 Dat 5009ThanhThnh

Nguyén Chi cục Thuế khu vực thành phố Son Tổng cục717
Văn 24 1977 Chi cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sơn La

Thi
CVC717 37/60 22/30 Dat 50La - Mường La

4ThanhThnh



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thi viết

Họ và Tên Chức vụ hoặc chức Cơ quan, đơn vị đang công tác
Số báo môn chuyên Ghỉ chú

đệm danh công tác
ST

danh môn, nghiệp
vụKiến

TiếngNam N& thức Kết quả
chung

Anh

Tổng cục718 Tô Tiền 14 12 1988 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 3 Cục Thuế tinh Nam Định Thu
CVC7I8 40/60 24/30 Dat 55

é
hThanhThnh

719 Trin Văn 16 05 1972 Chi cục trưởng Chỉ cục Thuế thành phố Pleiku Cục Thuế tinh Gia Lai Tổng cục CVC7I9 34/60 17/30 Dat 62Thué
ThanhThnh

720 Pham
12 04 1984 Đội Kiểm tra thuế, Chi cục Thuế Tổng cục CVC720 34/60 18/30 52Phước Đội trưởng Khu vực IIT

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang Th Đạtué
ThanhThnh

Hoàng Kho bạc Nhà721
Phương

14 1984 Chuyên viên Phòng hỗ trợ Công nghệ thông tin Cục Công nghệ thông tin nước
CVC721 35/60 26/30 55

Nguyễn Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà722 Thao 14 08 1972 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hưng Yên CVC722 32/60 23/30 Dat 50Thj Minh My Hao nước

723 Chu Minh 06 10 1971 Phó trưởng phòng Phòng NV-DT- pháp chế Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh Tổng cục CVC723 28/60 Bỏ thi Không đạtThuế

724
Đỗ Thị 12 1988 CVC724 49/60Thu Chuyên viên Phòng Thị đua - Khen thưởng Vu Té chức cán bộ Bộ Tài chính 2220 74

Khổng Kho bạc725 thị 10 05 1989 Chuyên viên Phòng Kế toán Sở Giao dịch KBNN Nhà nước
CVC725 41/60 24/30 Đạt 34

Phương

Lê Thị726 01 05 1983 Trưởng phòng
Phòng Quản lý nợ và

cưỡng
chế nợ

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc Tổng cục CVC726 51/60 Miễn thi Dat 73
Phương thuê Thuế

Nguyễn
727 Thị 29 1987 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 7 Cục Thuế TP Hà Nội Tổng cục CVC727 45/60 23/30 Dat 79Thué

Phuong

728 Pham Thi 10 1990 Chuyén vién Cục Quan lý, giám sát bảo

hi Bộ Tài chính CVC728 43/60 27/30 Dat 58

Dat

Thao

3ThaoT

ì

\ThéoTh

Datt57ThaoTh
`

ThaoT

ThaoTh

5ThaoTh

¢

ém
9

Phan Thị Kho bac Nha
729 12 12 1988 Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán Nha nước Kho bạc Nhà nước Bến Tre CVC729 53/60 Miễn thi Dat 78

nước
Thảo

ThanhThnh

730
Tô Thị 28 1971 Giám đốc Kho bạc Nha nước Thủy Nguyên Kho bạc Nhà nước Hải Phòng

Kho bạc Nhà CVC730 40/60 27/30 Dat 71
Phuong, nước

4Thảo

731
Tran Thị

15 11 1984 Phong Tuyên truyền - Hỗ trợ người Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế Tổng cục CVC73I 47/60 Miễn thi Si
Phuong

Chuyên viên
nộp thuế Thuế ĐạtThaoT

Kho bạc Nhà
732 Trần Văn 8 5 1977 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Năm Căn Kho bạc Nhà nước Ca Mau

nước
CVC732 34/60 23/30 Dat 52

a



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp
Ghi chú

Kiến . vy
Nam Nữ thức

|

Tiếng
|

ache quảAnh
chung

Kho bạc Nhà733 |Cằm Đức
| Thắng |

09
|

04
|

1972 Phó Giám đốc |Kho bac nha nước Sơn La Kho bạc nhà nước SơnLa
[

CVC733
|

33/60
|
Miễnthi| Dat 50

Hoang P . Tổng cục734
| enh Thing

|

25
|

5
|

1988 Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang Thuê
|CVC7M| 4060

|

29/30 Đạt 55

, Kho bac Nha735 |Hd Quyết | Thắng |
15

|
2

|
1971 Giám đốc KBNN Châu Thành KBNN Long An nước

CVC735
|

36/60 1730 Dat 50

736 |L@Xuin
| Thắng |

8
|

12
|

1987 Chuyên viên Phòng Kiểm tra nội bộ Cục Thuế TP Hà Nội Tong cục
CVC7%

|
41/60

|
28/30 Đạt 77

Ngu‡n Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ -

Tông c737
Chiến Thắng

|
11

|
11

|
1968 Đội trưởng Quan trị - Án chỉ Chỉ cục Thuế khu

|
Cục Thuế tỉnh Tây Ninh Thre CVC737

|
Bóthi

|
Bỏthi

| Không đạt
vực Gò Dầu - Trảng Bang - Bắn Cầu

Nguyễn . . . Cục Tin học va Thống kê tai738 |e Thing
|

1
|

5
|

1989 Chuyén vién Phòng Quan ly ha tằng kỹ thuật chính Bộ Tài chính
|

CVC738
|

39/60
|

28/30 Dat 55

Nguyễn h
.739 [an Thing

|

28
|

10
|

1974 Phó Trưởng phòng Phòng Quản trị Văn phòng Bộ Bộ Tài chính
|

CVC739
|

39/60
|
230 Đạt 64

740 Thing
|

2
|

11
|

1986 Chuyên viên Phòng Tài vụ - Quản trị Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk Kho
Bạc

Nhà cvc740
|

55/60
|
220 Dat 69

741 ven
ến

Thing |
10

|
5

|
1974 Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Tong cục
cvc741

|
5060

|
2830 Đạt 62

742
Nguyện Thắng |

10
|

9
|

1978 Chuyên viên Phòng Quản lý các khoản thu từ đất Cục Thuế TP Hà Nội Tổng cục
cvc742

|
44/60

|
Miểnthi| Đạt 79

743
Quang

Thing
|

1
|

11
|

1983 Chuyên viên Phòng Quản trị Văn phòng Bộ Bộ Tài chính
|

CVC743
|

35/60
|

26/30 Đạt 16

. H
+

744 |NgôĐông| Thân
|

01
|

10
|

1981 Phó Chí cục trưởng
|

Chỉ cúc Thue khu vực Gia NgHĨa-
|

Ả thud tinh Bik Nong |

TOPE
|
-VC744

|
48/60

|
Miểnthi| Đạt %2Đắk Glong Thuế

T45 Tàu Thép |
20

|
01

|
1979 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Cục Thuế tỉnh Hậu Giang Tong cục

CVC745
|

40/60
|

25/30 Dat 51

746 Oyen Thi 20
|

7
|

1975
|

Phó Trưởng phòng Phòng Tài vụ Quản trị Kho bạc Nhà nước Hậu Giang
Kho

bạc

Nhà
CVC?⁄46

|
41/60

|
2530 Đạt 51

747 moe Thich
|

10
|

7
|

1981 Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra nội bộ
Cục Thuế

Thành
phố Hẻ Chi

Tổng cục
cvc747

|
34/60

|
Miễnth| Đạt 62

M

(

Nguyễn
Quốc

uc

}

h



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vi tính Điểm thi viết

Họ và Tên Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyên
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp
Ghi chúSTT

đệmdé

vụ
Nam N& thức Tiếng

KiénKé

Kết quảAnh
chung

Nguyễn Kho bạc Nhà748 Thiên 01 07 1987 Chuyên viên Phòng Thanh tra- Kiểm tra Kho bạc Nhà nước Nghệ An CVC748 32/60 23/30 Dat 51Ngoc nước

749 Nguyễn Thiên 25 12 1973 Phó Trưởng phòng Phòng Tài vụ-Quản trị KBNN Đà Nẵng
Kho bạc Nhà CVC749 47/60 27/30 53ThịLệ nước Datt

750 Nguyễn 25 09 1981 Phó Giám đốc Kho bac Nha
Dinh Thién Kho bạc Nha nước Hưng Nguyên Kho bạc Nhà nước Nghệ An

nước
CVC750 34/60 Miễn thi 51Datt}

Nguyén Tổng cục751
Đình Thiết 12 1974 Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ TT Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh CVC75I 44/60 23/30 52Thué Đạt2

752 Trần Thế Thìn 19 1976 Chuyên viên Phòng Kiểm soát chỉ KBNN Bắc Giang
Kho bạc Nhà CVC752 49/60 27/30

nước 60Datth5

753 Dao Xuân Thịnh 10 1971 Kho bac Kho bac Nha CVC753 34/60Phó Trưởng phòng Phòng KẾ toán Nhà nước
Nhà nước Bắc Ninh nước 29/30 58Datt

I4

754 Kho bạc NhàVũ Đức Thịnh 13 1986 Chuyên viên Vụ Kho quỹ Cơ quan KBNN nước
CVC7%4 47/60 23/30 60ĐạtDat9

Chỉ cục Thuế khu vực thành phố Sơn75 Lê Xuân 10 10 1972 Phó chỉ cục trưởng Cục Thuế tỉnh Sơn La Tổng cục
CVC?755 31/60 Miễn thi Dat 54La - MườngLa Thuế

ThoT

756 Nguyễn 25 H 1981 Chuyén vién Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 5 Cục Thuế TP Hà Nội Tổng cục CVC756 32/60 26/30 81Dinh Thué DatDt4ThoT

757
Bui Thi

18 "1 1984 Tổng cục
Kim Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Thuế
CVC757 53/60 21/30 Dat 7IThoaTh

Nguyễn758
Thị Minh

05 10 1973 Chuyên viên Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người Cục Thuế tỉnh Lai Châu Tổng cục
CVC?758 32/60 Miễn thi Dat 62

nộp thuế
ThoaTh

Thuê

759 Trần Văn Thoan 25 06 1982 Phó Trưởng phòng
Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá Cục Thuế tỉnh Nam Định Tổng cục CvC759 42/60 23/30 Datnhần va thu khác Th 60

760 Trần Văn Thông 20 10- 1977 Giám đốc Kho bạc Nhà CVC760 31/60Kho bac Nhà nước Ky Son Kho bac Nha nước Nghệ An
nước Miễn thi Đạt 50

761 V6 Van 24 08 1977 Cục Quan lý, giám sát
bảoThông Chuyên viên

hiểm Bộ Tài chính CVC761 Bỏ thi Bỏ thi Khéng dat5

782
Ha Thi 36 09 1985 Chuyên viên '

Phòng TTKT số 1 Cục Thanh tra - Kiểm tra thué}
Ïng cục CVC762 35/60 24/30 62Thuy Thuế ĐạtDatThoT

A



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vi tính Điểm thí viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp

Gbi chú

Kiến vụ
Nam N& thức

|

Tiếng
|

ache quảAnh
chung

Tổng cục763 |LêXuân
|

Thơ
|

22
|

02
|

1985 Chuyên viên Phòng Thanh Tra - Kiểm tra 1 Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh
Thuê

CVC763
|

31/60
|

21730 Đạt 64

Nguyễn . a à Tống cục764
[nh

Thơ 4
|]

8
|

1977 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiếm r2
Í
Cục Thuế thành phố Cin Tho

| Tả¿ CVC76
|

40/60
|

25/30 Đạt 64

765 |Lã Thị Thơm 25
|

03
|

1982 Trưởng phòng | Phòng Nghiệp vụ, dự toán, pháp chế
|

Cục Thuế tỉnh Hà Nam
Tổng cục

cvc76s
|

33/60
|

21⁄30 Đạt 62

Hoàng ; -766
|r; Minh

|

Thu 18
|

03
|

1986 Chuyên viên Cục TCDN Bộ Tài chính
|
CVC766

|
48/60

|
Mignthi| Dat 75

767 Th
|

Tnụ 19
|

02
|

1973
| Trưởng phòng Phòng Tài vụ-Quản trị Kho bạc Nhà nước Cao Bằng

Kho
Bạc

Nhà cvc767
|

38/60
|
Miễnti

|
Đạt 50

Nguyễn . Tổng cục768
Thị

Thu 27
|

09
|

1989 Chuyên viên Phòng Thanh Tra - Kiểm tra số 3 Cục Thuế tinh Hà Tinh
Thuế

CVC768
|

36/60 20/30 Dat 70

Nguyễn Cục Quản lý nợ và Tài chính769
| Ha Thu 31

|
7

|
1990 Chuyên viên

đổi ngoại
Bộ Tài chính CVC769

|
52/60

|
Miễn thi Đạt 72

770 nad
Thị

|
thu 4

|
1985 Chuyên viên Cục Quan

Nhanh
st bdo

| nà Tai chính CVC770
|

42/60
|
Miễn thi Đạt 68

Phạm Thị Phòng Quan lý hộ kinh doanh, cá . Téng cuc771
| Neve

Thu 26
|

10
|

1988 Chuyên viên
và thu khác Cục Thuế tỉnh Bình Định Thuế

CVC771
|

34/60
|
Miễn thi Đạt 70

. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực
|
Tổng cục Dự772 |Trần Thị Thu 17

|

04
|

1975
| Trường BP.KTBQ Chỉ cục DTNN Tháp Mười

Cửu Long trữ Nhà nước
CVC772

|

49/60
|

23/30 Đạt 65

Võ Thị . Tổng cục773 ai Thu 26
|

10
|

1981 Chuyên viên Phòng Thanh Tra - Kiếm tra số 3 Cục Thuế tinh Hà Tĩnh
Thuế

CVC773
|

28/60
|
Bh

| Không đạt

774 Thu 17
|

10
|

1974
|

Phó Trường phòng Phong Kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước Kon Tum
|

Khe
bee

Nh cvc774
|

50/60
|

29/30 Đạt 66

775 |VñMộng |
Thu 1s

|
1

|
1979 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 9 Cục Thuế TP Hà Nội Tong cục

cvc775
|

47/60
|

26/30- Đạt 59

776 |Vũ Thi Thu 2
|

1
|
198 Chuyên viên Cục Quan sit bdo

|

na Tai chính CvC776
|

43/60
|

2720 Dat 70

777 iil Thu 09
|

12
|

1989 Chuyên viên Văn phòng KBNN Hà Nội
Kho Nhà CVC77

|
s4/60

|
24/30 Đạt 74

}Lưu

hi

Võ Thị
Hoài

lý, giám
hiểm

bạc

nhân

H

4



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vị tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp
Ghi chú

Kid vụ
Nam N& thức

|

Tiếng
|

ihe quảAnh
chung

Chi cục Thuế khu vực Gò Dâu - Tổng cục . .778 |Hé Quang |
Thuần

|
13

|
10

|
1967 Chi cục trưởng

Trảng Bảng - Bắn Cầu Cục Thuế tỉnh Tây Ninh Thuê CVC778
|

Béthi
|

Béthi
| Không đạt

779
Bạn Thuận 0

|
10

|
1982 Chuyên viên Văn phòng Cục thuế thành phố Đà Nẵng cvc779

|
35/60

|
26/30 Dat 58

780 Thuận 9 4
|

1989 Chuyên viên Phòng Kiểm soát chỉ Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk
Kho Nhà CVC780

|
47/60 23/30 Dat 58

781
Newt Thuận 09

|

04
|

1970
|

Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chỉ KBNN Da Nẵng
Kho

bee
Nhà CVC78I

|
39/60

|
Miễn thi Đạt 55

782
Hương

Thuỷ 16
|

9
|

1988 Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chỉ Kho bạc Nhà nước Ninh Bình
Kho

Bạc

Nhà CVC782
|

47/60
|

27730 Đạt 58

Nguyễn Cục Thuế Thành phổ Hỗ Chí
| Tổng cục783 |Thị Thủy oi

|
11

|
1982 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 5

Minh Thuế
CVC783

|
35/60

|
26/30 Dat 57

Phuong

. Kho bạc Kho bạc Nhà784 |Trần Minh| Thủy 19
|

7
|

1984 Chuyên viên Phòng Kiểm soát chỉ
Nhà nước Tuyên Q nước

CVC78
|

41⁄60
|

22730 Đạt 58

785 Thủy 20
|

11
|

1985 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 2 Cục Thuế TP Hà Nội Tổng cục
CVC?85

|
48/60

|
28/30 Đạt 82

786
| Dang Van] Thủy |

28
|

2
|

1974 Phó Chi cục trưởng
|
Chí cục Thuế KV Tiên Lữ - Phủ Cừ

|
Cục Thuế tỉnh Hưng Yên Tổng cục

CVC7&
|

3060
|

23/30 Đạt 76

787 |L@ Thanh
| Thủy 3

|

5
|

1985 Chuyên viên Phòng TT&QHCC Văn phòng UBCKNN
|
CVC787

|
44/60

|
24/30 Đạt 81

788
|
Lê Thị Thuy 08

|
06

|
1972 Trưởng phòng |

Phòng Tuyển trợ người
Í Cue Thuế tinh Đắk Nông Tong cục

cvc7ss
|

43⁄40
|

29/30 Đạt 54

789 ThịÍ
Thụy 15

|
04

|
1974 Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chỉ Kho bạc Nhà nước Yên Bái

Kho
hạ

Nhà cvc7s9
|

5260
|

29/30 Dat 73

790
Ngyễn Thủy 07

|
9

|
1990 Chuyên viên Cục QLGSCST Bộ Tài chỉnh

|

CVC790
|

48/60
|

29/30 Đạt T1

791
ến

Thủy 13
|

11
|

1983 Chuyên viên Văn phòng Cục Thuế tính Lai Châu
Tong eve

cvc791
|

3060
|
Miễnthi| Đạt st

Nguyén 3 Cục Tin học và Thống kê tai .792
[nụ Thủy 27

|
12

|
1980 Chuyên viên Văn phòng Cục chính Bộ Tài chính CVC792

|
33⁄60

|
25/30 Đạt 81

Thi
| Thuận | | | | ns | 10 | 1029 | Chinadin erifin | whAne la... shank Ld ma aa. | Tổng cục

Thuê

Xuân
Thanh

Bùi Thị
Thanh

truyé Hỗ
nộp thuế

Lương

Nguy
Thị

bacc

]

}
ứcB

ThanhThnh



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang công tác
danh môn, nghiệp

Ghi chú

Kiến vụ
Nam N& thức

|

Tiếng
|
ví, quảAnh

chung

793, |Nguyễn Thuy 3
|

7
|

1986 Chuyên viên Vu Tai chính Hành chính sự
|
n2 Tà; chính

|

CVC793
|

49/60
|

2720 Đạt 77
Thị Thu nghiệp

T94 Thuy 14
|

06
|

1981
|

Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin Cục thuế thành phố Đà Nẵng Tena eve
CVC794

|
47/60

|
Miễnth| Dat 84

795
New

tn
Thủy 21

|
5

|
1988 Chuyên viên Văn phòng Ban Cán sự đảng Văn phòng Bộ Bộ Tài chính

|

CVC?95
|

54/60
|

25730 Đạt 69

796
Nawyén Thay 12

|
12

|
1987 Chuyên viên Phòng Quản

tông te
vaAnninh

|
Cụ Cảng nghé thing tin

|
UBCKNN

|
CVC796

|
2660

|
Béthi

| Không đạt

797
Teng

tn
Thủy 5

|
1980 Chuyên viên Phòng Kiểm soát chỉ Kho bạc Nhà nước Hòa Bình

Kho
bot

Nhà cvc797
|

3260
|
Miễnthi| Dat 69

Phạm Thị . Vụ Quan lý nợ va Cưỡng chế
| Tổng cục798

|

- Thủy ¡3
|

02
|

1982 Chuyên viên
ng thud Thuế |

CVC798| 40/60
|

2830 Đạt 80

799 |Phan Thi
| Thủy 19

|
07

|
1985 Chuyên viên Phòng Thanh Tra - Kiểm tra 1 Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

Tone ove
cvc799

|
42/60

|
30/30 Đạt 65

Tổng cục Hải800 |Trần Thị Thủy 9 10
|

1970 Chuyên viên Phòng Hanh chính Văn phòng Tổng cục
quan

CVC800
|

39/60
|
Miễn thi Đạt 54

801
Tein

Thị
| Thay 16

|
12

|
1985 Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 3 Cục Thuế tỉnh Nam Định Tổng ove

cvcsol
|

35⁄0
|

28/30 Đạt 70

802 Thủy 121 3
|

1981 Trường phỏng Phòng Kế toán Nhà nước Kho bạc Nhà nước Bắn Tre
Kho

bac
Nhà CVC802

|
49/60

|
28/30 Đạt 70

. . . Kho bac Nha803 |Vũ Thị Thủy 25
|

12
|

1983 Chuyên viên Phòng hỗ trợ Công nghệ thông tin
|

Cyc Công nghệ thông tin nước
CVC803

|
50/60

|
28/30 Đạt 62

804 |Bùi Thị Thúy is
|

9
|

1989 Chuyên viên Vụ Pháp chế Bộ Tài chính
|

CVC804
|

53/60
|

23/30 Đạt 77

805 Thúy 20
|

11
|

1987 Chuyên viên Phòng TTKT số 2 Cục Thanh tra - Kiểm tra thud
|

Ì
ủng cục

CVC805
|

39/60
|
Miễnthi| Đạt 81

gos JBUTH
| Thay 17

|
9

|
1972

|
Phó Trưởng phòng

ˆ

Phòng Tế chức cán bộ Cục Thuế tỉnh Hưng Yên
Tông cục

cvcsos
|

39/60
|

27/30 Dat 15

807 Thúy 0
|

11
|

1982 Chuyên viên Phòng Kê khai và KẾ toán thuế Cục Thuế tinh Bắn Tie
Tong cục

cvcso7
|

52/60
|
Miễn thi Đạt 53

Nguyễn
Thị Thu

Võ Thị

Bui Thị

Diệp
Phương

Th

hB

ThanhThnh



Điểm thi trắc nghiệm trên máyN thá ấm sinhgay tháng n:
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp
Ghi chú

Kiến vụ
Nam N& thức

|

TẾ
|

vứt quaAnh
chung

Đậu Thị Phòng Quan lý hộ kinh doanh, cá Tổng cục808
|ương Thúy 23

|
07

|
1984 Chuyên viên

nhân và thu khác Cục Thuế tinh Nghệ An
Thuế

cvcsos
|

52/60
|
Miễnthi| Dat 64

809 |Hà Thị Thúy 12
|

09
|

1979 Chuyên viên Phòng Thanh Tra - Kiểm tra 2 Cục Thuế tinh Hà Tinh
Tổng cục

cvcso9
|

47/60
|

27/30 Dat 68

Kho bac Nha810 |Lê Cảm Thuý 30
|

11
|

1972 Giám đốc KBNN Quận I1 Kho bạc Nhà nước TP.HCM
nước

cvcsio
|

46/60
|

26/30 Dat 54

811 |LêKiểu
| Thủy 17

|
7

|
198 Chuyên viên Văn phòng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng cục
CVCSII| 4660

|
26/30 Đạt $1

Lê Thị Tổng cục812
làng Thúy 17

|
12

|
198? Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm trasố3

|
Cyc Thuế tinh Thanh Hóa

Thuế
CVC8I2

|
34/60

|
27/30 Đạt 50

Nguyễn
. Téng cuc813

|
Thi Thúy 01

|
06

|
1981 Trưởng phỏng Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tính Bắc Ninh cvcsi3

|
41⁄60

|
26/30 Đạt 58

Phuong

814 |TrằnThị
| Thay o4

|
12

|
1986 Chuyên viên Phòng KK và KẾ toán thuế Cục Thuế tinh Hà Tĩnh

Tổng cục
CVC8I4

|
41⁄60

|
2770 Đạt 58

815 |TrằnThị
| Thủy 10

|
09

|
1981 Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc

Tổng cục
cvcsis

|
41460

|
Miễnthi| Det 63

sie
|

Vũ Thị
Thúy 30

|
07

|
1985 Chuyên viên Văn phòng Kho bạc Nhà nước Nghệ An

Kho
Bạc

Nhà CVC8I6
|

44/60
|

24/30 Đạt T5

giz [Newen
|

rich
|

19
|

03
|

1969 Độitrưởng
|

Đôi Tổng hợp, Chỉ cục Thuếhuyện
|
Ohad tinh Kin Giang

| |
cvCgiy| 48/60

|
3030 Đạt 72Văn Kiên Hải 8 Thuế

818 Tién 14
|

7
|

1990 Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chỉ Kho bạc Nhà nước Bình Thuận
Kho

bac
Nhà cvcsis

|
53/60

|
27/30 Dat 67

819
Quang

Tiến
|

01
|

02
|

1981 Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chỉ Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn
Kho

bee
Nhà cvcsi9

|
47/60

|
Miểnthi| Đạt 5]

. Cục Dy trữ Nha nước khu vực Tổng cục Dự820 [Dinh Van
|

Tiến
|

12
|

12
|

1983 Phó Trưởng phỏng Phòng Tài chính KẾ toán
Hải Hung trữ Nhà nước

|

CVC820
|

38/60
|

2030 Đạt 7

gai |Nguyễn Tien
|

30
|

4
|
198 Phó Vụ trưởng

Vụ Giám sát thị trường chứng
|

UP<KNN
|
CVCS2I

|
43⁄60

|
Miễn thi Đạt 80

Manh khoán

822
Noe

Tién 3
|

10
|

1979 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Ea Súp Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk
|

Kh®
ee

Nha
CVC822.| 46/60

|
Miễn thi Dat 54

Thué

Tổng cục

Nguyễn
Thị Vân

ThanhThnh

Ì

}



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vi tính Điểm thị viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp

Ghi chủ

Kiến vụ
Nam Nữ thức

|

Tiếng
|
vớ guaAnh

chung

823 Tỉnh 20
|

11
|

1988 Chuyên viên Phòng Phát triển ứng dụng CNTT
|

Cục Công nghé théngtin |
UBCKNN

|
CVC823

|
51/60

|
27/30 Đạt 53

824
peste

Tinh
|

18
|

10
|

1977 Chuyên viên Văn Phòng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh
Téng cục

cvcs24
|

38/60
|

26/30 Đạt 60

825 |Phạm Văn| Tinh
|

16
|

07
|

1975 Phó Chỉ cục trưởng
|

Chỉ cục Thuế huyện Bồ Trach Cục Thuế tỉnh Quảng Bình
Tổng cục

cvcs2s
|

32/60
|

25/20 Đạt 59

Nguyén Téng cuc826
lane

Tinh
|

16
|

11
|

1978 Phó Trưởng phòng | Phòng Kê khai và Kế toán thuế Cục Thuế tinh Đắk Nông Thuế
cvcs26

|
4060

|
27/30 Đạt 50

27 |TrằnThị
|

Tinh 15.| 10
|

1975 Chuyên viên Phòng Thanh Tra - Kiểm tra số 3 Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh
Tong cục

CVC827
|

29/60
|

Bothi
| Không đạt

Nguyễn nại Đội Kiểm tra thuế số 3, Chỉ cục Thuế Ai Tổng cục828 Toàn
|

26
|

9
|

1979 Đội trưởng
quận Hà Đông

Cục Thuế TP Hà Nội Thu |

CVC828
|

3660
|

28/30 Đạt 51

Kho bạc Nhà829 |TrinSy |
Toản

|

26
|

5
|

1975 Phó Giám đốc KBNN Thi Đức Kho bạc Nha nước TP.HCM
nước

cvcs29
|

3960
|

27⁄30 Đạt s1

Vương ; Tổng cục Dự830
sang

Toan
|

28
|

9
|

1982 Chuyên viên Vụ Thanh tra - Kiểmtra
| ee ngạc |

CVCB30
|

45/60
|

28/30 Đạt 51

. Kho bạc Nhà
831 |Võ Cao Tong |

30
|

11
|

1971 Giám đốc KBNN Bình Thạnh Kho bạc Nhà nước TP.HCM
nước

cvcs31
|

5060
|

26/30 Dat 65

Kho bac Nha832 |PhanVăn
|

Tôn
|

26
|

7
|

1978 Chuyên viên Phòng Tài vụ Quản trị Kho bạc Nhà nước Hưng Yên
| 08 cvcs32

|
37/60

|
2530 Đạt 50

Nguyễn .
_

viế Kho bạc Nhà
833 Lê Trả 16

|
10

|

1986 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra KBNN Hà Tĩnh
nước

cvcs33
|

47/60
|

19/30 Dat 52

834 |Vũ Hương| Trà 10
|

1
|

1983
|

Phó trưởng phòng Phòng Chính sách tổng hợp Cục Quản lý gia Bộ Tài chính
|

CVC834
|

Bỏthi
|

Bothi
| Không đạt

Kho bạc835 |BùiThịTổ| Trang 14
|

04
|

1985 Chuyên viên Phòng KẾ toán Sở Giao dịch KBNN Nhà ree |

CVC835
|

3560
|

24/30 Đạt T7

836 nụ
Thi

| trang 04 11
|

1980 Chuyên viên Phòng Công nghé thông tin Cục Thuế tinh Bến Tre
Tore cục

CVC83
|

Bỏthi
|

Béthi
| Không đạt

. ` Kho bạc Nhà837 |Huynh Thị
|

Trang 26
|

7
|

1971
|

Phó Trưởng phòng Phòng Tai vụ - Quản trị Kho bạc Nhà nước Cần Thơ
nước

CVC837
|

34/60
|

23/30 Đạt 51

Lê Thị
Như

Dinh

trữ

ThanhThnh

ong



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp
Ghi chú

Kiến vụ
Nam N& thức

|

TU
|
ky quaAnh

chung

Phòng Quan ly, giám sát kế toan
| Quan lý, giám sát kế toán, .838 |Lé Ha Trang s

|
4

|
1995 Chuyên viên

doanh nghiệp Liêm toán Bộ Tài chính
|
CVC838

|
57⁄60

|
28/30 Đạt 68

; Vu Tài chính các ngân hang ; .839 |LêMinh
| Trang 02

|
11

|
1989 Chuyên viên

và tổ chức tải chính Bộ Tài chính
|
CVC839

|
49/60

|
Miénthi| Bat 82

Nguyễn Phòng Kế hoạch và quan lý hàng dự |
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

| Tổng cục Dự840 [hi Hạng |

Trang 28
|

11
|

1982
|

Phó trưởng phòng we Cửu Long trữ Nhà nước
CVC&40

|

45/60
|

20/30 Đạt 5!

gay |Nguyễn
Trang 08

|
11

|
1987 Chuyên viên Vụ Kiểm soát chỉ Cơ quan KBNN

Kho bạc Nhà
|
Cvce4i

|
52/60

|
27/30 Đạt 66

Thị Huyén nước

Nguyễn Vụ Tài chính các ngân hàng842 |e Quạng|
Trang 17

|
11

|
1989 Chuyên viền

và tổ chức tai chính Bộ Tài chính
|

CVC842
|

55/60
|

26/30 Đạt 84

Nguyén . Tổng cục a843
Thj Thu Trang 17

|
16

|
1987 Chuyén vién Phòng Tổng hợp Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế

Thuế
CVC&43

|
41/60

|
Miễn thi Đạt 55

844 Hình
TH

| Tạng 27
|

06
|

1984 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số | Cục Thuế tỉnh Gia Lai
Tổng cục

cvces4
|

38/60
|

25/30 Đạt 67

Là Kho bạc Nhà845 |Trần Linh
| Trang 29

|
7

|
1983 Chuyên viên Phòng Kiểm soát chi 1 Sở Giao dịch KBNN nước

cvcs4s
|

39/60 s Đạt 82

846 Trang 29
|

6
|

1986 Chuyên viên Phòng Thanh toán Cục Kế toán Nhà nước
Kho

tạo

Nhà CVC&4
|

39/60
|

27/30 Đạt 66

Trần Thi . Tổng cục847
Phuong

Trang 16 9 1988 Chuyén vién Phong Thanh tra Kiếm tra số 1 Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế
Thuế

CVC847
|

47/60 29/30 Đạt 56

848 Trin
Th

| trang 02
|

05
|

1975 Chuyên viên Phòng Thanh Tra - Kiểm tra 1 Cục Thuế tinh Hà Tinh
Tong cục

cvcs4s
|

50/60
|

25/30 Đạt 68

849
Phương

Trang 0
|

12
|

1974 |Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Cục Thuế tinh Đồng Tháp Tong cục
CVC849

|
34/60

|
Miễnth| Dat 60

850 |LêQuốc | Trạng |
20

|
10

|
1968 Phỏ Trưởng phòng |

Phòng Quản lý
bây

Cường chế nợ
Cục Thuế tỉnh Hậu Giang Tổng cục

CVC850
|

40/60
|
Miễnthi| Dat 70

.

|
Kho bạc Nhà

851 |TrinCéng} Trạng |
12

|
12

|
1981 Chánh Văn phòng Văn phòng Kho bạc Nhà nước Hậu Giang

| OF cvcssi
|

45/60
|
-26/30 Đạt 72

852 vennh Trâm 22
|

12
|

1990 Chuyên viên Vụ Quan lý kinh doanh chứng
|
(PCKNN

|
CVC852

|
45/60

|
Miễn th Đạt 77

khoankhn

mm



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác Cơ quan, đơn vị đang công tác danh môn, nghiệp

Ghi chú

Kiến . vụ
Nam Nữ thức

|

TH
|

ache quảAnh
chung

Lê Thị . . ` Tổng cục853
Huyền

Trâm 5 7
|

1990 Chuyên viên Phòng Thanh tra-Kiém tra 2 Cục Thuế thành phố Can Thơ
Thuê

CVC853
|

44/60 25/30 Đạt 65

Vũ Thị Tổng cục854
yên

Trim -30
|

10
|

1983
|

Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế TP. Hải Phòng Thuế
cvcss4

|
36/60

|
Miễn thi| Dat 80

855 |Doan Bá Tri 19
|

09
|

1979 Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Quảng Nam
Tong cục

cvcess
|

40/60
|

2830 Dat 68

Huynh . Téng cuc856 Ti
|

24
|

8
|

1972 Phó Chỉ cục trưởng Chỉ cục Thuế khu vực Ï Cục Thuế tỉnh Hậu Giang Thuế
CVCð5

|
33/60

|
24/30 Đạt 51

857 Tàu Ta
|

28
|

10
|

1982 Chuyên viên Phòng Tài vụ - Quản trị Kho bạc Nhà nước Phú Yên Kho
Mỹ

Nhà CVC857
|

3260
|

22/30 Dat 59

Nguyễn Đội Kiểm tra thuế 1, Chi cục Thuế Tổng cục858
| one

Tri
|

24
|

12
|

1976 Đội trưởng TP. Rạch Giá Cục Thuế tỉnh Kiên Giang Thuế
cvcsss

|
3660

|
2630 Đạt 51

859 pre
Thị

|
Tridu 10

|
9

|
1980 Phó Giám đốc KBNN Long Mỹ Kho bạc Nhà nước Hậu Giang

Kho
Bae

Nhà cvcss9
|

37/60
|

26/30 Dat 62

; Kho bac Nha860 |NgôHải |
Triểu

|
08

|
8

|
1982 Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán nha nước Kho bạc Nhà nước Ca Mau

nước
CVC860

|
35/60

|
29/30 Đạt 70

861 |Lê Văn Triệu
|

28
|

12
|

1972 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Cục Thuế tỉnh Bến Tre
Tầng cục

CVC86I
|

39/60
|

28/30 Đạt 59

862 THT Trịnh 24
|

08
|

1982 Chuyên viên Phòng Thanh tra - kiểm tra số 2 Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc
Thag ope

cvcs62
|

30/60
|
Miễn thi Dat 58

go3 [Newer
|

Trịnn 15
|

11
|

1989 Chuyên viên Phòng HCLT Văn phòng
Tổngcục

|
cycgs3

|
ag/60

|
27/30 Đạt 51Thj Tuyét Thué

864 Trinh 31
|

10
|

1987 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 1 Cục Thuế TP Hà Nội Tổng cục
CVC864

|
33/60

|
Miễn thi Đạt 79

gos [TAN
|

Tum, 4
|

7
|

1977 Trưởng phòng Phòng Kế toán Nhà nước Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận
Kho

bee
Nhà cvcs6s

|
39/60

|
28/30 Đạt 70

866 Trong |
18

|
8

|
1982 Chuyên viên Phòng Tài vụ - Quản trị Kho bạc Nhà nước Kon Tum

Kho
Bạc

Nhà CVC8&6
|

43/60
|

20/30 Đạt 60

867 Trong 24
|

10
|

1988 Chuyên viên Phòng Kiểm tra Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính
|
CVC867

|
41/60

|
Miễn thi Đạt 84

ThanhThnh

(
C

Luong
Kié

Phan Thị

Tuyét

Thy

Duong
Van

Nguyén
Thj Quy

KhanhKhnh



Điểm thi trắc nghiệm trên máy
_

Ngày tháng năm sinh
. vỉ tính Điểm thí viết

Họ và x Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT
đệm

Tên
danh công tác

Cơ quan, đơn vị đang công tác
danh môn, nghiệp

Ghỉ chú

Kiến vụ
Nam Nữ thức Tiếng Kết quảAnh

chung

868 Thị
|
Tụ. 10

|
2

|
1977

|
Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chí Kho bạc Nhà nước Bình Thuận

|

KP
pee

Nd cvcses
|

50/60
|

21/30 Dat 77

go
|

Vũ Thị Trúc 10
|

12
|

1982 Phó Giám đốc KBNN Bình Phước
Kho bạc Nhà

|
cvcg69

|
44/60

|
26/30 Đạt 65Thanh nước

870 |Lê Thành
| Trung |

11
|

4
|

1986 Chuyên viên Phòng Quản công nghệ
|

Cục Tin
học va Thông

ké tdi
|
na Tài chính

|

Cvcs70
|

3560
|

25/30 Dạt 70

Đội QLT liên xã, thị tran huyện Tân
Lương . Tổng cục871 Trung |

10
|

06
|

1971 Phó độirưởng
|

Hiệp, Chi cục Thuế khu vực Châu
|

Cục Thuế tinh Kiên Giang CVCE7I
|

32/60
|

2030 Đạt 50Quang ThuếThành-Tân Hiệp

Vụ Quan lý các công ty quán
872 |NgôThuận| Trung |

7
|

1
|

1984 Pho Vụ trướng lý quỹ và quỹ đầu tư chứng |
UBCKNN

|
CVCBE72

|
45/60

|
Miénthi] Dat 56

khoán

873 Tuyền Trung |
07

|
3

|
1981 Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tinh Vĩnh Phúc

Tong, cục
CVC873

|
36/60

|
26/30 Đạt 51

374 |NEYễ"
| tng |

19
|

12
|

1970 Phó cục trưởng
Cục Dự trữ Nhà nước khu vực

|

Tổng cục Dự
|
ovcg74

|
3g/go

|
23/30 Đạt 52Văn Cửu Long trữ Nha nước

. Kho bac Nha875 |PhamChi
| Trung |

10
|

02
|

1979 Phó Giám đốc KBNN Châu Thành Kho bạc Nhà nước Hậu Giang
| OFF

cvcs7s
|

41/60
|

26/30 Dat 50

Kho bạc Nhà
|876 |Phạm Văn| Trung |

1
|

8
|

1980 Phó Trưởng phòng Phòng Tai vụ Quản trị Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa
|"

"° CVC876
|

Bóthi
|

Bothi
| Không đạt

Phó trưởng phòng - Cục Quan lý, giám sát bảo877 |TrầnNam
| Trung |

21
|

7
|

1989
Chuyên viên tiến Bộ Tai chính

|
CVC877

|
43/60

|
24/30 Đạt 68

878
oun

Trức
|

7
|

II
|

1968 Chuyên viên Phòng Hành chính Văn phòng Tổng cục Ting ove
Hai! cvcs7s

|

4060
|

24/30 Đạt 50

Chi cục Thuế khu vực Đắk Mil - Đắk
Tổng cục879 |PhạmVăn| Trực

|
to

|
05

|
1972 Chỉ cục trưởng

„ Song Cục Thuế tỉnh Đắk Nông CVC879
|

38/60
|

26/30 Đạt 50

880 |Hà Xuân
| Trường |

15
|

6
|

1979 Phó Trưởng phòng Phòng Tài vụ - Quản trị
Kho Thai Kho

bee
Nhà CVCES0

|
44/60

|
Miễn thi Đạt 60

881 Neat Trường |
1

|
1

|
1983 Chánh Văn phòng Văn phòng Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

Tổng cục
cvcesi

|
42/60

|
24/30 Dat 59

882 Tring
|

3
|

6
|

1971 Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chỉ Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận
Kho

bee
Nhà cvcss2

|
35/60

|
25/30 Dat 70

N

ly ung dung
théng tin

Thud

bac Nhà nước
Nguyên

Nguy
Qu

1

ng



+

Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vỉ tính Điểm thí viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênTên Cơ quan, đơn vị đang công tác danh Ghi chúdanh công tác môn, nghiệp
vụ

Nam Nữ thức Tiếng
Anh KẾt quả

chung

Nguyễn883 Trường 21 05 1983 Đội trưởng
Đội Kiểm tra thuế số 1, CCT KV Cục Thuế TP. Hải Phòng Tổng cục CVC883 33/60 Miễn thi Dat 63Viết Hồng Bang - An Dương Th

884 Vũ Vân Trường 09 1973 Giám đốc KBNN Phú Nhuận Kho bạc Nhà nước TP.HCM Kho bạc Nha CVC884 39/60 27/30 52
nước

885 Dao Viết Ta 28 1977 Téng cuc CVC885 35/60 Miễn thiChi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Điện Biên Đông Cục Thuế tỉnh Điện Biên Th Đạt 50

886 Lé Thanh Ta 10 " 1972 Tổng cụcPhó Chánh Văn phòng Văn phỏng Cục Thuế tỉnh Bến Tre
Thuế

CVC886 41/60 17230 Đạt 30

Chỉ cục Thuế khu vực Trấn Yên - Tổng cục§87 Ngọc Văn Tú 01 it 1972 Chi cục trưởng Văn Yên Cục Thuế tỉnh Yên Bái Th CVC887 31/60 26/30 31

Nguyễn Kho bạc Nhà§88
Thị Cảm

Tủ 02 04 1986 Chuyên viên Phỏng Quản trị hệ thống Cục Công nghệ thông tin CVC888 42/60 25/30 52
nước

Kho bạc Nhà889 Pham Thị Tú 2 4 1977 Chuyên viên Phòng phát triển ứng dụng Cục Công nghệ thông tin CVC889 50/60 26/30 Dat 74
nước

§90 Võ Thị Mỹ Tủ Ol 01 1980 Phó Đội trưởng
Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế, Chỉ

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang
Tổng cục CVC&90 43/60 25/30 Dat 56

cục Thuế Khu vực IV Thị

891 Nguyén Tuân 02 1976 Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Điện Biên Tổng cục CVC891 30/60 Miễn thi Dat 62
Duy Th

892 Bui Anh Tuần 12 12 1986 Phòng Kê khai - Kế toán thuế và Cơ Tổng cục CVC892 48/60 30/30 51Chuyén vién
sở dữ liệu doanh nghiệp lớn. Cục Thuế doanh nghiệp lớn

Thuế Đạt

893 Bui Minh Tuần 10 1989 Phó trưởng phòng Cục QLGSCST Bộ Tài chính CVC893 46/60 28/30 Dat 52

Kho bạc Nha894 Châu Van Tuần 02 1967 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tran Văn Thời Kho bạc Nhà nước Cà Mau
nước

CVC894 40/60 Mién thi Dat 51

Hoang895
Minh

Tudn 10 1987 Chuyén vién Cục Kế hoạch - Tài chính Bộ Tài chính CVC895 49/60 28/30 Dat 81

896 Hỗ Anh Tuần ll 05 1987 Chuyén vién Phong Thanh tra Kiém tra sé 3 Cục Thuế tinh Thừa Thiên Hud] Téne cúc CVC896 46/60 Miễn thi 75Th

đệm

Đạt

Đạt

ST
KiénKé

uế

Dat3

ué
09

ué

Datt
}

4

{

uế

{
/

3

}04

4

ué

897 Lê Quốc Tuần 07 11 1981 Phó Trưởng phòng
Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp |

Cục Thuế Thành phố Hỗ Chí Tổng cục CVC897 43/60 Miễn thi Đạt 38
chi Minh Thuéé

H



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vi tinh Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyên
đệm

Tên Cơ quan, đơn vị đang công tác
danh Ghi chúdanh công tác

ST
môn, nghiệp

Kiến vụ
Nam Né thức Tiếng

Anh Kết quả
chung

898 Mai Anh Tudn 08 1972 Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp Cục Thuế tỉnh Hòa Bình Tổng cục CVC898 41/60 Miễn thi 59Phó Trưởng phòng c Th Đạt04

Nguyễn Đội Kiểm tra thuế số 5, Chi cục Thuế |
Cục Thuế Thành phố Hồ Chi Tổng cục899

Anh
Tudn 10 1982 Đội trưởng Minh Thuê

Ccvcs99 42/60 25/30 Dat 53
(

quận Gò Vấp
06

Nguyễn Tuấn 12 1982 Chuyên viên Cục TCDN Bộ Tải chính CVvC900 40/60 Mién thi Dat 52Minh
0990

901 Nguyễn Tuần 24 03 1978 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Cục Thuế tỉnh NghệAn Tổng cục CVC9OI 41/60 17/30 Dat 55Minh Thué

902 Nguyén Tuần 24 ol 1978 Tống cục
Minh Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tính Ninh Thuận Th CVC902 32/60 2730 Đạt 50

ue

Nguyễn903 Tuấn 1976 Chuyên viên Cục KẾ hoạch - Tai chính Bộ Tài chính CVC903 37/60 30/30 74
Ngoc Datt42

Nguyễn Tuần 24 " 1982 Phó Chi cục trưởng
Chi cục Thuế khu vực Tân Yên- Yên

Cục Thuế tinh Bắc Giang
Tổng cục CVC904 47/60 27/30 Dat 65

Quang ThuếThéT

904

905 Nguyễn Tuần 1974 Kho bạc Nhà nước Ninh Thuận
Kho bạc Nhà CVC905 39/60 28/30 50

Quang
Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán Nhà nước

nước Đạt
}303

Nguyễn Chí cục thuế KV Hương Sơn - Đức 'Tổng cục
Quốc

Tuần 26 07 1978 Chi cục trưởng Thọ Cục Thuế tinh Hà Tinh Th CVC906 32/60 27/30 Dat 31
ué

906

Nguyễn Đội Kê khai - kế toán huế
- tin học

-

Tổng cục907 Tuần 05 1981 Phó Đội Trưởng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Chỉ Cục Thuế tinh Hà Nam CVC907 45/60 27/30 Dat 50Thanh Thué
06

cục Thuế khu vực Phủ Lý - Kim Bang]

908 Nguyễn Tuần 4 1990 Phó Giám đốc Kho bạc Nha nước Mang Yang Kho bạc Nhà nước Gia Lai
Kho bạc Nhà CVC908 50/60 Miễn thi Dat 68Thanh nước

3

Nguyễn Tuấn 19 02 1973 Tổng cục

Trung
Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế Cục Thuế tỉnh Yên Bai

Thuế
CVC909 40/60 26/30 Dat 64h909

Nguyén
- Tổng cục910

Xuân Tuần 30 1986 Chuyên viên Phòng Tổng hợp Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế
Thuế

CVC910 36/60 29/30 Dat 657

911 Pham Anh Tudn 10 1987 Chuyén vién Phong Thanh tra - Kiểm tra số 3 Cục ThuếTP Hà Nội Tổng cục CVC91I 49/60 29/30 Dat 82
Thuế

3

912 Sung Minh Tudn 16 1987 Phong Công nghệ thông tin Cục Thué tỉnh Điện Biên Tổng cục CVC912 31⁄60 Miễn thi Đạt 30Chuyên viên
Thuế

9



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT Tên Cơ quan, đơn vị đang công tác danh
Ghi chúdanh công tác môn, nghiệpdém

Kiến vụ
Nam Nẽ thức Tiếng

Anh KẾt quả
chung

913 Ta Quang Tudn 26 02 1982 Chánh Văn phòng Văn phòng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc Tổng cục CVC913 38/60 Miễn thi Đạt 58
Thuế

914 Tổng cục DựTrần Anh Tuấn HÌ 1973 Chi cục trưởng Chỉ cục DTNN Nghỉ Lộc Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh
trữ Nhà nước

CVC914 Bỏ thi Bỏ thi Không đạt

Trần Tổng cục915 Tuần 20 12 193 Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra-Kiém tra | Cục Thuế tỉnh Kiên Giang CVC915 39/60 21/30 DatTh

20

50

4`J

ThanhThnh

916 Trần Văn Tuần 26 12 1977 Giám đốc Kho bạc Nha nước Thọ Xuân Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa
Kho bạc Nhà CVC916 31/60 29/30 50

nước ĐạtDat

917 V6 Anh Tuấn 08 02 1981
Kho bac Nha

48/60 26/30Chuyên viên Phòng Tài vụ - Quản trị Kho bạc Nhà nước Gia Lai
nước

CVC917 70Datt
]

Tổng cục918 Vũ Anh Tuần 24 07 1983 Phó ChánhVăn phòng Văn Phòng Cục Thuế tỉnh Lai Châu
Thuế

CVC918 47/60 Miễn thi 70Datt

919 Lưu Bách Tùng 07 1972 Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Vị Xuyên Cục Thuế tinh Hà Giang
Tổng cục cvcsi9 45/60 Miễn thi

Thuế
0Datt06

920 Nguyễn
Tùng 15 1982 Chuyên viên Cục Thuế TP Hà Nội Tổng cục CVC920 34/60 29/30 Đạt 52Anh Phong Céng nghé thing tin Thué

Nguyén Tổng cục921
Thanh Tùng 20 10 1980 Chuyên viên PhòngCông nghệ TT Cục Thuế tỉnhHà Tĩnh

Thuế
CVC921 38/60 30/30 Dat 505

Nguyễn Tổng cục922 Tùng Ot 07 1970 Chỉ cục trưởng Chỉ cục Thuế huyện Đại Lộc Cục Thuế tỉnh Quảng Nam CVC922 41/60 29/30 Đạt 6l
Viết Thuế

923 Tạ Xuân Tùng 16 1984 Chuyén vién Cyc QLGSCST Bộ Tài chính CvC923 45/60 Miễn thi Đạt 606

924
Trần

26 01 1971 Phó Giám đốc KBNN Yên Bái
Kho bạc Nhà CVC924 44/60 Miễn thị 69

Thanh Tung KBNN Nghĩa Lộ nước Đạt

Nguyễn Kho bạc Nhà
925 Tuyển 9 3 1975 Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán Nhà nước Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa

nước
CVC925 42/60 29/30 Đạt 51

Ì
Thị Minh

Lé Thi926 Tuyén 15 11 1983 Chuyén vién Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng
Tổng cục CVC926 31/60 23/30 54

Ngọc Thuế ĐạtDath

927 Đỗ Cao Tuyến 13 09 1983 Phó Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT Cục Thuế tỉnh Hà Giang
Tổng cục CVC927 43/60 Miễn thi Đạt 50
Thué



Điểm thị trắc nghiệm trên máy
Ngày tháng năm sinh vi tính Điểm thi viết

Họ và Tên Chức vụ hoặc chức Cơ quan, đơn vị đang công tác
SỐ báo môn chuyển Ghi chú

danh công tác danh môn, ng tệpdém
ST

Kiến vụ
TiếngNam Nữ thức Anh Kết quả

chung

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người Tổng cục
928

Thị
Nguyễn

Tuyết 25 1973 Phó Trưởng phòng
nộp thị

Cục Thuế tỉnh Lai Châu
Thuế

CVC928 31/60 Miễn thi 54

Nguyén Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người Tổng cục929
Thị Anh Tuyết 12 il 1984 Chuyên viên Cục ThuếTP Hà Nội Thuế

CVC929 37/60 28/30 Đạt 56
nộp thi

Nguyễn Tổng cục930 Tuyết 10 07 1978 Chuyên viên Phong Quan lý nợ và CCNT Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên CVC930 46/60 2720 Đạt 59
Thj Anh Th

931
Phan Thị

Tuyét 14 it 1979 Chuyén vién Phòng Công nghệ thông tin Cục ThuếTP Hà Nội CVC931 36/60 2730 Đạt 30
Ảnh

Dat

Tổng cục
Thuế

ué
9

4

ué

uế

932
Trần Thị Tư 17 12 1976 Phó Đội trưởng

Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế, Chỉ cục Cục Thuế tinh Kon Tum Tổng cục CVC932 31/60 Miễn thi 70
Mai Thuế thành phố Kon Tum Thué Datt

uế

933 Nguyén Từ 0I 05 1968 Chuyén vién Đội TT-HTNNT-TB-TK, Chi cục Cục Thué tinh Ca Mau Téng cuc CVC933 Bỏ thi Bỏ thi Không datTran Thuế khu vực II Thị
`+)

ué
C

934 Nguyễn 1988 Tổng cục CVC934 33/60 27/30 50
Thị Tố Uyên Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 7 Cục ThuếTP Hà Nội Thuế Đạt6

Đoàn Vũ Phòng Quân lý hộ Kinh doanh, cá935
Diệu

Uyén 1975 Chuyên viên
nhân và thu khác Cục Thuế tinh Thừa Thiên Huế

Tong cục
CVC935 38/60 28/30 30Đạt§2

Kho bạc Nhà
936 Phan Hd Uyết 1977 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Minh Hóa Kho bạc Nha nước Quang Binh

IƯỚC
CVC936 32/60 24/30 Dat 50

ì
]25

Huynh Tổng cục
937 Văn 10 1966 Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế thành phố Can Thơ

Thuế
CVC937 35/60 Miễn thí

Khải
6Datt

Chỉ cục Thuế Khu vực Thanh Liêm -

938 Vũ Đức Văn 10 02 1980 Phó Chỉ cục trưởng Cục Thuế tính Hà Nam Tổng cục CVC938 30/60 21/30 72
Binh Luc Thué Datì

939 Bùi Thị Vân 01 1976 Phó trưởng phòng Phỏng Thanh tra Kiểm tra Cục Dự trữ Nhà nước khu vực
| Tổng cục Dự CVC939 30/60 30/30 32

Hải Hưng trữ Nhà nước
Datt

[
}

940 Dương Vân 01 02 1981 Văn phòng Cục Thuế tỉnh Quảng Bình Tổng cục CVC940 38/60 Miễn thi Đạt 55
Thị Lê

Phó Chánh Văn phòng Thuế

941
Hua Thi Van 02 1978

Kho bac Nha
CVvC941 31/60 Mién thi 62

Héng
Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn

nước Datt:9

Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người Tổng cục CVC942 36/60 23/30942 Lê Thị Vân 30 1982 Chuyên viên
nộp thuế Cục ThuếTP Hà Nội Thuế Đạt 64



Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênTên Cơ quan, đơn vị đang công tác Ghi chú
đệm danh công tác

ST
danh môn, nghiệp

Kiến vụ
Nam Nẽ Tiếngthức Anh Kết quả

chung

943
Lé Thị Vân 08 02 1986 Kho bạc Nhà cvcs43 35/60 29/30 70
Quỳnh Chuyên viên Phòng Kiểm soát chỉ Kho bạc Nhà nước Kon Tum

nước Đạt
Ì

Tổng cụcLưu Hạnh Vân 10 H 1983 Chuyên viên. Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng Thuế
CVC944 34/60 Miễn thi Đạt 7394

Nguyễn945 Vân 14 œ 1990 Chuyên viên Vụ Tài chính các ngân hàng Bộ Tài chính CVC945 53/60 30/30 8)
Thị Hồng và tổ chức tài chính Datt

946 Nguyễn Vân 14 03 1978 Đội trưởng Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Cục Thuế tỉnh Hòa Bình Tổng cục CVC946 42/60 28/30 61
Thị Kiểu Thuế

Quảntrị - An chi
Datt

947 Nguyễn Phó Trưởng phòng | Kho bạc Nha

Thị Phước
Vân 31 07 1979

Kiém soat chi
KBNN Quang Ngãi Kho bac Nha nước Quang N,gai nước

CVC947 45/60 30/30 Dat 68
h

Kho bac Nha948 Ong Ai Van 12 10 1989 Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước Cả Mau CVC948 45/60 Miễn thi Đạt 75
nước

}{

949 Phạm Thị Van it 1976 Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước Điện Biên
Kho

bạc
Nhà Cvc949 33/60 28/30 Dat 71Bich

9
IưƯớC

950
Tran Thị Vân 16 03 1982 Tổng cục CVC950 31/60 26/30 74Bích Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 3 Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Thuế Đạt

Trương Kho bạc Nhà951 Van 23 lt 1981 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Kho bạc Nhà nước TP.HCM
ưỚC

CVCS5I 51/60 30/30 16
Thị Mỹ

Dat
Ì

Kho bạc Nhà952 Vũ Nguyệt Vân 26 10 1989 Phó Trường phòng Phòng Huy động vốn Cục Quản lý ngân quỹ CVC952 46/60 30/30 Dat 75
nước

953 Võ Thành Vị 03 1967 Chuyên viên Phòng Kiểm soát chỉ
Kho bạc Nhà CVC953 45/60 30/30 54Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp tiước DattI

954 Nguyễn Đội Kiểm tra số 2, Chỉ cục Thuế Tổng cục
Đức Việt 27 1978 Đôi trưởng khu vực Đà Lạt - Lạc Dương

Cục Thuế tinh Lâm Đồng Th CVC954 42/60 26/30 50Dat[04

Nguyễn _ Tổng cục955 Việt 21 ll 1984 Phó Trưởng phòng Phòng TKTH Văn phòng CVC955 49/60 Miễn thi Đạt 77
Quốc Thuê

956 Nguyễn Việt 19 1971 Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh
Kho bạc Nhà nước Quảng Kho bạc Nhà CVC956 46/60 18/30 Pat 55

](
Quốc Ninh

6
nước

95? Vinh 2 12 1972 Tổng cục CVC957 28/60 Bỏ thiĐảo Ngọc Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Cục Thuế tỉnh Gia Lai
Thuế Không đạt`



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vỉ tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báoTên Cơ quan, đơn vị đang công tác
môn chuyên Ghi chú

đệm danh công tác
ST

danh môn, nghiệp
vụ

Nam N& Tiếng
Kién
thức Anh Kết quả
chung

958 Lê Xuân Vinh 24 1978 Phỏ Giám đốc Kho bạc Nhà nước Sa Đéc Kho bạc Nha nước Đẳng Tháp
Kho bạc Nhà CVC958 34/60 27/30 Dat 766

nước

9s9 Nguyễn Vinh 19 02 1980 Đội Kiểm tra thuế, Chi cục Thuế khu Tổng cục CvC959 34/60 28/30 51Phước Đội trưởng vực Châu Thanh-Tan Hiệp
Cục Thuế tinh Kiên Giang Th Dat

uế

Nguyễn 1995
Van

Vinh Chuyên viên Cục Kế hoạch - Tàichính
|
Bộ Tài chính CVC960 49/60 29/30 79Datt2960

Nguyễn Tổng cục961
Van 03 07 1979 Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Hà Giang Thuế

CVC961 49/60 Miễn thi 50ĐạtDaVinh

Hé Kho bac Nha962 Vũ 15 1979 Giám đốc KBNN Thủ Thừa KBNN Long An CVC962 37/60 29/30 Dat 59
Phuong nước

3

963 Huynh Vũ 23 1971 Phó Giám đốc KBNN Hòa Vang KBNN Da Nẵng
Kho bac Nha CVC963 40/60 26/30 Dat 54

nước

Lê Anh Vũ 1976 Giám đốc Kho bạc Nhả nước Quan Sơn Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa
Kho bạc Nhà CVC964 32/60 Miễn thi Dat 54

nước
(1]964

965 Vũ 20 1977 Đội trưởng
Đội Kiểm tra thuế, Chi cục Thuế khu Tổng cục CVC965 28/60 Bỏ thi

vực I Cục Thuế tinh Hậu Giang Th Không đạt

Trần Vũ 13 10 1983
Kho bac Nha CVC966 41/60 27/30

Huynh
Phó Trưởng phòng PhongTài vự Quản trị

Kho bạc Nhà nước Tây Ninh nước 37

Trần Đội Hành chính - NS-TV-QT-AC, Tổng cục967
Nguyén

Vũ 26 10 1972 Phó Đội trưởng Chỉ cục Thuế khu vực III
Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Thuế
CVC967 Bỏ thi Bỏ thi Không đạt

Kho bạc Kho bạc Nhà968 Tôn Thiện Vương 22 1981 Chuyên viên Phỏng Tài vụ - Quản trị nước
CVC968 37/60 Miễn thi Dat 50Nhà nước Tuyên Quang

Nguyễn Tổng cụcVượng 20 12 1988 Chuyén vién Phòng Thanh Tra - Kiểm tra 2 Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh CVC969 46/60 28/30 Dat 67,5Thị Hồng

Ng
Van

Dat

969

5
uế

{7

96

5`

{9

Thuéu

Lé Bá
970 Vỹ 24 ll 1974 Phó Trưởng phòng

Phòng Quản lý hộ kinh doanh cá
Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

Tổng cục CVC970 40/60 24/30 Dat 62
Triệu nhân va thu khác Thuế

971 Nguyễn Xiêm it 10 1990 Chuyén vién Cục Quan lý, giám sát bảo Bộ Tài chính CVC971 49/60 Miễn thi Đạt 63
Thi hiém

972 Cao Thị Xuân 23 3 1984 Chuyên viên Phòng Kiểm soát chỉ Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa
Kho bạc Nhà CVC972 35/60 23/30 Dat 62

nước



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thi viết

Họ và Chức vụ hoặc chức Số báo môn chuyênSTT Tên Cơ quan, đơn vị đang công tác Ghi chú
đệm danh công tác danh môn, nghiệp

Kiến vụ
Nam N& thức Tiếng

Anh Kết quả
chung

973 Trần Hữu Xuân 21 05 1975 Phó Giám đốc KBNN Hà Tĩnh Kho bạc Nhà CVC973 41/60 26/30 50KBNN Đức Tho
nudc Datt

Tran Kho bac Nha974 Xuân 27 1979 Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cao Lãnh Kho bạc Nha nước Đồng Tháp nước
CVC974 46/60 25/30 Dat 58

}
9g

ThanhThnh

Tran Thi975 Xuân 16 1979 Chuyén vién Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tỉnh Bình Định
Tổng cục CVC975 34/60 25/30 Dat 71Minh Thiuế

06

976
Dao Thị

Xuyén 17 1985 UBCKNN CVC976 27/60 Miễn thiBich Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế Không đạt4

Bùi Thị Kho bạc Nhà977
Hải

Yến 01 1989 Chuyên viên Văn phòng Kho bạc Nhà nước Kon Tum
thước

CVC977 44/60 25/30 Đạt 65
)ì

Pho Trưởng phòng - Kho bạc Nha978 Dine
Tự

Yến 1973 Phong Tài vụ- Quản trị Kho bạc Nhà nước TP.HCM CVC978 51/60 28/30 Dat 77
Hoang KTT nội bộ wdc

¢4504

979
Đoàn Thị Yến 12 1982 -Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ Cục Thuế tỉnh Bình Phước Tổng cục CVC979 43/60 28/30 Đạt 75Hải Thuéu

6

980 Hoàng Yến 26 1989 Phòng Quản lý, giám sát kế toán [Cyc Quan ly, giám sát kế toán, CVC980 46/60 27/30Kim Chuyên viên
ngân hàng và các tổ chức tài chính ki toán Bộ Tài chính Đạt T7ém

Kho bạc Nhà
981 Lê Thị Yến 28 1971 Phó Trưởng phòng Phòng Kế toán Nhà nước Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa

nước
CVC98§I Bỏ thi Bỏ thi Không đạt53

982 Nguyễn Yến 12 ol 1982 Chuyên viên Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 9 Cục Thuế TP Hà Nội Tổng cục CVC982 27/60 Bỏ thi Không đạt
Thị Hải Thuế

983 Tạ Thị Hải Yến 01 01 1973 Kho bạc Nha nước Phú Thọ
Kho bạc Nhà

CVC983 Bỏ thi Bỏ thíChánh Văn phòng Văn phòng nược Không đạt
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Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh
Chức vụ

vi tính Điểm thi
hoặc viết môn

STT Họ và
Tên chức Cơ quan, đơn vị đang công tác

Số báo
chuyên |

Ghi chú
đệm danh

danh mén,
công tác Kiến

Tiếng nghiệp vụNam Nữ thức Kết quảAnh
chung

Vũ Thị Phòng Trước bạ - Thu khác, Cục Thuế Thanh
| Tổng cục .

|

|

Bich
An 27) 8

|

1981) Cán sự Chi cục Thuế quận Binh Thạnh phố Hồ Chí Minh
|

Thuế
|

CV001
|

24/60
|

Bothi |Không dat

2 |KhaVan| Ảnh |17| 09| 1967 Căn s Đội Quản lý thuế liên xã, thị tran, Chi
|
Cục Thuế tinh Hòa

| Tổng cục cvoo2 | 3060 | Miễnthi
|

Đ 40ụ
cục Thuế huyện Mai Châu Bình Thuế

' at

Trưởng Cục Dự trữNhà
| Tổng cục

3 |Bùi Thanh An 25
|

9
|
1977 bộ phận Chi cục Dự trữNhà nước Gia Lai nước khu vực Bắc Dy try |

CV003 20/60 Bỏ [Không đạt
KTBQ Tây Nguyên Nhà nước

Nguyễn Đội QLT liên phường sb 2, Cục Thuế Thành
| Tổng cục .

4 anh Bình
|
17

|
1

|
1977 Cán sự

Chỉ cục Thuế quận Tân Bình phó Hồ Chí Minh
|

Thuế
CV004

|
22/60

|
Bỏthi |Không đạt

Nguyễn ` Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế, Chỉ cục Cục Thuế tỉnh Tổng CỤC
5

ÍTjNhư
Cảnh 31|12| 1983| Cán sự Thuế khu vực Tư Nghĩa - Mộ Đức QuảngNgãi Thué |

CV005| 37/60
|

21/30 Đạt 82

Nguyễn Kho bạc Nhà nước
|
Kho bạc6

Ins
Cảnh

|
24

|
7

|
1972 Cán sự KBNN Bàu Bàng Bình Dương |Nhànước

CV006
|

40/60
|

23/30 Đại 83

. . Kho bạc nhà nước |
Kho bac .

7 |TrángThị| Chi 05| 9
|
1977] Cán sự Văn phòng Sơn La Nhà nước |

CV007
|

25/60
|

Miễn thi |Không đạt

8 |ĐàoThị
|

Chỉnh 15| 8
|
1982] Cán sự Vụ Pháp chế vine CV008

|
3660

|
25/30

| Đạt 83

W JT

HOI 5
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Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vỉ tính Điểm thiChức vụ

hoặc viết môn
STT Họ và Tê chức Cơ quan, đơn vị đang công tác

Số báo
chuyên Ghi chú

đệm danh
danh

Kiến môn,
công tác Tiếng nghiệp vụNam Nữ th

Anh
Kết quả

chung

Nguyễn Giao dịch Kho bạc Nhà nước Kho bạc
Văn Chung 20 12 1971

viên
Kho bạc Nhà nước Khánh Sơn

Khánh Hòa Nhà nước
CV009 Bỏ thi Miễn thi Không đạt5]9

10 Vũ Mạnh Cường 16 03 1970 Cán sự Văn phòng
Cục Thuế Thành Tổng cục CV010 30/60 22/30 Đạt 81
phố Hỗ Chi Minh Thuế

H Nguyễn 21 1985
Kho bạc Nhà nước Kho bạc CV0I1 22/60 Bé thi

Thj Thanh Dung Cán sự KBNN Trạm Tau Yén Bai Nha nước Không đạt54

Đoàn Cục Thuế tỉnh Trà Tổng cục12
Xuân Dũng ol 01 -1977 Cán sự Phòng Quản lý nợ và ưỡng chế nợ thuế Vinh Thuế

CV012 29/60 Bỏ thi Không đạt5

13 Đỗ Thị Bé Duyên 12 1988 Cán sự
Cục Thuế tỉnh Tổng cục CV013 42/60 23/30 Đạt §2
QuảngNgãi Thuế

6

14
Phạm Thị 26 12 1982 Cán sự Phòng Kiểm tra 4, Cục Thuế Thành Tổng cục CV014 27/60 Bỏ thiKim Duyên Chỉ cục Thuế thành phố Thủ Đức phố Hỗ Chí Minh Thuế Không đạt

Nguyễn Tổng cục15
Thị

Duyên 23 1984 Cán sự Phòng Hành chính Văn phòng Tổng cục CV015 42/60 25/30 Đạt 82Hai quan
7

Kho bạc Nhà nước Kho bạcl6 Võ Ngọc Đỉnh 04 0I 1978 Cán sự Kho bạc Nhà nước Vĩnh Châu CV016 22/60 Bỏ thi Không đạtSóc Trăng Nhà nước
`

17 Lê Ngọc Định 1 6 1976 Cán sự
Kho bạc Nhà nước Kho bạc CV017 28/60 Miễn thiPhòng Thanh tra- Kiểm tra Lai Châu Nhà nước Không đạt}

Nguyễn Phó Đội Đội Hành chính - NS-TV-QT-AC, Chỉ Cục Thuế tỉnh Bạc Tổng cục18
Hoan Giang 01 01 1978

trưởng cục Thuế khu vực Giá Rai - Đông Hải Liêu Thuế
CV018 Bỏ thi Bỏ thi Không đạt$

Nguyễn Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế tỉnh Đắk Tổng cục19 Hà 2414 1988 Cán sự Lắk CV019 32/60 22/30 Đạt 84
Thị Thu Chỉ cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột Thuế
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Ngày tháng năm sinh Diém thi trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thiChức vụ

hoặc Số báo
viết môn

STT Họ và Tên chức Cơ quan, đơn vị đang công tác chuyên Ghi chú
đệm danh danh

Kiến môn,
công tác Tiếng nghiệp vụNam Nữ thức

Anh Kết quả
chung

Phó đội Đội Hành chính - NS-TV-QT-AC, Chỉ Cục Thuế tỉnh Sơn Tổng cục20 Cầm Thị Hà 06 10 1970
trưởn, La Thuế

CV020 31/60 Mién thi Dat 71
cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên

Phạm21 Hà 12 0? 1981 Cán sự
Đội QLT liên phường số 1, Cục Thuế Thành Tổng cục Cv021 31/60 27/30 Dat 85

Hoang Chi cục Thuế Quận 8 phó Hồ Chí Minh Thuế

22 Bùi Thị Hải 03 97 1983 Đội Quản lý thuế xã phường, Chỉ cục Cục Thuế tỉnh Bà Tổng cục Cv022 37/60 20/30 79Cán sự Thuế khu vực Vũng Tàu-Côn Đảo Rịa-Vũng Tàu Thuế Đạt

Trần Đội Nghiệp vụ Quan lý thuế, Chi cục Cục Thuế tỉnh Kon Tổng cục23
Minh

Hải 15 01 1988 Cán sự Tum Thuế
CV023 30/60 21/30 Dat 77

Thuế thành phố Kon Tum

Cục Thuế Thành
24 Nguyễn Hạnh 10 1981 Can sự

Đội Tuyên truyền - HTNNT, Chi cục Tổng cục CV024 30/60 Miễn thi ĐạtNgọc Thuế quận Gò Vấp phố Hồ Chí Minh Thuế
$43

25
Cao Thị

Hạnh 16 1981 Cán sự
Kho bạc Nhà nước Kho bạc CV025 53/60 Mién thi 82Nhất

Văn phòng Bến Tre Nhà nước Đạt

Trần Thị Trưởng Cục DTNN khu vực Tổng cục
26

Mỹ
Hạnh 4 9 1981

kh
Chi cục Dự trữNhà nước Bình Thuận Dự trữ CV026 28/60 Bo thi Không đạtNam Trung Bộ Nhà nước

Đội
Đội Quản lý thuế liên xã số 3, Chỉ cục Cục Thuế tỉnh Đắk Tổng cục27 Lê Quang Hào 10

|
06 1979 Thué CV027 32/60 22/30 Dat 74

truong Nông Thuế
khu vực Đắk Mil - Đắk Song

28
Lê Thị Hảo 23

|
08 1977 Cán sự

Cục Thuế tỉnh Lâm Tổng cục 49/60 21/30 Dat 81Minh Phong Tổ chức cán bộ
Đồng Thuế

CV028

5

29 16
|
04 190i Đội Nghiệp vụ quản lý thuế, Chỉ cục Cục Thuế tỉnh Hòa Tổng cụcDinh Thị Hang Cán sự Thuế khu vực Lạc Sơn - Yên Thủy Bình Thu CVv029 37/60 Miễn thi Dat 82

é

Đội thuế số 2, Chi cục Thuế khu vực Đức | Cục Thuế tinh Lâm Tổng cục30 Phạm Hai Hậu 04
|
02 1978 Can sy Thué

CV030 38/60 22/30 Dat 71
Trong - Don Duong Đồng
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Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tínhChức vụ Điểm thi

hoặc viết môn
STT Họ và Tên chức Cơ quan, đơn vị đang công tác

Số báo
chuyền Ghi cha

đệm danh danh
Kiến môn,

công tác Tiếng nghiệp vụNam Nữ thức Anh Kết quả
chung

Nguyễn Cục Thuế tỉnh Lâm Tổng cục31
Hữu Hiếu 15 08 1985 Cán sự Văn phòng CV03I 40/60 24/30 Đạt 61

Ding Thué

Trưởng Tổng cục
32 Nguyễn Hiếu 28 il 1983 bộ phận

|
Chỉ cục Dự trữNha nước Khánh Hoà Cục DTNN khu vực

Dự trữ CV032 37/60 20/30 ĐạtTrung Nam Trung Bộ
$4i

Kỹ thuật Nhà nước

33 Nguyễn Hòa 05 10 1977 Can Đội Kiểm tra thuế, Chi cục Thuế huyện | Cục Thuế tinh Hòa Tổng cục CV033Khác Lương sơn Bình Thuế
33/60 17/30 Dat 52

Trinh Thi Đội Nghiệp vụ Quan lý Thuế, Chi cục Cục Thuế TP. Hải Tổng cục34 Kim Hoàn 3| 5 1976 Cán sự Thu
CV034 32/60 23/30 Dat 80Thuế khu vực Đồ Sơn - Kiến Thụy Phòng é

35 Đặng Thị
Hồng 02 10 1983 Cán sự Đội Tuyên truyền HTNNT, Chi cục Thuế

|
Cục Thuế tinh Bà Tổng cục CV035 40/60 22/30 Dat 82Thu thị xã Phú Mỹ Rịa-Vũng Tau Thuế

Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp
36 Nguyễn

Hồng 20 10 1989 Cán sự
|
thuế - Trước bạ- Thu khác, Chỉ cục Thuế | Cục Thuế TP HàNội Tổng cục CV036 34/60 24/30 Đạt 82Thj Thué

khu vuc Thach That - Quốc Oai

Trần
37 Huy 22

|
02 1975 Cán sự

Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế - Chỉ cục Cục Thuế tỉnh An Tổng cục CV037 Bỏ thi Bỏ thi Không đạtQuốc Thuế khu vực Tân Châu - An Phú Giang Thuế

38 Nguyễn II 1975 Cục Hải quan tỉnh Tổng cục
Thị Thúy Huyện Cán sự Cục HQ Khánh Hoà

Khánh Hòa Hải quan
CV038 Bo thi Khong dat29160|

Bui Thi Đội Hanh chính - Nhân sự - Tài vụ -

Cục Thuế tỉnh Hòa Tổng cục39
Thanh Hương 15 09 1983 Cán sự | Quản trị - Án chỉ, Chỉ cục Thuế khu vực Bình Thu

CV039 36/60 25/30 Dat 82
Hòa Binh - Da Bắc á

Phạm Lệ40 Hương 25) 8 1984 Cán sự Phòng Kiểm tra thuế số 1, Cục Thuế Thành Tổng cục CV040 35/60 17/30 Dat 82Thanh Chỉ cục Thuế quận Binh Thanh phố Hồ Chí Minh Thuế
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�

Ngày tháng năm sinh Điểm thí trắc nghiệm trên máy
vi tínhChức vụ Điểm thi

hoặc viết môn
STT Họ và Tên chức Cơ quan, đơn vị đang công tác

Số báo
chuyên Ghi chú

đệm danh danh
Kiến môn,

công tác Tiếng nghiệp vụNam Nữ thức Anh Kết quả
chung

Nguyễn
Đội Hành chính-Nhân sự-Tài vụ-Quản

Tổng cục4I Hường 0
|
02 1985 Cán sự trị-Án chỉ, Chi cục Thuế khu vực Krông

Cục Thuế tỉnh Đắk
Lak CV04I 35/60 Miễn thi Đạt 81Thj Thu Ana-Cu Kuin Thué

6

Phan
42 01 0I 1986 Cán sự

Đội thuế liên xã, thị trấn số 01, Chỉ cục Cục Thuế tỉnh Sóc Tổng cục CVv042 36/60 26/30 Đạt 80Minh Thuế khu vực TP Sóc Trăng Trăng Thuế
Kha

43 Tạ Quốc Linh 25 9 1983
Phó Đội Đội HC-NS-TV-QT-AC, Chỉ cục Thuế.

|
Cục Thuế tinh Hưng Tổng cục

trưởng khu vực TP. Hưng Yên - Kim Động Yên Thuế
CV043 31/60 27/30 Dat 64

Phó Đội Đội Nghiệp vụ Quan lý Thuế, Chi cục Cục Thuế tỉnh Ninh Tổng cục44 Định Văn Long 24 12 1975
Binh Thué

CV044 37/60 21/30 Dat 79
trưởng Thuế khu vực Nho Quan-Gia Viễn

a.45 Trần Thị Luận 25 1985 Cán sự Văn phòng
Cục Thuế TP. Hải Tổng cục Cv045 44/60 25/30 Dat 82

Phong Thué
4

46
Tran Thi

Luyén 30 7 1980 Cán sự
Dội Kiểm tra thuế số 4, Cục Thuế Thành Tổng cục CV046 35/60 18/30 80

Ngọc Chỉ cục Thuế quận Tân Bình phố Hỗ Chi Minh Thuế Đạt

Đội QLT liên phường, thị trắn số 1,
Cục Thuế Thành Tổng cục47

Thị
Trương Lý 30 1280 Cán sự Chỉ cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Thuế

CV047 31⁄60 22/30 Dat 80
Nhà Bè phố Hồ Chí Minh

6

Phó Đội48 Minh 23 9 1970 Đội Kiểm tra thuế, Chi cục Thuế khu vực
|
Cục Thuế tinh Lạng Tổng cục CV048 24/60 Miễn thi |Không đạtChu

Hải trưởng Son ThuéI

Đội Hanh chính - Nhân sự - Tài vụ -

49 Trần Thị Minh 24 1984 Cán sự
Cục Thuế tỉnh Vĩnh Tổng cục CV049 41/60 28/30 53Quản trị - An chi, Chi cục Thuế KV Lập Phúc

'

Thuế Đạt4

Thạch

30 Trần Văn Mới 16
|
09

|
1969 Phó Đội Đội Quản lý thuế liên xãphường 1, Chi Cục Thuế tỉnh An Tổng cục

trưởng cục Thuế khu vực Tân Châu - An Phú Giang Thuế
CV050 Bỏ thi Bỏ thi Không đạt1)

Dương Kho bạc Nhà nước Kho bạc3Í
Tuần

Nam 28; 9 1970 Cán sự Phòng Thanh tra-Kiểm tra CV05I 46/60 24/30 Đạt 75Khánh Hòa Nhà nước



Ngày thang năm sinh Điểm thí trắc nghiệm trên máy
vi tính Điểm thiChức vụ

hoặc Số báo
viết môn

STT Họ và
Tên chức Cơ quan, đơn vị đang công tác chuyên Ghi chú

đệm danh danh
Kiến môn,

Nam Nữ công tác Tiếng nghiệp vụthức Anh Két qua
chung

Cục Thuế tinh Hòa
| Tổng cục32 Nguyễn

Nga 17 02 1986 Cán sự Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế
Bình Thuế

CV052 22/60 Miễn thi |Không đạtThuy

Vũ Thị53 Nga 14 1980 Cán sự
Đội QLT liên phường số 1, Cục Thuế Thành Tổng cục CV053 25/60 Miễn thi |Khéng đạtHang Chi cục Thuế Quận 11 phố Hồ Chí Minh Thuế

04

Trưởng Cục Dự trữNhà Tổng cục
34 Nguyễn 14 1986 bộ phận CV054 47/60 26/30 §2

Thị
Nga Chi cục Dự trữNhà nước Kon Tum nước khu vực Bắc Dự trữ Datự9

TVQT Tay Nguyén Nha nước

Nguyễn Cục Thuế tỉnh Tổng cục55 Nga 19 1988 Can sy Phòng Tổ chức cán bộ Thuế
CV055 24/60 Bỏ thi Không đạtThị Ngọc Quảng Ngãi

6

Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học -4

36 Trần Thị Ngân 26 10 1983 Cán sự Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Chi cục Cục Thuế TP HàNội Tổng cục CV056 28/60 Bỏ thi Không dat
thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh Thuế

3

Đội Kê Khai - Kế toán thuế - Tin học -
57 Giang Thi Nghĩa 24 10 1978 Cán sự Cục Thuế TP Hà Nội Tổng cục CV057 37/60 21/30 83Nghiệp vụ -Dự toán - Pháp chế, Chi cục Thuế Đạt

Thuế huyện Gia Lâm

Đội Kê khai - Kế toán thuế và tin học, Cục Thuế tỉnh Đắk Tổng cục38
MinhHoàng Ngọc 21 9 1990 Cán sự Chi cục Thuế thành phố BuônMa Thuột Lắk Thuế

CV058 39/60 25/30 Đạt 76

Đội Hành chính - NS-TV-QT-AC, Chi Cục Thuế tỉnh Lâm Tổng cục39 Phạm Thị Nhàn 28 02 1983 Cán sự CV059 31/60 21/30 Dat 82
cục Thuế khu vực Bảo Lộc - Bảo Lam Đồng Thuế

Lê Thị Nhàn 22 12 1983
Phó Đội Đội Kiểm tra thuế, Chỉ cục Thuế khu vực Cục Thuế tỉnh Tổng cục CV060 42/60 27/30 Dat 74Thu trưởng Triệu Sơn - Nông Cống Thanh Hóa Thuế

60

61 Lé Van Nhién 03 5 1978
Phó Đội Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế, Chỉ cục Cục Thuế tỉnh Bạc Tổng cục
trưởng Thuế khu vực Giá Rai - Đông Hải Liêu Thuế

CV061 34/60 22/30 Dat 82

Đội Hành chính - NS-TV-QT-AC, Chi Cục Thuế tinh Ba Tổng cục62 Phan Thị Nữ 03 02 1987 Cán sự cục Thuế khu vực Bà Rịa-Long Dién-Dat Thuế
CV062 44/60 18/30 Đạt 78

Do Rja-Viing Tau
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Ngày tháng năm sinh
Điểm thi trắc nghiệm trên máy

Chức vụ
vi tính Điểm thi

Họ và hoặc Số báo
viết môn

STT Tên chức Cơ quan, đơn vị đang công tác chuyên Ghi chú
đệm danh

danh
môn,

Kiến
Nam Nũ công tác

thức Tiếng nghiệp vụ
Anh Kết qua

chung

Phan Thị Cục Thuế tỉnh Bình Tổng cục63
Minh

Phúc ll 1983 Cán sự Văn phòng Thuận Thuế
CV063 36/60 16/30 Dat 8004

Pham Đội nghiệp vụ quản lý Thuế, Chi cục Cục Thuế tỉnh Trà Tổng cụcPhúc ol 01 1992 Cân sự CV064 38/60 24/30 Đạt 82
Thj Héng thuế khu vực CầuNgang - Trà Cú Vinh Thuế

64

65 Bùi Văn Phước
|
06

|
03 1966 Đội Đội HC-NS-TV-QC-AC, Chỉ cục Thuế Cục Thuế tỉnh Bình Tổng cục CV065 Bo thi Miễn thi Không dat

trưởng khu vực Đức Linh - Tánh Linh Thuận Thuế

Đội Hành chính - Nhân
sự

- Tài vụ -

Vũ Thị Tổng cục
ự

66 Phương 14 1981 Cán sự Quản trị - Án chỉ, Chỉ cục Thuế quận Cục Thuế TP HàNội Thuế
CV066 28/60 Bỏ thi Không đạt|

Hoàn Kiếm
LanLn

67
Bùi Thị

Quang 18 09 1978 Cán sự Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 5
Cục Thuế Thành Tổng cục CV067 27/60 Bỏ thi Không đạt

Hồng phố Hồ Chí Minh Thuế
3h

Trưởng Tổng cục
68 Tài 1 12 1970 bộ phận

Cục DTNN khu vực
Dự trữ CV068 38/60 24/30 32Duy Tan Chỉ cục Dự trữNhà nước Khánh Hoà

Nam Trung Bộ
ĐạtI

Tài vụ - Nhà nước

Phạm Đội nghiệp vụ quản lý Thuế, Chỉ cục Cục Thuế tinh Tra Tổng cục69 Văn Tám 15
|
04 1971 Cán sự

thuế khu vực Tiểu Cần - Cầu Kè Vinh Thué CV069 22/60 Bo thi Không dat

70 Nguyễn Tâm 04
|
03 1980 Cán sự

Đội Tổng hợp, Chi cục Thuế huyện Ea Cục Thuế tỉnh Đắk Tổng cục CV070 28/60 Miễn thi Không đạt
Thị Súp Lak Thué

71
Phan Thi Than

Phó Đội Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế - Chỉ cục Cục Thuế tỉnh An Tổng cục CV071 Bỏ thi Bỏ thi Không đạtKim 10
|
03 1977

trưởng Thuế khu vực Tân Châu - An Phú Giang Thuế
Ỏ

Đội HCNS-TVQT-An chỉ, Cục Thuế Thành Tổng cục72 Ngô Thị
Mai

15
|
02 1983 Cán sự Chi Cục Thuế Quận 3 phố Hỗ Chí Minh Thuế

CV072 32/60 19/30 Dat 81



Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vỉ tínhChức vụ Điểm thi

hoặc viết môn
STT Họ và Tên chức Cơ quan, đơn vị đang công tác

Số báo Ghi chú
đệm danh chuyên

danh
Kiến môn,

công tác Tiếng nghiệp vụNam Nữ thức
Anh

Kết qua
chung

Trưởng Cục Dự trữNhà Tổng cục
73 Phạm Văn Thanh 15 7 1979 bộ phận Chỉ cục Dự trữ Nhà nước Kon Tum nước khu vực Bắc Dự trữ CV073 27/60 Bỏ thi Khéng dat

KTBQ Tay Nguyén Nhà nước

74 Nguyễn Thành 23 8 1981 Cán sự Phòng Thanh tra-Kiểm tra
Kho bạc Nhà nước Kho bạc CV074 39/60 20/30 Dat 84Chi Hung Yén Nha nước

75 Pham Thị Thao 07 il 1981 Đội Hành chính - NS-TV-QT-AC, Chi Cục Thuế tỉnh Bà Tổng cục
Bích Cán sự

cục Thuế khu vực Vũng Tàu-Côn Đảo Rịa-Vũng Tàu Thu CV075 40/60 17/30 Đạt §2
é

Phạm Thị Đội HCNS-TVQT-Án chi, Cục Thuế Thành Tổng cục76 Thu 31 08 1988 Can sự CV076 41/60 20/30 Dat 85Chi Cục Thuế Quận 4 phố Hé Chí Minh Thuế
Thảo

Trưởng Cục Dự trữNhà Tổng cục
T7 Nguyễn 20 ih 1986 bộ phận Chi cục Dy trữNhà nước Gia Lai nước khu vực Bắc Dự trữ CV077 48/60 Miễn thi Đạt 83

Thị Thanh
ThaoTh

TVQT Tây Nguyên Nhà nước

78 Phạm 04 tH 1985 Đội Hanh chính - NS-TV-QT-AC, Chi Cục Thuế tỉnh Lâm Tổng cục CV078 33/60
Quốc

Cán sự
cục Thuế huyện Di Linh Đồng Thuế

Miễn thi Đạt 81Thăng

Nguyễn Cục Thuế tỉnh Tổng cục79
Thị Hữu

ol 10 1986 Cán sự Văn phòng Thuế
CV079 32/60 21/30 Dat 82

Quang Ngãi
Thịnh

Nguyễn Tổng cục
80 Thống 31 7 1969 Cán sự Phòng Kỷ thuật bảo quản

Cục DTNN khu vực
Dựtrữ CV080 37/60 23/30 Đạt 54Van Nam Trung Bộ Nhà nước

Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ -

81 Nguyễn Thu 23 12 1986 Cán sự Tổng cục CV08 I 40/60 20/30 80Thj Ha Quản trị - An chi, Chi cục thuế khu vực Cục Thuế TP Hà Nội Thuế Đạt
Sóc Sơn - Mê Linh

Nguyễn Đội Hành chính - NS-TV-QT-AC, Chi Cục Thuế tỉnh Lâm Tổng cục§2
Thị

Thu 30 03 1981 Cán sự
Thuế

CV082 35/60 Miễn thi Đạtcục Thuế khu vực Lâm Hà - Đam Rông Đồng
80

Nguyễn Đội Kiểm tra & QLNT, Chi cục Thuế Cục Thuế tỉnh Sóc Tổng cục83 Thuy 22 1972 Cán sự CV083 26/00 Bỏ thi Không đạtThị Thu khu vực TP Sóc Trăng Trăng Thuế
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Điểm thi trắc nghiệm trên máy
Ngày tháng năm sinh

Chức vụ
vi tính Điểm thi

viết môn
Họ và hoặc Số báoSTT Tên chức Cơ quan, đơn vị đang công tác danh chuyên Ghi chú
đệm danh môn,

Kiến
Nam Nữ công tác thức Tiếng Kết quả

nghiệp vụ
Anh q

chung

Dinh Kho bac Nhà nước Kho bac CV084 Bỏ thi84
Diém Thúy 10 01 1976 Cán sự Phòng Kiểm soát chỉ Sóc Trăng Nhà nước

Miễn thi |Không đạt

Phan Đội Đội Quản ly thuế liên xã phường 1, Chỉ Cục Thuế tỉnh An Tổng cục
85 Thứ 09

|
01 1970 Thué

CV085 Bỏ thi Bỏ thi Không đạt
Hing trưởng cục Thuế khu vực Tân Châu - An Phú Giang

Đội Nghiệp vụ Quản lý thuế, Chỉ cục
86 Nguyễn Thương 03 1983

Phó Đội Thuê Cục Thuế tỉnh Đắk Tổng cục CV086 37/60 26/30 Đạt 81
Thj Kim trưởng Nông Thuế06

khu vực Đắk Mil - Đắk Song

Nguyễn KBNN Dĩ An
Kho bạc Nhà nước Kho bạc CV087 37/60 23/30 5887 Van

Tin 4 3 1982 Can sự Binh Duong Nhà nước Đạt

Nguyễn
Đội Tuyên truyền - HTNNT, Cục Thuế Thành Tổng cục

88 Tín 20 11 1987 Can sy Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 - huyện hố Hồ Chí Minh Thuế
CV088 Bỏ thi Bỏ thi Không đạt5%

Thị Vân Hóc Môn p

89 Lâm Đức Toàn 06
|
O1 1984 Cán sự

Đội KKKTT- Tin học, Cục Thuế Thành Tổng cục CV089 33/60 18/30 Đạt 79
Chi Cục Thuế Quận 1 phố Hé Chí Minh Thuế

Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học -

05 H 1981 Tổng cục CV090 28/60 Bỏ thi Không đạtLộ Thu Trang Cán sự Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế, Chi cục
|
Cục Thuế TP HàNội Thuế90

Thuế huyện Thanh Tri

Nguyễn Đội QLT liên phường số 2, Cục Thuế Thành Tổng cục
91 Van Trang ol 05 1990 Cán sự Thuế

CV091 49/60 24/30 Dat 70
Chi cục Thuế Quận 6 phố Hồ Chí Minh

Cục Thuế Thành Tổng cục
92 Nguyễn Trang 14 01 1981 Cén sy Đội QLT liên phường số 2, CV092 32/60 24/30 Dat 69

Thj Thu Chi cục Thuế Quận 8 phố Hồ Chí Minh Thuế

Phạm
93 13 06 1984 Cán sự Phòng QLHKD và CNKD số 2, Cục Thuế Thành Tổng cục CV093 25/60 12/30 Không đạtNgọc Trang Chỉ cục Thuế thành phố Thủ Đức phố Hồ Chí Minh Thuế

Thùy

Nguyễn Cục Thuế tỉnh Tổng cục 34/60 19/30 8294
Thị Diệu

Trâm 18 04 1981 Cán sự Văn phòng
Quảng Nam Thuế

cv0ss Dat
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Ngày tháng năm sinh Điểm thi trắc nghiệm trên máy
vi tínhChức vụ Điểm thi

hoặc viết môn
STT Họ và Tên chức Cơ quan, đơn vị đang công tác

Số báo
chuyên Ghi chúđệm danh danh

Kiến môn,

Nam công tác Tiếng nghiệp vụNữ thức
Anh Kết quả

chung

Nguyễn Đội Tuyên truyền - HTNNT, Chỉ cục Cục Thuế Thành Tổng cục95
Thị Thanh

Trúc 24; 8 1979 Cán sự CV095 33/60 Miễn thi Đạt 85Thuế quận Tân Bình phố Hồ Chí Minh Thuế

Đội Hành chính-Nhân sự-Tài vụ-QuảnHoàng
Trung 07 H 1978 Đội

trị-Án chỉ, Chỉ cục Thuế Khu vực Đắk Cục Thuế tỉnh Đắk Tổng cục CV096 42/60 25/30 Dat 80Phó trưởn/ Nông Thuế
96

R'L&p - Tuy Đức4

Lê
97 Đội QLT liên phường số 2, Cục Thuế Thành Tổng cụcN guyển Trung 1987 Cán sự Chỉ cục Thuế quận Tân Phú phố Hé Chí Minh Thuế

CV097 41/60 26/30 Dat 690409
Khác

Đoàn Đội Trước bạ và thu khác, Cục Thuế Thành Tổng cục98
Minh

Tú 29 05 1983 Cán sự
Thuế

CV098 40/60 21/30 Dat 70Chi cục Thuế quan Tân Phú phố Hỗ Chí Minh

aPhan Mai Tuan 07 1992 Cán sự Đội Nghiệp vụ Quan lý thuế, Chỉ cục Cục Thuế tỉnh Kon Tổng cục CV099 43/60 Miễn thi Đạt 85Thué huyén Dak Glei Tum Thué
69

100 Nguyễn Tuần 14 1971 Cán sự
Đội QLT liên phường số 3, Cục Thuế Thành Tổng cục CVIOO 22/60 6/30
Chỉ cục Thuế quận Tân Binh phố Hé Chí Minh Thuế Không đạt3Anhh

101 Nguyễn Đội thuế số 6, Chỉ cục Thuế khu vực Đà Cục Thuế tỉnh Lâm Tổng cục
Thanh Tùng 13 09 1989 Cán sự Thuế

CV101 41/60 17/30 Dat Lãi
Lạt - Lạc

Dương
Đồng[I

Nguyễn Kho bạc Nhà nước Kho bạc102 Tùng 19 1987 Cán sự
-

Kho bạc Nhà nước Sin Hồ CV102 44/60 15/30 Dat 79Thanh Lai Châu Nhà nước

103 Vũ Thị Tuyết 15 10 1983 Cán sụ Văn phòng
Cục Thuế tỉnh Đắk Tổng cục 30/60 17/30 65

Néng Thué 103 DatCV

104 Nguyễn 28; 8 1972 Kho bac Nhà nước Kho bac
Thj Anh Tuyét Cán sự Văn phòng Nhà nước CV104 22/60 Miễn thi |Không đạtHòa Binh

Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ -

Cục Thuế tỉnh Bắc Tổng cục105 Hoàng Thị Vân 07 10 1983 Cán sự Quản trị - An chỉ, Chi cục thuế khu vực CV105 26/60 Miễn thi |Không đạt
Bắc Kạn - Bạch Thông - Chợ Mới Kạn Thué



11

Ngày tháng năm sinh
Điểm thi trắc nghiệm trên máy

Chức vụ
vi tính Điểm thi

viết môn
Họ và hoặc Số báoSTT Tên chức Cơ quan, đơn vị đang công tác

danh chuyên Ghi chú
đệm danh môn,Kiến

Nam Nữ công tác
thức Tiếng Kết quả

nghiệp vụ
Anh

chung

106
Võ Thị Vân 02 12 1980

|
Cán sự Văn phòng

Cục Thuế tỉnh Bình Tổng cục CVI06 30/60 22/30 Dat 80Bich Thuận Thuế

107
Trần Thị Vân 02

|
06 1983 Cán sự

Cục Thuế Thành Tổng cục CV107 22/60 13/30
Quy Phòng Kê khai - Kế toán thuế

phố Hồ Chí Minh Thuế Không đạt

Cục Dự trữNhà Tổng cục
108 An Văn Vinh 10 5 1976 Cán sự Chi cục Dự trữ Nhà nước Binh Dương nước khu vực Đông Dự trữ CV108 39/60 21/30 Dat 78I

Nam Bộ Nha nước

Nguyễn Phó đội Đội thuế Liên xã thị trấn số 1, Chi cục Cục Thuế tỉnh Sơn Tổng cụcVỹ 06
|
02 1965

Thuế khu vực Mai Sơn - Yên Châu La Thuế
CV109 36/60 Miễn thi Dat 66

Hung trưởng
109
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Điểm thi trắc nghiệm trên máyNgày tháng năm sinh Điểm thiChức vụ vi tính viết môn
STT hoặc chức Số báo

Họ và đệm Tên
danh công

Cơ quan, đơn vị đang công tác danh chuyên Ghi chú
Kiến môn,tác TiếngNam Nữ thức Anh

Kết quả nghiệp vụ

chung

Trưởng bộ
Chỉ cục

Cục DTNN
| Tỗng cục

1 Tran Thj Thanh Nga 27 I 1981 DTNN Viét KTVC0I 34/60 29/30 Đạt 51
phận KTBQ Yén KV HaBaéc| DTNN



li". nơtÃa
POI

CONG NAM 2024
psAe? ev. BANG TONG HỢP KET QUA THI TRAC NGHIEM TREN MAY VI TÍNH VA THI VIET MON CHUYEN MÔN, NGHIỆP VỤ

Ais

BÀI
/ 4

KỲ THỊ NÂNG NGẠCH CHUYEN NGÀNH DỰ TRU LÊN KỸ THUẬT VIÊN BẢO QUAN CUA BỘ TÀI CHÍNH NAM 2024
oe

đề)
Yu

+

J

\

iN
›

Kem theo Thông báo số: AC /TB-HĐTNNCCHC2024 ngày Ế / J /2024 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2024)A

Điểm thi trắc nghiệm trên máy viNgày tháng năm sinh
tính Điểm thí

Chức vụ hoặc Số báo
viết môn

STT Họ và đệm Tên chức danh công Cơ quan, đơn vị đang công tác chuyên Ghỉ chú
tác danh

môn,

Kiến thức nghiệp vụ
Nam Nữ Tiếng Anh| Kết quả

chung

Chỉ cục Dự trữ Nhà Cục Dự trữ Nhà nướcPhan Thị Chương 2 4 1983 Trưởng bộ phận Tổng cục Dự trữ Nhà
KTVOO I 46/60 23/30 Dat 85

Ì
KTBQ nước Hồng Đức

1

khu vực Nghệ Tĩnh nước

Trưởng bộ phận Chỉ cục DTNN Ngọc Cục DTNN khu vực Tổng cục Dự trữ Nhà
Trịnh Ngọc Cường 3 3 1974 KTVOO2 32/60 28/30 Dat 66

KTBQ Lac Thanh Hoa
2

nước

Chi cục DTNN Đông Cục DTNN khu vực Tổng cục Dự trữ Nhà
Nguyễn Văn Dinh 22 12 1969 KTVBQ TC

Thanh Hóa nước
KTV003 37/60 24/30 82

Thiệu
Datt3

Chỉ cục DTNN Đông
Nguyễn Văn 03 1974 KTVBQ TC

Anh Cục DTNN KV Hà Nội Tổng cục DTNN KTV004 31/60 20/30 Dat 834HaH4

Chi cục DTNN Vinh Cục DTNN KV VinhĐỗ Trung. Hiểu 13 1985 KTVBQ TC
Phú Tổng cục DTNN KTV005 27/60 Bỏ thi Không đạt

Tường
`25

Dương Thị Chi cục DTNN Nam Cục DTNNKV Hà Tổng cục Dự trữ Nha

Khánh
Hoàn 3 § 1985 KTVBQ TC

Ninh Nam Ninh nước
KTV006 28/60 Bỏ thi Không dat

Ì
6

Chi cục DTNN Quang Cục DTNN khu vực Tổng cục Dự trữ Nhà
Nguyễn Hoàng 11 12 1989 KTVBQ TC

Xuong Thanh Hóa nước
KTV007 27/60 Bỏ thi Không đạt`7

Phòng Kỹ thuật Bảo
Nguyễn Văn 15 1988 KTVBQ TC

quản
Cục DTNN KV Tây Bắc Tổng cục DTNN KTV008 44/60 Mién thi 83DattLuan

23 12 1982
Chi cục Dy trữ Nha Cục Dự trữ Nha nước Tổng cục Dự trữ Nhà KTV009Boi Thị Ly KTVBQ TC

nước Vinh nước
Bỏ thi Bỏ thi Không đạtkhu vực Nghệ Tĩnh `9

10 Hỗ Xuân 11 It 1976 Trưởng bộ phan Chí cục Dự trữ Nhà Cục Dự trữ Nhà nước KTV0I0 40/60 29/30 84
KTBQ nước Nam Thanh khu vực Hải Hưng Tổng cục DTNN Datt

"1 Nam 20 1988 Trưởng bộ phận Chi cục Dự trữ Nhà Cục Dự trữ Nhà nước Tổng cục Dự trữ Nhà
39/60 26/30 83Nguyễn Văn

KTBQ nước Nam Hà Tĩnh khu vực Nghệ Tĩnh nước
KTV0I I DatDt

T

12 Nguyễn Thị Minh] Nguyệt % 03 1983 KTVBQ TC Chi cục DTNN Gia Lai Cục DTNN KV Bắc Tây | Tổng cục Dự trữ Nhà KTVO I 2 42/60 25/30 Dat 85
Nguyên nước



Điểm thi trắc nghiệm trên máy viNgày tháng năm sinh
tính Điểm thi

Chức vụ hoặc
Số báo viết môn

STT Họ và đệm Tên chức danh công Cơ quan, đơn vị đang công tác chuyên Ghi chú
tác danh

môn,

Kiến thức nghiệp vụ
Nam Nư Tiếng Anh| Kết quảchung

13 Khương Minh 27 1996 KTVBQ TC Chi cục DTNN Ngọc Cục DTNN khu vực Tổng cục Dự trữ Nhà KTV013 36/60 26/30 Đạt 859
Lac Thanh Hóa nước

Quân

14 Đặng Thị Thuy 20 $ 1995 Phòng Kỹ thuật BaoSang KTVBQ TC
quản

Cục DTNN KV Hà Nội Tổng cục DTNN KTV01 4 26/60 Bỏ thi Không đạt)

15 VP cục Dự trữ NNKV Cục Dự trữ Nhà nước
Nguyễn Quang Tài 1991 KTVBQ TC Tổng cục DTNN KTVOIS 49/60 27/30 82Binh Trị Thiên khu vực Bình Trị Thiên Dat49

Phòng Kỹ thuật bảo Cục Dự trữ Nhà nướcl6 Nguyễn Hoài Thanh 17 12 1984 KTVBQ TC Tổng cục Dự trữ Nhà KTV016 50/60 Miễn thi 82
quan khu vực Nghệ Tĩnh nước Datt

}

17 Lé Sỹ Thánh 12 1988 KTVBQ TC Chi cục DTNN Đông Cục DTNN khu vực Tổng cục Dự trữ Nhà KTV01 7 28/60 Bỏ thi
Thiệu Thanh Hóa nước Không đạt'

6

18 Tran Thi Thao 27 II 1975 KTVBQ TC Cục DTNN khu vực KTV01 8 36/60 27/30 84Chỉ cục DTNN Hung Ha Thái Bình Tổng cục DTNN Dat

19 Phan Xuân Thi 24 1970 Chi cục Dự trữ Nhà Cục Dự trữ Nhà nướcTrưởng kho
nước Thừa Thiên Huế khu vực Bình Trị Thiên Tổng cục DTNN KTVOI 9 37/60 25/30 80Det

h6

Chi cục Dự trữ Nhà Cục Dự trữ Nhà nước20 Phạm Thị Tiên 24 2 1986 KTVBQ TC
nước Nam Thanh Tổng cục DTNN KTV020 31/60 82khu vực Hai Hưng Datt22/3023

Chi cục DTNN Thanh21 Nguyễn Van Truần 31 1977 KTVBQ TC Cục DTNN KV Hà Nội Tổng cục DTNN KTV021 11/60 Bỏ thi Không đạtOai `
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Ngày tháng năm sinh Chức vụ Điểm thí trắc nghiệm trên máy
|

Điểm thi

hoặc chức Số báo
viết môn

STT Họ và đệm Tên Cơ quan, đơn vị đang công tác chuyên Ghi chúdanh công danh Kiến môn,
Nam Nữ tác

thức Tiếng
Anh Kết quả |nghiệp vụ

chung

Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà
Trịnh Trúc Bảo 30 1986 Nhân viên Kho bạc Nhà nước Tuy Đức CS001 39/60 Đạt 77Đắk Nông nước

Nguyễn Châu 10 12 1971 Nhân viên Văn phòng
Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà

CS002 42/60 Dat 7l
]

Thị Kim
2

Hậu Giang nước

Lê Thị Kim Dung 12 1977 Nhân viên Chỉ cục DTNN Vinh Cục DTNN khu vực Tổng cục CS003 36/60 Dat 70
Nghệ Tinh DTNN

53

Nguyễn 30 1975 Nhân viên
Kho bạc Nhà nước Kho bac Nha

CS004 25/60
Quéc Dũng Văn phòng Khánh Hòa nước Không đạt

]4

Trần Thị 26 10 1979 Nhân viên
Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà

Hồng
Định Văn phòng Cần Thơ nước

CS005 36/60 Đạt 735

Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà
Nguyễn Hải Hà 01 1989 Nhân viên Văn phòng Ninh Bình nước

CS006 43/60 Dat 77
]

66

Duong Giao dich Kho bac Nha nước Kho bac NhaHam 19 08 1972
vién

Kho bạc Nha nước Phú Quý nước
CS007 25/60 Không đạt

]

Công Bình Thuận
7

Cục DTNN khu vực Tổng cục
Phạm Thị Hiếu 19 3 1981 Nhân viên Chỉ cục DTNN Bắc Nghệ An CS008 36/60 Đạt 74

Nghệ Tĩnh DTNN

Nguyễn Hợi 1975 Nhân viên Phòng Kế toán Nhà nước
Kho bạc Nhà nước Ba

|
Kho bạc Nhà CS009 35/60 Đạt 61Van Rịa - Vũng Tau nước

769



Ngày tháng năm sinh Chức vụ
Điểm thi trắc nghiệm trên máy

|

Điểm thi

hoặc chức Số báo viết môn
STT

|
Họ và đệm Tên Cơ quan, đơn vị đang công tác chuyên Ghi chúdanh công danh Kiến môn,

Nam Nữ tác Tiếngthức Anh Két quả nghiệp vụ
chung

Đội quan lý thuế liên xã thị trấn Tân
10 Nguyễn Thị Hương 01 5 1972 ]Nhân viên Phong, Chi cục Thuế khu vực TP. Cục Thuế tỉnh Thanh Tổng Cục CS010 33/60 Đạt 75Hóa Thuế

Sầm Sơn - Quảng Xương

It Ha Van 16 10 1973 Nhân viên Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà
Nguyên Phòng Thanh tra-Kiểm tra

Kiên Giang nước
CSOI1 30/60 Dat 55

}

Nguyễn Giao dịch Kho bạc Nha nước An Kho bạc Nhà12
Thanh Phong 20 3 1974

viên
Kho bạc Nhà nước Tân Châu

nước
CS012 24/60 Không đạt

Giang

Kho bạc Nhà nước13 Đỗ Kim Phụng % 10 1981 Nhân viên Văn phòng
Kho bạc Nhà

CS013 47/60 Đạt 83
]

Hậu Giang nước

14 Lẻ Ngoc Thúy 29 10 1984 Nhân vién Van phòng
Kho bac Nhà nước Kho bac Nha CSOM 43/60 Dat 81Cần Thơ nước

15 Tién 22 5 1981 Nhân viên Cục DTNN khu vực Tổng cụcPhạm Minh Phòng Kế hoạch & QLHDT Thái Bình DTNN CSOIS 42/60 Dat 82

Nguyễn Nhân viên Kho bạc Nhà nước Kho bạc Nhà16
Hữu

Trình 1973
-

Phòng Tài vụ Quản trị Thanh Hóa nước
CS0 16 38/60 Dat 71

}

kỹ thuật

Nguyễn Kho bạc Nhà nước17 Tuân 2 1 1978 Nhân viên KBNN Tiên Yên Kho bạc Nhà CS017 29/60 Không đạtVăn Quảng Ninh nước

Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ -1Ì

18 Nguyễn 27 3 1973 Nhân viên Quân trị - Án chỉ Chỉ cục Thuế Khu Cục Thuế tỉnh Tây Tổng cục CS018 33/60
Thị Trúc Uyén

vực thành phố Tây Ninh - Châu Ninh Thuế Đạt 75

Thành

Kho bạc Nha nước Kho bạc Nhà19 Đỗ Thiên Vương 01 03 1982 Nhân viên Văn phòng nước
CS019 39/60 Đạt 78Vĩnh Long

5

Trương Kho bạc Nhà nước20 Yến 18 01 1973 Nhân viên Văn nhòng
Kho bạc Nhà CS020 46/60 Dat 84

Thị Hải Đồng Tháp nước


